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Viv: 81;11 HQI NH.A. BAU TU THUONG NIEN NAM TAI CHINH 2022 LAN 2 

QUY ETF VINACAPITAL VN100 

Kinh gui: Quy Nha Bau tu, 

Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") tran trQng kinh moi Quy Nha dau tu tham dl,I Di;ii HQi 

Nha Dau TV ThVong Nien Nam Tai Chinh 2022 Lan 2 cua Quy ETF VinaCapital VN100 dVQc to chuc nhu sau: 

s gio oo phut sang Thu Sau, ngay 1210512023 Thai gian: 

8ja diem: 

Chuong trlnh: 

Lau 5, GEM Center, 8 Nguyen Binh Khiem, Phuong 8a Kao, Qu$.n 1, Tp. HCM 

C$.p nh$.t ho?t d¢>ng cua quy va tlnh hlnh thj trvong 

Bao cao va Bieu quyet thong qua cac van de trlnh Di;ii hQi 

Hoi va dap 

Chia se cua khach moi - Ba Thai Van Linh 

Rut tham may man 

Gach thuc tham dl,I: Nha dau tv c6 the (i) tham gia Di;ii hQi trl)c tiep t?i d!a diem hQp hoi;ic thong qua 

di;ii di$n dVQc uy quyen c6 mi;it ti;ii Di;ii h9i; hoi;ic (ii) gui phieu bieu quyet ve 

VinaCapital. 

Tai li$u Di;ii hQi dVQc dang tai tren website VinaCapital t?i dja chi https://wm.vinacapital.com tu 21/04/2023. 

Nha dau tu vui long xac nh~n tham di! £>.;ii h9i: trang trvong hQp (i) tham dl,I Bc;ti h◊i 

tr1,1c tiep: nha dau tv xac nh$.n thong qua di$n tho?i so 1900 636 553 hoi;ic emai l den 

irwm@vinacapital.com hoi;ic quet ma QR ben ci;).nh va dien thong tin trvc'lc ngay 

04/05/2023 de vi$c don tiep dVQc chu dao; (ii) tham gia bieu quyet: nha dau tv gui 

phieu bieu quyet ve VinaCapital tu ngay 21/04/2023 den 17h00 ngay 10/05/2023. 

Phieu bieu quyet hQp 1$ la phieu bieu quyet dVQc VinaCapital nh$.n trvc'lc 17h00 ngay 

10/05/2023 va thoa cac tieu chi neu trang Phieu bieu quyet. 

Trang trvong hQp Quy Nha dau tv khong the tham dl,I Di;ii hQi, Quy Nha dau tv c6 the 

uy quyen cho ngvoi khac di;ii di$n tham dl,I Di;ii h◊i bclng each gui ThV uy quyen (vui 

long xem mi;it sau) cung ban sao CMND/Can cv6c cong dan/HQ chieu cua Ngvoi 

dVQc uy quyen ve VinaCapital trv6c ngay 10/05/2023 theo 1 trong 2 each sau: 

1. Gui thv ve dja chi: 

• Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital - B◊ ph$.n Quan h$ Nha dau tv 

Xac nh~n tham di! 

£>.;ii h9i t.;ii day: 

[!I ■ [!I 

• Lau 17, Toa nha Sun Wah, 115 Nguyen Hu$, Qu$.n 1, Tp. Ho Chi Minh - 8T: 1900 636 553 

2. Gui thv di$n tu: 

Quy Nha dau tv scan va gui tu dja chi email Nha dau tv da dang ky v6i VinaCapital den email sau: 

irwm@vinacapital .com . 

Ngvoi dVQc uy quyen phai xuat trlnh CM ND/Can cv6c cong dan/H◊ chieu khi tham dl,I Di;ii hQi. Ngvoi nh$.n uy 

quyen khong dVQc uy quyen li;ii cho ngvoi thu ba. 

Trang trvong hQp can h6 trQ them thong tin, Quy Nha dau tv vui long lien h$ v6i VinaCapital theo thong tin o 
tren. 

,, .. ' iep Quy Nha dau tv. 

AN LY QUY VINACAPITAL 

a or 

Nguoi di;ti di$n theo phap lu~t kiem Tong Giam Boe 

17'" Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
t: +84 28 3821 9930 w: www.vlnacapltal.com 

Classified: Public 
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I • ~ l~ Q\} THU UY QUYEN 
·, * ~~\~~(, Kinh gui : QUY ETF VINACAPITAL VN100 

~ u (ca nhan ho(lc t6 chuc): ..................................... .. ................................................... ....... ......... ....... .. .... .. .. . . 

So CMND/CCCD/ HQ chieu/Giay chung nh ~'tn BKKD/Giay phep thanh l~p so: ..... .. ...... .... .. ........... .. .......... ...... ........... . 
Cap ngay: ............ ......................... ................. ... t c;1 i: ........ ... ...... .... ........ ...... ...... ................. ... ................ ...... .......... ... ......... ..... ... . 

Tai khoan dau tu so: .......... ........................................................ .. ... ................. .. ........... .. .. .. ..... .. ....... .... .. .... ....... .. ............... ... . 

Thong tin ve nguoi dc;1i di$n theo phap lu~t (doi v6i truong h9p Nha dau tu la to chuc): 

HQ va ten: .. .............................. .. .. ... ... .. ..... .... .... Email: ............................... .... ...................................................... .. .............. ... . 

So CMND/CCCD/ HQ chieu: ........ ..... ...... ... ... .. .. ... ...... ...... .... ................... .................. ......... .. ....... .. ....... .. .. .... ..... .. .. .... ...... .. .... . 

Cap ngay: .... .......... ...................... ......... ... .... .... . t c;1 i: ... ........ ... .. .... ......... ....... .... ........ .... ......... .... .... .. ...... ...... ..... ........ ...... .... ....... . 

Uy quyen cho nguoi c6 ten dUQc ch9n duoi day auqc d;;i.i di$n Toi/Chung toi tham dtJ Dc;1i h¢i Nha dau tu 

thuong nien nam tai chinh 2022 Lan 2 cua Quy ETF VINACAPITAL VN100 to chuc vao ngay 12/05/ 2023 va 

tht,Ic hi$n cac quyen cua Nha dau tu theo quy djnh cua Dieu 1$ Quy va cac quy djnh phap lu~t lien quan: 

Ban B c;li di$n Quy: 

□ Ba Tran Thi Minh Hien - Chu t jch Ban 8 c;1i di$n Quy 

□ Ba Ph c;1m Tran Yen Anh - Thanh vien Ban 8c;1i di$n Quy 

□ Ong Ngo Kinh Luan - Thanh vien Ban 8 c;1i di$n Quy 

(Truong h9p Nguoi au9c uy quyen t?- i M1,1c nay vang m(l t t?- i D?-i h¢i, s,; uy quyen se chuyen tiep cha Thanh 

vien Ban D?-i di?n Quy theo thu t,; uu tien nhu danh sach neu t?- i Mvc nay) 

Hoc;ic 

□ Ong/ Ba:······· ··· ···· ·· ····· ······ ······· ····· ··· ··· · .. ····· ·· ························ · .. . ··· ·· .... ..... ........................................ ............. .... .................. .. . 
So CMND/CCCD/ HQ chieu: ......................... . Cap ngay: .. .. ............ .... .. .... . t c;1i: ............ .. .. ........ ....... .. ............ .. ................. .. .. . 

Dia chi: ................................... ...... ............ ... .. ............... ........... .......... .......... ... Email: ................. .............. ........ .................... .... . 

(Luu y: Quy Nha dau tu vui long ghi ro dia chi email ae' au9c nh?,n hu6ng d§.n tham d,; D?-i h¢i) . 

Tran tr9ng. 

ChCI ky cua Nha dau tu ChCI ky cua Nguoi dUQc uy quyen 

(EJ6ng dau neu la Nha dau tu to chuc) 

Classified : Public 2 
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NAM TAI CHiNH 2022 LAN 2 
QUY ETF VINACAPITAL VN100 

, o chuc 

n: 

• H1nh thuc to chuc: 

• H1nh thuc tham dlj: 

8 gio 30 phut sang Thu Sau, ngay 12/05/2023 

Lau 5, GEM Center, 8 Nguyen Binh Khiem, Phuong 0a Kao, Ou$.n 1, TP. 

HCM 

To chuc dc;ti h('Ji trljc tiep 

Tham dlj trljc tiep hoc;l.C gui phieu bieu quyet ve VinaCapital theo quy djnh 

B. N('Ji dung chuong tr1nh 

Phan 1: Gioi thi$u va khai mc;tc: 

• Gioi thi(:lu, bao cao ty 1$ nha dau tu tham dlJ Dc;ti hQi 

• Phat bieu khai mc;tc 

• Thong qua Chuong tr1nh dc;ti hQi 

• Gioi thi(:lu Ban Chu tQa, Ban Thu ky, Ban Kiem phieu 

• Thong qua Quy che bieu quyet 

Phan 2: qJ.p nh~H, trao doi t1nh hlnh th! truong va hoc;tt d('Jng cua Quy 

• Bao cao ket qua hoc;tt d('Jng cua Quy nam 2022 va ke hoc;tch hoc;tt d('Jng cua Quy nam 2023 

Phan 3: Bao cao va bieu quyet: 

1. Bao cao: 

• Bao cao hoc;tt d('Jng cua Ban dc;ti di$n quy nam 2022. 

• Bao cao tong ket cua Ngan hang Giam sat nam 2022. 

2. Bieu quyet thong qua: 

• Bao cao ket qua hoc;tt d('Jng cua Quy nam 2022 va ke hoc;tch hoc;tt d('Jng cua Quy nam 2023 

• Bao cao tai chfnh nam 2022 da dUQc kiem toan cua Quy 

• Phuong an phan phoi IQi nhu$.n cua Ouy nam 2022 

• 0ieu chinh, bo sung m('Jt so dieu cua 0ieu 1$ Quy nam 2023 

• DlJ toan Ngan sach hoc;tt d('Jng cua Ban dc;ti di$n quy nam 2023 

• 0c;ti hQi Nha dau tu uy quyen Ban dc;ti di$n quy llja ch9n cong ty kiem toan de thljc hi(:ln kiem toan 

bao cao tai chfnh nam 2023 cua Ouy 

• Vi(:lc tu nhi$m cua thanh vien Ban Dc;ti Di$n Quy 

• Bo nhi$m thanh vien Ban 0c;ti Di$n Quy cho nhi$m ky 2023- 2028 

• Uy quyen cho Ban dc;ti di$n quy dUQc quyet djnh m('Jt so van de theo lu$,t djnh 

• Cac van de khac (neu c6) 

Phan 4: Phan Kiem phieu va Be mc;tc: 

• H6i & 0ap 

• Bao cao ket qua kiem phieu 

• Thong qua Bien ban 8c;ti h('Ji va Nghj quyet 0c;ti h('Ji 

• Nghi giai lao 

• Chia se cua khach moi - Ba Thai Van Linh 

• Be mc;tc 0c;ti hQi 

C. Tai li(:lu Dc;ti h<)i 

Tai li(:lu 0c;ti h('Ji dUQc dang tai tren website cua VinaCapital/ Quy tc;ti dja chi https://wm.vinacapital.com 

171h Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
t: +84 28 3821 9930 w: www.vlnacapltal.com 

Classified: Public 
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PHIEU BIEU QUYET 

THONG QUA cAc NQI DUNG CAN e1Eu QUYET cuA 

E>~I HQI NHA £>AU TU THUONG NIEN NAM TAI CHiNH 

2022 LAN 2 

I. THONG TIN NHA DAU TU 

1. 86i voi Nha dau tu ca nhan: 

- HQ ten Nha dau tu: ... .. .......... .. .. ... .. ....... .... .... ... .. .. .... .... ... .. .. ...... ...... ...... ... ...... .... ... .... .. ..... ........ .... .... . 

- CCCD/HQ chieu : .. ... .. .. ... ... .... .... .... ....... ... .. ... .... .. .. .. ngay cap: .... ... ...... ... ... tc;1i: ... .... .. ......... .. ........... . 

- 8/a chi: ... .. .................... .. ... .... .. .. ... .... ......... .. ..................... .................................. ..... ... ... ..... .......... ... . 

- S6 tai khoan giao djch chung chi quy tc;1i Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital: 

- Tong s6 don v/ quy dang sc'l huu: .......... ... ............. .. ......... ..... . ..... ..... ... ........ ... ... ...... .. .... .. .... .... .... . 

2. 86i voi Nha dau tu to chuc: 

- Ten Nha dau tu: ...... ..... ..... ..... .. ...... ... ... .. ..... .... ......... ... ......... .... . .. .. .... .. .. .......... ..... ......... .... .. ... .... .... . 

- S6 Giay phep thanh 1$p/8KKD: ... ............... .. .. .... ngay cap: ... ....... ... ...... noi cap: .... .. ..... .. ..... ... . . 

- 8!a chi: .. ... .. .. .... ... ..... .... .. ... ... .. .......... ............ ................. ................ .. ......... ........... ........ ... ............. ... . . 

- S6 tai khoan giao djch chung chi quy tc;1i Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital : .... ... . . 

- NgLJoi dc;1i di$n phap lu$t: ...... ...... ..... .. ...... .. ................. ....... .. ....... ..... ........................... .. .............. . . 

- S6 CCCD/HQ chieu: ... ..... .... ...... ..... ..... ... ... ........ .... ngay cap: ........ ... ...... .. noi cap: .. ... ... ..... .... .. ... . 

- Tong s6 don vj quy dang sc'l huu: ... ............. .... .......... ............ ........ ... ..... ... .. ........... ... .. .................. . 

II. THONG TIN QUY 

- Ten quy: Quy ETF VinaCapital VN100 

- Giay phep thanh 1$p s6: 44/GCN-UBCK do Uy ban Chung khoan Nha nLJoc cap ngay 

16/06/2020 

- 8/a chi: Lau 17, Toa nha Sun Wah, 115 Nguy€;n Hu$, Qu$n 1, Tp. Ho Chf Minh 

- 8i$n thoc;1i : (84 28) 3827 8535 Fax: (84 28) 3827 8536 

- Ngay chat danh sach nha dau tLJ thl)c hi$n quyen bieu quyet: 20/03/2023 

- Ty 1$ phan bo quyen: 1 chung chi quy - 1 quyen bieu quyet 

111. Ml,IC oicH LAY v KIEN 

Thong qua cac van de can duQc bieu quyet cua 8c;1i hQi Nha dau tLJ thLJong nien nam tai chfnh 

2022 Lan 2 cua Quy ETF VinaCapital VN100. 

IV. THOI H~N GUI PHIEU BIEU QUYET THAM Dl,I E)~I HQI 

Nha dau tLJ cua Quy ETF VinaCapital VN100 vui long dieu day du thong tin vao phan con trong va 

danh dau ( ✓) ho$c (x) vao o thfch hQp de bieu quyet cho vi$c thong qua cac van de can dLJQc 

bieu quyet cua 8c;1i h(li Nha dau tLJ thLJong nien nam tai chfnh 2022 Lan 2. 

Thai gian tham gia bieu quyet bang van ban: tu ngay 21/04/2023 den 17h00 ngay 10/05/2023. 

17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
t: +84 28 3821 9930 w: www.vinacapital.com 

Classified: Public 
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Phieu bieu quyet hQp It:): la phieu duQc Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital nh$n truck 

17h00 ngay 10/05/2023 bang 1 trong 2 each sau: 

1. Gui thu ve dia chi: 

Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital 

Be) ph$n Quan h$ Nha dau tu 

Lau 17, Toa nha Sun Wah, 115 Nguyen Hu$, Qu$n 1, Tp. Ho Chf Minh 

8T: 1900 636 553 

2. Gui thu dien tu: Quy Nha dau tu scan va gui tu dja chi email Nha dau tu da dang ky voi 

VinaCapital den email sau: irwm@vinacapital.com . 

V. TAI Ll~U E>l:\I HQI VA NQI DUNG CAN BIEU QUYET 

Vui long tham khao Tai li$u Bc:i.i hQi, nc)i dung can bieu quyet duQc dang tai trong mvc Cong Bo 

Thong Tin tren trang thong tin di$n tu cua Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital tc:i.i dja chi 

https://wm.vinacapital .com 

VI. PHAN BIEU QUYET 

Classified: Public 

Toi/Chung toi la Nha dau tu cua Quy ETF VinaCapital VN100 xac nh$n y kien bieu quyet thong 

qua duQc neu duoi day la chinh xac va khong thay doi trong mQi truong hQp. 

1. Thong qua Bao ca.a ket qua hoc:i.t dc)ng cua Quy nam 2022 va ke hoc:i.ch hoc:i.t dc)ng cua Quy 

nam 2023 

□ Bong y □ Khong dong y □ Khong c6 y kien 

2. Thong qua Bao ca.a tai chfnh nam 2022 da duQc kiem toan cua Quy 

□ Bong y □ Khong dong y □ Khong c6 y kien 

3 . Thong qua phudng an phan phoi IQi nhu$n cua Quy nam 2022 

□ Bong y □ Khong dong y □ Khong c6 y kien 

4. Thong qua vi$c dieu chinh, bo sung mc)t so dieu cua 8ieu 1$ quy 

□ Bong y □ Khong dong y □ Khong c6 y kien 

5. Thong qua thu lao cha cac thanh vien Ban 8i;ii Di$n Quy 

□ Bong y □ Khong dong y □ Khong c6 y kien 

6. Thong qua vi$c 89-i HQi Nha 8au Tu uy quyen cha Ban 8i;ii Di$n Quy IL,Ja chQn to chuc kiem 

toan thL,Jc hi$n soat xet baa ca.a tai chfnh ban nien va kiem toan baa ca.a tai chfnh nam 2023 

cua Quy trong danh sach cac cong ty kiem toan do VinaCapital de xuat, dap ung cac tieu 

chu~n ti;ii 8ieu 51 8ieu L$ Quy, thuc)c nh6m 3 cong ty kiem toan Ion nhat the gioi (Big4) dang 

hoi;it dc)ng tc:i.i Vi$t Nam la PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte voi 

cac muc phf cc:i.nh tranh 

□ Bong y □ Khong dong y 

7. Thong qua vi$c tu nhi$m cua ong Ngo Kinh Luan 

□ Bong y □ Khong dong y 

2 

□ Khong c6 y kien 

□ Khong c6 y kien 
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u Vina Capital 
8. Thong qua vi$c b6 nhi$m thanh vien Ban 8?i Di$n Quy cho nhi$m ky 2023- 2028 

D Bong y D Khong dong y D Khong c6 y kien 

9. Thong qua vi$c tiep tt,Jc uy quyen cho Ban d?i di$n quy dUQc quyet djnh cac van de: 

Quyet djnh cac thay d6i cd ban trong chfnh sach dau tu, mt,Jc tieu dau tu cua Quy; thay 

d6i muc gia djch Vl,J tra cho Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat; thay d6i Cong ty 

Quan ly Quy, Ngan hang giam sat; 

Quyet djnh chia, tach, sap nh$p Quy, hQp nhat Quy; giai the Quy; 

PhUdng an phan phoi IQi tuc; 

Bau, mi €) n nhi$m, bai nhi$m chu tjch va thanh vien Ban d?i di$n quy; quyet djnh muc thu 

lao va ch i phf hoc;J.t d<)ng cua Ban d?i di$n quy; thong qua vi$c ltja ch9n t6 chuc kiem toan 

dUQc chap thu$n de kiem toan bao cao tai chfnh hang nam cua Quy, doanh nghi$p tham 

djnh gia d<)c 1$p (neu c6); thong qua cac bao cao tlnh hlnh tai chfnh, bao cao ve tai san va 

ho?t d<)ng hang nam cua Quy; 

Xem xet va xlf ly vi phc;J.m cua Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat va Ban d?i di$n 

quy gay t6n that cho Quy; 

Yeu cau Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat xuat trlnh s6 sach hoi;ic giay to giao 

djch t?i 8?i h<)i Nha dau tu; va 

Cac quyen khac thu<)c tham quyen theo quy djnh phap lu$t ve chung khoan va 8ieu 1$ 

quy. 

D Bong y D Khong dong y D Khong c6 y kien 

NHA 8AU TU1 

(Ky ten doi voi nha dau tu ca nhan/Ky ten, dong dau doi voi nha dau tu t6 chuc) 

HQ va ten: 

Chuc Vt,J: 

Ngay: 

1 Luu y: chO' ky cua nha cfau tu phai la chO' ky cua chu so hO'u cfon vi quy /Jo(lc ngUoi c!U<;!c uy quyen cfa aang ky voi C6ng ty Quan ly Quy 

VinaCapital /Jo~c ngUoi c!U<;!C uy quyen h<;Jp /If! theo quy ainh cua phap lu(lt. 

Classified : Public 3 
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CHU T!CH BAN DAI Dll;N QUY 

Tran Thi Minh Hien 

Classified: Public 4 

UVinaCapital 

Brook Colin Taylor 

Nguoi dc;1i di$n theo phap lu$t kiem 

Tong Giam 86c 
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Classified : Public 

U VinaCapital 

-QUY ETF VinaCapital VN100 

Tai Lieu 

fl~i H9i Nha Bau Tu Thuong Nien Nam Tai Chfnh 2022 

LAN 2 

Cong Ty Co Phan Quan Ly Quy VinaCapital 

("VinaCapital") 

17" Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
t: +84 28 3821 9930 w: www.vinacapltal.com 
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D. Dl,I THAO NGH! QUYET ....... ..... ..... ... ... .. ....... ... .... .. .. ... ... ... ...................... .. .... .... ........ .. .. ... ... ... ........ .... .... . 17 
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Classified: Public 

A. cAc eAo cAo 

I. Bao cao ho?t d(>ng cua Ban di;ii di$n Quy nam 2022 (Tai li(;)u cJfnh kem) 

Quy nha dau tu vui long xem Bao cao ho<;3.t d(>ng cua Ban di;ii di$n Quy nam 2022 da ky nhu dfnh 

kem voi n(>i dung nhu sau: 

BAO CAO Ti NH HINH HO~ T £>QNG 

CUA BAN £>~I Dl~N QUY ETF VINACAPITAL VN100 

Kf nh gu'i: 0 9i Hoi Nha 0~u TLI' Quy ETF VinaCapital VN100 

1. Ban Di;ii Di$n Quy ETF VinaCapital VN100 duQc cac nha dau tu bau t<;3.i 8<;3.i H(>i Nha Dau Tu 

cua Quy ETF VinaCapital VN100 duQc t6 chuc nam 2020. 

Chu tjch va Thanh vien Ban Di;ii Di$n Quy bao g6m: 

- Ba Tran Th! Minh Hien - Chu Tjch Ban Di;ii Di$n Quy 

- Ong Ngo Kinh Luan - Thanh vien d(>c I$p Ban Di;ii Di$n Quy 

- Ba Ph<;3.m Tran Yen Anh - Thanh vien Ban Di;ii Di$n Quy 

Co cau cua Ban Di;ii Di$n Quy dap Ung day du cac tieu chuan, dieu ki$n quy djnh t<;3.i Khoan 

5 8ieu 19 Chuong Ill Thong tu 98/2020/TT-BTC huong d§.n hoi;it d(>ng va quan ly quy dau 

tu chung khoan ("Thong tu 98") va Chuong V Dieu 1$ Quy ETF VinaCapital VN100, Cl) the: 

Trong Ban D<;3.i di$n Quy c6 2/3 thanh vien la thanh vien d(>c I$p, dap Ung tieu chuan 2/3 

thanh vien Ban D<;3.i Di$n Quy phai la thanh vien d(>c I$p theo Khoan 4, 8ieu 19, Thong tu 

98 va Khoan 2, Dieu 24 8ieu 1$ Quy ETF VinaCapital VN100; 

Cac thanh vien Ban D<;3.i Di$n Quy dap Ling day du tieu chuan t<;3.i Khoan 5, Dieu 19 Thong tu 

98 va 8ieu 25 Dieu 1$ Quy ETF VinaCapital VN100; 

• Toi thieu 01 thanh vien d(>c I$p c6 trlnh d(> chuyen mon, kinh nghi$m trong linh vl,(c ke 

toan, kiem toan; 

• Toi thieu 01 thanh vien d(>c I$p c6 trlnh d(> chuyen mon, kinh nghi$m trong ho<;3.t d(>ng 

phan tfch dau tu chung khoan ho$c quan ly tai san; 

• Toi thieu 01 thanh vien c6 trlnh d(> chuyen mon ve phap lu$t. 

Chu tjch Ban D<;3.i Di$n Quy la thanh vien d(>c I$p, dap Ung quy djnh t?i Dieu 27 Dieu 1$ Quy 

ETF VinaCapital VN100 

2. Ho<;3.t d(>ng cua Ban D?i Di$n Quy trong nam tai chfnh 2022 ("nam 2022") 

Can cu de xuat cua Cong ty C6 phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") , cong ty quan 

ly quy cua Quy, Ban D?i Di$n Quy trong nam 2022 hQp m6i quy m(>t Ian. Cl) the, trong nam 

2022, Ban D<;3.i Di$n Quy da xem xet cac van de sau: 

- Phe duy$t vi$c t6 chuc D<;3.i H(>i Dau tu Thuong nien nam tai chfnh 2021 cua Quy thong 

qua hlnh thl'.lc lay y kien bang van ban theo Ngh! Quyet so 20220304/NQ-VCFM

FUEVN100 ngay 04/03/2022; 

- Phe duy$t cong ty kiem toan thl,lc hi$n soat xet bao cao tai chfnh ban nien va kiem 

toan bao cao tai chfnh nam tai chfnh 2023 cua Quy theo Ngh! quyet so 

2 
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20220606/NQ-VCFM-FUEVN100 ngay 06/06/2022; 

- Phe duy$t bao cao tlnh hlnh hoc;J.t d(mg Quy I nam 2022 va ke hoc;J.ch hoc;J.t d(Jng Quy II 

nam 2022 cua Quy va thong qua So tay d!nh gia theo Quyet djnh cua Ban Dc;J.i Di$n 

Quy s6 20220429/NQ-VCFM-FUEVN100 ngay 29/04/2022; 

- Phe duy$t bao cao tlnh hlnh hoc;J.t d(Jng Quy II nam 2022 va ke hoc;J.ch hoc;J.t d(Jng Quy 

Ill nam 2022 cua Quy theo Quyet d!nh cua Ban Dc;J.i Di$n Quy s6 20220726/NQ

VCFM-FUEVN100 ngay 26/07/2022; 

- Phe duy$t bao cao tlnh hlnh hoc;J.t d(Jng Quy Ill nam 2022 va ke hoc;J.ch hoc;J.t d(Jng Quy 

IV nam 2022 cua Quy theo Quyet djnh cua Ban Dc;J.i Di$n Quy s6 20221025/NQ

VCFM-FUEVN100 ngay 25/10/2022; va 

- Phe duy$t bao cao tlnh hlnh hoc;J.t d(Jng Quy IV nam 2022 va chien ILJQc dau tLJ nam 

2022 cua Quy theo Quyet d!nh cua Ban Dc;J.i Di$n Quy s6 20230118/NQ-VCFM

FUEVN100 ngay 18/01/2023. 

Tran tr9ng. 

TM. BAN DAI Dll;N QUY 

CHU T!CH 

{8a ky) 

Tran Thi Minh Hien 

II. Bao cao tong ket cua Ngan hang giam sat nam 2022 {Tai li(w cffnh kem) 

Cong ty C6 phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") kfnh trlnh 8<;3.i h()i Nha dau 

tu cua Quy ETF VinaCapital VN100 ("Quy") n()i dung Bao cao t6ng ket cua Ngan 

hang giam sat nam 2022 nhu df nh kem. 
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B. cAc TO TRiNH cAc NQI DUNG CAN BIEU QUYET 

QUY ETF VINACAPITAL VN100 

Kf nh gui: Quy Nha dau tu 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA Vll;T NAM 

09c l~p - TV do - H~nh phuc 

TO TRiNH cAc NQI DUNG CAN e1eu auvET cuA 
E>}:\I HQI NHA DAU TU THUONG NIEN NAM TAI CHiNH 2022 

LAN2 

- Can cu Lu?-t chung khoan s6 54/2019/QH14 du9c Quoc h(Ji thong qua ngay 

26/11/2019; 

Can cu Thong tu s6 99/2020/TT-BTC do B(J Tai Chfnh ban hanh ngay 16/11/2020 

huong dan ve ho?-t d(Jng cua c6ng ty quan /y quy dau tu chung khoan; 

- Can cu Thong tu s6 98/2020/TT-BTC do B(J Tai Chfnh ban hanh ngay 16/11/2020 ve 

vi(;ic hU6ng dan ho?-t d(Jng va quan /y quy dau tu chung khoan; 

- Can cu Dieu I? cua Quy ETF Vina Capital VN100; 

Cong ty C6 phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") kfnh trlnh 8c,3.i h(>i Nha dau tu cua 

Quy ETF VinaCapital VN100 ("Quy") cac n(>i dung can bieu quyet thong qua tc,3-i 8c,3.i hQi Nha 

dau tu thuong nien nam tai chfnh 2022 Lan 2 cua Quy nhu sau: 

I. Bao cao ket qua hoc,3-t d(>ng Quy nam 2022 va ke hoc,3-ch hoc,3-t d(>ng cua Quy nam 2023 

1. Ket qua hoc,3-t d(>ng cua Quy nam 2022: 

Trang nam 2022, tai san rang tren 1 don vi quy giam 36,3%. Muc giam tuong duong voi 

muc giam 36,6% cua chi so VN100. Tfnh tC./ luc thanh l~p, tai san rang tren 1 don vj quy 

tang 25,2%. 

LQi nhu?-n cua quy 

FUEVN100 

VN100 Index 

VN-lndex 

2022 

-36,3% 

-36,6% 

-32,8% 
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25,2% 

25,4% 

17,8% 
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Ket qua hoi;l.t d(mg (%) 

--FUEVN100 

Phan bo tai san cua quy Danh ml)c cTau tu 16n 

1.4 % 1.1 % 
5 .3 % ---------

0.2% 

5. 6 % 

■ Tai chinh 

■ Tieu d(mg tl1i et yeu 

■ Cong nghi$p 

Cong ngh$ 

■ Nang luQng 

■ Bat dong san 

Tieu dung kh6ng thiet yeu 

■ Tien ich 

■ Tien mat 

2. Ke hoc;1.ch hoc;1.t d()ng cua Quy nam 2023: 

(i) Trien VQng cha nam 2023 

Kinh te vi mo 

Ma 

VPB 

FPT 

VNM 

ACB 

MSN 

TCB 

HPG 

VHM 

SSB 

VIC 

Nganh nghe 
% Tai 

san 

Tai chfnh 5,7 

Cong ngh$ 5,3 

Tieu dung thiet yeu 4,7 

Tai chfnh 4,6 

Tieu dung thiet yeu 4,4 

Tai chfnh 4,3 

V$t li$u 4,2 

Bat d(lng san 3,8 

Tai chfnh 3,8 

Bat d(lng san 3,8 

(DC! lfr~u t?-i nga.y 31/12/2022) 

Chung t6i ky v9ng tang truong GDP Vi$t Nam se dc;1.t mllc 6% trong 2023 nho vi$c mo cua 

tro l?i cua Trung Quoc se thuc day du ljch toi Vi$t Nam, va giai ngan dau tu c6ng dUQc ky 

v9ng tang truong mc:i.nh me. Tuy nhien, nhu cau tieu th1,1 cac mi;l.t hang "san xuat t?i Vi$t 

Nam" tu cac thj truong xuat kha.u ch$m l?i c0ng se la thach thllc cha tang truong kinh te 

trong nam 2023. Ngoai ra, tang truong tieu dung n<)i dja se ch$m lc:i.i so voi nam 2022 do 

kh6ng con nhu cau don nen h$u COVID-19. 

Chung t6i cho rang lc:i.m phat se tang trong nam nay nhung v§.n trong tam kiem soat o mllc 

trung blnh 4% trong nam 2023, so voi mllc trung blnh 3,25% trong nam 2022 . Dong 
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VND se hoi pht,Jc va tang gia 2%-3% trong nam nay sau khi mat gia 3% trong nam 2022 

do xu hu6ng dong USO yeu di, l?m phat toan cau giam va Vi$t Nam van duy trl vi$c thu hut 

von dau tu nu6c ngoai va th$.ng du thudng m<;li. 

Kha nang mi;l.t bang lai suat da d<;lt dinh trong nam 2022 khi ap ll,ic thanh khoan tren h$ 

thong ngan hang cang thiing nhung thang cuoi nam 2022. Nguyen nhan la do cang thiing 

thanh khoan d¢t bien sau khi chu tjch V?n Thjnh Phat bi bat, va ap ll,Jc ty gia khien NHNN 

da ban mQt IUQng 16n dl,1 tru ngo?i hoi tUdng dUdng hut m¢t IUQng 16n tien dong ra khoi th! 

truong. Chung t6i thay nhung yeu to nay da kh6ng con la ap ll,ic trong nam 2023, va mi;l.t 

bang lai suat do d6 dUQc dl,1 baa se di ngang hoi;l.c giam nhE;) trong nam 2023. 

Thi truong chung khoan 

V6i nh$.n djnh cac yeu to tieu cljc da d<;lt dinh diem va dan h? nhi$t nhu lai suat, l?m phat 

toan cau, ty gia USD/VND va thanh khoan h$ thong ngan hang dan dUQc cai thi$n, chung 

t6i cha rang nam 2023 se la m¢t nam th! truong tfch IOy va hoi pht,Jc. Xet ve phUdng di$n 

phan tfch cd ban, djnh gia cua VN-lndex dang o vung hap dan cha dau tu dai h<;ln v6i chi so 

P/E cua VN Index cha nam 2023 chf hdn 10 Ian, theo du li$u vao thoi diem cuoi nam 2022. 

Dl,ia vao cac du li$u qua khu trong hdn 10 nam qua, moi khi th! truong chung khoan rdi vao 

vung djnh gia thap nhU v$.y, sl,1 hoi pht,Jc sau d6 thuong dif)n ra kha nhanh ch6ng. 

Chi s6 PIE cua VN Index 

22 ---------
--Chi s6 P/E --Trungblnh 

20 

16 

14 

12 

10 

8 

03/18 09/18 03/19 09 /19 03/20 09 / 20 03/21 09/21 03/22 09/22 

Du xu hu6ng chung cua th! truong chung khoan se la hoi pht,Jc, nha dau tu cOng can chu y 

den vi$c m¢t so rui ro van con c6 the xay ra va c6 the tac d¢ng len th! truong t?i m¢t so 

thoi diem. Chiing h?n nhu, tang truong IQi nhu$.n cua doanh nghi$p niem yet c6 the gi;l.p ll,ic 

can do kinh te toan cau ch$.m l?i, cung v6i vi$c chi phi von va gia ca nguyen li$u dau vao 

tang. Cac rui ro tu th! truong trai phieu doanh nghi$p van con hi$n huu. Rui ro nQ xau ngan 

hang tang tru6c ap ll,Jc trai phieu dao h?n va th! truong bat d¢ng san tram lang. Ben C<;lnh 

d6, ap ll,Jc l?m phat t?i Vi$t Nam van con do Trung Quoc mo cua c6 the khien gia n6ng san 

tang, dong thoi, gia ca m¢t so san pham va djch VI) chju sl,1 quan ly cua Nha nu6c c6 the 

tang trong nam 2023. 

Tuy th! truong chung khoan van con rui ro, nhung nhln chung cac yeu to rui ro va tac d¢ng 

cua chung den th! truong chung khoan trong nam 2023 nhieu kha nang se kh6ng 16n nhu 

nam 2022 va mang tfnh thoi diem ngan h9-n. Ben C<;lnh d6, gia co phieu da phan anh m¢t 

phan nhung rui ro nay. Do d6, vi$c th! truong chung khoan dang c6 djnh gia thap nhU hi$n 

t?i la cd h(')i dau tu gia tang tai san cha cac nha dau tu dai h<;ln. 
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(ii) Ke ho<;1.ch ho<;1.t d(>ng 

Mt,1c tieu dau tu cua Quy ETF VinaCapital VN100 nam 2023 la barn sat di§n bien cua chi so 

tham chieu VN100 trong tat ca cac giai do<;1.n trong nam. De d<;1.t duQc mvc tieu nay, Quy 

ETF VN100 ap dt,1ng phudng phap dau tu mo phong m(>t phan r6 chi so VN100, dau tu vao 

cac c6 phieu c6 thanh khoan cao chiem khoang 95 % gia trj von h6a cua chi so VN100 de 

dam baa tfnh thanh khoan khi thl)c hi$n giao djch hoan dcSi va tai cd cau danh mvc djnh ky, 

trong khi van dam baa muc sai !$ch so voi chi so tham chieu o muc thap. 

II. Bao cao tai chfnh nam 2022 da kiem toan cua Quy 

Quy Nha dau tu vui long xem Bao cao tai chfnh nam 2022 da duQc kiem toan tren trang 

thong tin di$n tu cua tren trang thong tin di$n tu cua Cong ty C6 phan Quan ly Quy 

VinaCapital t<;1.i dja chi https://wm.vinacapital.com 

Ill. Phudng an phan chia IQi nhu$n nam 2022 cua Quy 

Quy ETF VinaCapital VN100 de xuat tai dau tu !Qi nhu~n va khong phan phoi IQi nhu$n nam 

2022. 

IV. 8ieu chinh, b6 sung m(>t s6 dieu cua 8ieu 1$ quy 

Cong ty C6 phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") kfnh trlnh 8<;1.i H(>i Nha Dau Tu Quy 

ETF VinaCapital VN100 ve vi$c thong qua dieu chinh, b6 sung 8ieu 1$ t6 chuc va ho<;1.t d(>ng 

cua Quy ETF VinaCapital VN100 (FUEVN100) voi n(>i dung nhu sau: 

-0ieu 
Ly do sua 

STT 
khoan 

Khoan mvc, dieu cua -0ieu I~ cO Khoan mvc, dieu cua -0ieu I~ moi aoi, bo 
sung 

1. co so 1. Lu$t Doanh Nghi$p s6 B6 sung 

PHAP 59/2020/QH14 do Qu6c H(>i cha phu 

LY thong qua ngay 17 thang 06 nam hQp voi 

2020 va c6 hi$u ll)c tu ngay 01 quy djnh 

thang 01 nam 2021 va cac van phap 

ban huong dan thi hanh Lu~t lu$t. 

Doanh Nghi$p; 

---

10. Thong tu 101/2021/TT-BTC 

ngay 17 thang 11 nam 2021 cua 

B(> Tai chfnh quy djnh ve gia djch 

vv trong linh vl)c chung khoan ap 

dt,1ng t<;1.i Sd giao djch chung 

khoan va T6ng cong ty luu ky va 

bu tru chung khoan Vi$t Nam; c6 

11. Thong tu so 102/2021/TT- hi$u ll)c tu ngay 01 thang 01 nam 

BTC ngay 17 thang 11 nam 2021 2022. 

128/2018/TT-BTC ngay 27 11. Thong tu so =182/2821,CFf BfG 

thang 12 nam 2018 cua B(> Tai ngay 17 thang 11 nam 2821 

chfnh quy djnh gia djch vv trong 128/2018/TT-BTC ngay 27 
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f)ieu 
STT 

khoan 
Khoan m1._.1c, dieu cua flieu IE;l cu 

ITnh vvc chung khoan ap dt,mg 

t?i cac to chuc kinh doanh 

chung khoan, ngan hang thVdng 

m?i tham gia vao th! trvong 

chung khoan Vi$t Nam; 

2. 8ieu 10. 10.3 Cong Ty Quan Ly Quy 

H<;1n Che phai dieu chinh l?i danh mt,ic dau 

Dau TV tv dap ung cac h?n muc dau tv 

thea quy djnh t<;1i Dieu 10.1 trong 

thoi h?n ba (03) thang ke tu 
ngay sai I$ch phat sinh do cac 

nguyen nhan quy djnh t<;1i cac 

diem (a), (b), (c), (d) va (e) cua 

Dieu 10.2. 

10.4 Truong hQp do loi cua 

Cong Ty Quan Ly Quy dcln den 

danh mt,ic dau tv cua Quy khong 

tuan thu cac h?n che dau tv 

thea quy djnh cua Phap Lu$t 

hoc;i.c cua Dieu L$ nay, Cong Ty 

Quan Ly Quy c6 trach nhi$m 

dieu chinh l?i danh mt,ic dau tv 

trong thoi h?n mvoi lam (15) 

ngay ke tu ngay sai I$ch phat 

sinh. Dong thoi , Cong Ty Quan 

Ly Quy phai chju m9i chi phf 

phat sinh lien quan den cac giao 

djch nay va boi thvong cho Quy 

cac ton that (neu phat sinh). Tuy 

nhien, neu phat sinh IQi nhu$n, 

Cong Ty Quan Ly Quy phai h<;1ch 

toan ngay m9i khoan IQi nhu$n 

c6 dVQc cha Quy. 

3. Dieu 16. Trang thoi h<;1n bay (07) ngay ke 

Classified: Public 8 

Khoan m1._.1c, dieu cua flieu IE;l mdi 

thang 12 nam 2018 cua B◊ Tai 

chfnh quy djnh gia djch vt,i trong 

ITnh vl)c chung khoan ap dt,ing t<;1i 

cac to chuc kinh doanh chung 

khoan, ngan hang thVdng m<;1i 

tham gia vao th! trvong chung 

khoan Vi$t Nam, c6 hi$u lt;c tu 
ngay 01 thang 01 nam 2022; 

12. Thong tv s6197/2015/TT-

BTC ngay 03 thang 12 nam 2015 

cua B◊ Tai chfnh ban hanh quy 

djnh ve hanh nghe chung khoan; 

va ... 

10.3 Cong Ty Quan Ly Quy 

phai bao cao, cong bo thong tin, 

thong bao cho Uy Ban Chung 

Khaan Nha Nvoc va dieu chinh l<;1i 

danh mt,ic dau tv dap ung cac h?n 

muc dau tv theo quy djnh t<;1i Dieu 

10.1 trong thoi h<;1n ba (03) thang 

ke tu ngay sai I$ch phat sinh do 

cac nguyen nhan quy djnh t<;1i cac 

diem (a), (b) , (c), (d) va (e) cua 

Dieu 10.2. 

10.4 Truong hQp do loi cua 

Cong Ty Quan Ly Quy dcln den 

danh mt,ic dau tv cua Quy khong 

tuan thu cac h<;1n che dau tv theo 

quy djnh cua Phap Lu$t hoc;i.c cua 

Dieu L$ nay, Cong Ty Quan Ly 

Quy c6 trach nhi$m baa ca.a, 

cong bo thong tin va dieu chinh 

l<;1i danh mt,ic dau tv trong thoi h<;1n 

mVoi lam (15) ngay ke tu ngay sai 

I$ch phat sinh . Dong thoi, Cong Ty 

Quan Ly Quy phai chju m9i chi phf 

phat sinh lien quan den cac giaa 

djch nay va boi thvong cha Quy 

cac ton that (neu phat sinh) . Tuy 

nhien, neu phat sinh IQi nhu$n, 

Cong Ty Quan Ly Quy phai h<;1ch 

taan ngay mQi khoan IQi nhu$n c6 

dVQC cha Quy. 

=FF0A§ {A8i A~A say ~8::,Z) A§El'y' l~e 

Ly do SL.fa 

aoi, bo 
sung 

Bo sung 

cho phu 

hQp voi 

quy djnh 

phap 

lu$t 

Dieu 

I ... 



E)ieu 
Ly do sua 

STT 
khoan 

Khoan ml)c, dieu cua 8ieu I$ cO Khoan ml)c, dieu cua 8ieu I$ moi aoi, bo 
sung 

Giao tu ngay giay chung nh$n dang ttf A§ay §iay 8AtlA§ AAi;lA 08:A§ ,~y chinh 

Djch ky chao ban chung chi quy c6 eAae BaA 8At/A§ 8Ai E1t1Y ee Ai$t1 thong tin 

Hoan hi$u ll)c, Cong Ty Quan Ly Quy ll;ie, GOA§ Ty Qw:m Ly Ot1y sc tAl;ie cho phu 

Doi sc thl)c hi$n cong bo thong bao Ai$A 80A§ Be {AOA§ sae eAae BaA hQp voi 

Danh chao ban Chung Chi Quy Ian GAtlA§ Gl'li Ot1y laA eat:1. v'i$e el'lae thl)c te 

ML,Jc dau. Vi$c chao ban, phan phoi 0aA, pl'lan pAei eae Lo GAtlA§ Gl'li hoi;lt 

Chung cac Lo Chung Chi Quy Ian dau Ot1y laA eat:1 etf~e tAl;ie Ai$A tl'lee d¢ng 

Khoan dUQc thl)c hi$n theo quy djnh t?i E1t1Y e!AA {Qi Bo.A Gae BQ8A. cua Quy 

Co Cau Ban Cao Bi;lch. 

Lay 

Chung 

Chi Quy 

Va 

NgUQc 

L?i (Giao 

D!ch So 

Cap) 

4. Dieu 24. 24.1 Ban Di;li Di$n Quy d<;li 24.1 Ban D<;li Di$n Quy di;li di$n Dieu 

Ban D?i di$n cho Nha Dau TU dUQc bau cho Nha Dau TU dUQc bau t?i cac chinh 

Di$n ti;li cac CUQC hQp Di;li H<)i Nha cu<)c hQp Di;li H<)i Nha Dau TU cho phu 

Quy Dau TU ho$c dUQc Nha Dau TU ho$c dUQc Nha Dau TU cho y kien hQp voi 

cho y kien bang van ban. Ban bang van ban. Ban Di;li Di$n Quy quy d!nh 

D<;li Di$n Quy c6 ba (03) thanh c6 tuba (03) thanh vien den muoi phap 

vien, trong d6 c6 ft nhat hai m¢t (11) thanh vien, trong d6 c6 ft lu$t 

phan ba s6 thanh vien Ban D?i nhat hai phan ba s6 thanh vien 

Dien Quy la cac thanh vien Ban D?i Di$nDien Quy la cac 

khong phai la Nguoi C6 Lien thanh vien d<)c I$p, tuc la khong 

Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy phai la Nguoi C6 Lien Quan cua 

va Ngan Hang Giam Sat ho$c Cong Ty Quan Ly Quy va Ngan 

d<;li di$n theo uy quyen cua cac Hang Giam Sat ho$c di;li di$n theo 

to chuc nay. Nhi$m ky cua Ban uy quyen cua cac to chuc nay. 

D?i Di$n Quy la ba (03) nam, Nhi$m ky cua Ban D<;li Di$n Quy la 

cac thanh vien Ban D?i Di$n namoo (058) nam, cac thanh vien 

Quy c6 the dUQc tai bo nhi$m Ban D<;li Di$n Quy c6 the dUQc tai 

ma khong c6 gioi h?n s6 nhi$m bo nhi$m ma khong c6 gioi hi;ln s6 
ky. Ban Di;li Di$n Quy nhi$m ky nhi$m ky. Ban D<;li Di$n Quy nhi$m 

vua ket thuc tiep tL,Jc hoi;lt d<)ng ky vua ket thuc tiep tL,Jc hoi;J.t d<)ng 

cho den khi Ban D<;li Di$n Quy cho den khi Ban Di;li Di$n Quy moi 

moi dUQc bau va tiep quan cong dUQc bau va tiep quan cong vi$c. 

vi$c. 

5. Dieu 67 .. 67.1 Dieu 1$ Quy nay bao 67.1 Dieu 1$ Quy nay bao gom C$p nh$t 

Dang Ky gom 16 Chuong, 68 8ieu va 04 16 Chuong, 68 8ieu va 04 PhL,J dang ky 

8ieu L$ PhL,J LL,Jc dUQc Di;li H<)i Nha Dau LL,Jc dUQc Di;li H<)i Nha Dau TU cua dieu 1$ 

Tu cua Quy thong qua va c6 Quy thong qua va c6 hi$u ll)c thi 
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f)ieu 
Ly do slfa 

STT 
khoan 

Khoan m1,1c, dieu cua Dieu I~ cO Khoan m1,1c, dieu cua Dieu I~ moi aoi, bo 

sung 

hi$u lt,Jc thi hanh ke tu ngay 27 hanh ke tu ngay 10-2-7 thang 054 

thang 04 nam 2022. nam 2023-2. 

6. Pht.J It.JC Gia yet tren h$ thong giao djch Gia yet tren h$ thong giao djch Dieu 

so 4- cua So giao djch chung khoan; cua So giao djch chung khoan; chinh 

cac truong hQp khong c6 gia yet thl truong hQp khong c6 gia yet thl thong tin 

cong Ct.J muc gia dUQc xac djnh theo m()t muc gia dUQc xac d!nh theo m¢t cho phu 

khong trong cac phudng phap sau: trong cac phudng phap sau: hQp voi 

tra lai (i) Mo hinh chiet khau dong tien (i) Mo hinh chiet khau dong tien tht,Jc te 

bao gom can cu vao lai suat trung thau can cu vao lai suat trung thau hoi;lt 

tin (ii) M<)t lai suat khac do Ban di;li (ii) M<)t lai suat khac do Ban di;li d<)ng 

phieu, di$n quy quy djnh di$n quy chap thu~nquy djnh cua Quy 

trai va thoi gian nam giC/ cong Ct.J. va thoi gian nam giQ cong Cl_J . 

phieu, 

giay to 
c6 gia va 

cac 

cong Ct.J 

khong 

tra lai 

khac 

7. Pht.J It.JC Gia trai phieu la gia dUQc xac Dieu 

so 4- d!nh theo m<)t trong cac phlldng chinh 

Trai phap sau: thong tin 

phieu (i) Gia yet (neu c6) tren cac h$ cho phu 

khong thong bao gia c<)ng lai suat hQp voi 

niem yet cuong phieu tinh toi ngay truoc tht,Jc te 

ngay d!nh gia; hoc;ic hoi;lt 

{ii) Gia mua {gia Si;l.Ch) c<)ng lai d<)ng 

IQy ke; hoc;ic cua Quy 

(iii) M$nh gia c<)ng lai IQy ke; 

hoc;ic 

(iv) Gia xac d!nh theo phlldng 

phap khac da dUQC Ban Di;li Di$n 

Quy chap thu~n. 

v. Dt,J toan Ngan sach hoc;lt d¢ng cua Ban dc;li di$n quy nam 2023 

Cong ty C6 phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") kinh trlnh Di;li H<)i Nha Dau TU Quy 

ETF VinaCapital VN100 ve thu lao cho Ban Di;li Di$n Quy ETF VinaCapital VN100 nam 2023 

voi n◊i dung nhu sau: 

De xuat: 

Can cu tren muc thu lao Ban Di;li Di$n Quy nam 2022 da dUQc 8i;li hQi Nha Dau TU cua Quy 

thong qua, VinaCapital de xuat muc thu lao cho Ban Dc;li Di$n Quy nam 2023 nhu sau: 
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Khoan ml)C Ngan sach 

Thu lao Ban d?i di$n quy 2.000.000 dong/thanh vien/thang 

Muc thu lao tren chi ap d1,Jng doi voi Thanh vien Ban Bi;li Di$n Quy d(lc 1$p. Trang trLJong hQp 

s6 thanh vien Ban Bi;li Di$n Quy tang/giam th1 ngan sach thu lao nay se dLJQc dieu chinh 

tang/giam tLJdng ung dl)a tren muc thu lao neu tren. 

VI. Uy quyen Ban di;li di$n quy llfa ch9n cong ty kiem toan thl)c hi$n vi$c kiem toan baa cao 

tai chfnh nam 2023 cua Quy 

Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") kfnh tr1nh Bi;li H(li Nha Bau TLJ Quy 

ETF VinaCapital VN100 ve ll)a ch9n cong ty kiem toan soat xet baa cao tai chfnh ban nien va 

kiem toan baa cao tai chfnh nam 2023 Quy ETF VinaCapital VN100 n(li dung nhLJ sau: 

1. Tieu chuan ll)a ch9n cong ty kiem toan: 

Theo quy djnh t?i Bieu 51 Bieu 1$ Quy: 

"Hang nam, Cong Ty Quan Ly Quy se de xuat ft nhat hai (02) cong ty kiem toan c6 uy tfn 

va kinh nghi~m nam trong danh sach cac cong ty kiem toan dUQc UBCKNN chap thu?,n de 

Ban fJ?i Di~n Quy xem xet va /tja chc;m theo St/ uy quyen cua fJ?i H9i Nha EJau TU. Cong ty 

kiem toan dUQc /tja ch9n phai thoa man cac dieu ki~n sau: 

51.1 Khong phai la Nguoi C6 Lien Quan cua Cong Ty Quan Ly Quy ho?C Ngan Hang Giam 

Sat; 

51.2 Nam trong danh sach cong ty kiem toan dUc;Jc chap thu?,n cua UBCKNN dUQc cong bo 
hang nam; va 

51.3 C6 uy tfn va kinh nghi~m kiem toan cho cac quy dau tu. " 

2. Giai doi;).n kiem toan: 

Nam 2023, W 01/01/2023 den 31/12/2023. 

3. Be xuat: 

Be nghj Bi;li H(li Nha Bau TLJ uy quyen cha Ban Bi;li Di$n Quy ll)a chQn to chuc kiem toan 

thl)c hi$n soat xet baa cao tai chfnh ban nien va kiem toan baa cao tai chfnh nam 2023 cua 

Quy trong danh sach cac cong ty kiem toan do VinaCapital de xuat, dap ung cac tieu 

chuan ti;li Bieu 51 Bieu 1$ Quy, thu(lc nh6m 3 cong ty kiem toan Ion nhat the gioi (Big4) 

dang hoi;lt d(lng t?i Vi$t Nam la PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), 

Deloitte voi cac muc phf c9-nh tranh. 

VII. Bau cu nhi$m ky moi va chap thu$n ddn tu nhi(')m cua thanh vien Ban Bi;li Di$n Quy 

Theo dieu 1$ va ho?t d(lng cua Quy ETF VinaCapital VN100 th1 nhi$m ky cua Ban d?i di$n quy 

nhi(')m ky 2020-2023 se ket thuc t?i Bi;li h(li nha dau tLJ thLJong nien nam tai chfnh 2022 Ian 2 

di~n ra trong nam 2023. Cong ty Co phan Qusan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") kfnh tr1nh 

Bi;li H(li Nha Bau TLJ Quy ETF Vina Capital VN100 thong qua vi(')c bau cu va chap thu$n den W 

nhi(')m cua thanh vien Ban di;li di$n quy nhLJ ben dLJoi: 

1. Chap thu$n ddn tu nhi(')m cua thanh vien Ban Bi;li Di(')n Quy (Tai li~u dfnh kem) 

Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") kfnh tr1nh Bi;li H(li Nha Bau TLJ 

Quy ETF VinaCapital VN100 ve vi(')c xem xet va chap thu$n ddn W nhi$m cua Ong Ngo 

Kinh Luan - Thanh vien hi(')n hanh cua Ban Bi;li di$n Quy ETF VinaCapital VN100 va 
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VinaCapital da nh$n va tht;c hi$n cong bo thong tin ngay 31/03/2023 nhu dfnh kem. 

Ong Ngo Kinh Luan se chfnh thuc tu nhi$m vj trf thanh vien Ban 8c;1i di$n Quy ke tu ngay 

hi$u lt;c thi hanh cua Nghj quyet 8c;1i h◊i Nha 0au tu Th Uong nien nam tai chfnh 2022 Ian 2 

thong qua vi$c thay doi thanh vien Ban 8c;1i di$n Quy. 

2. Bau cu cac thanh vien cua Ban dc;1i di$n quy (Tai li?U dfnh kem) 

Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") kfnh trlnh 8c;1i H¢i Nha 0au Tu 

Quy ETF VinaCapital VN100 ve vi$c de xuat ung cu cac thanh vien cua Ban dc;1i di$n quy 

voi nhi$m ky 5 nam (2023-2028) nhu sau: 

Ba Tran Thi Minh Hien 

Ba Phc;1m Tran Yen Anh 

Ong Nguy?m Thanh Phu 

- Chu tjch Ban dc;1i di$n quy nhi$m ky 2020-2023 tiep tL,Jc 

nhi$m ky 2023-2028 

- Thanh vien Ban dc;1i di$n quy nhi$m ky 2020- 2023 tiep tt,.1c 

nhi$m ky 2023-2028 

- Thanh vien Ban dc;1i di$n quy nhi$m ky 2023-2028 

Theo d6, cd cau cua Ban 8c;1i di$n Quy hi$u lt;c tu ngay thong qua 8c;1i h◊i Nha 0au tu se 

bao gom 3 thanh vien nhu sau: 

1. Ba Tran Thi Minh Hien 

2. Ba Phc;1m Tran Yen Anh 

3. Ong Nguy{)n Thanh Phu 

Chu tjch Ban 8c;1i di$n Quy; 

Thanh vien Ban 8c;1i di$n Quy; 

Thanh vien Ban 8c;1i di$n Quy; 

Quy nha dau tu vui long xem Thong bao Danh sach ung vien thanh vien cua Ban dc;1i di$n 

quy nhi$m ky 2023-2028 cua Quy ETF VinaCapital VN100 dfnh kem. 

Bong thoi, 8c;1i H◊i Nha 0au TU Quy ETF VinaCapital VN100 xem xet uy quyen cho 

VinaCapital tht;c hi$n cac thu tL,Jc can thiet voi Uy ban Chung khoan Nha nuoc va So Giao 

Djch Chung Khoan Thanh pho Ho Chf Minh de thong bao vi$c thay doi thanh vien Ban 8c;1i 

di$n cua Quy neu tren. 

VIII. Uy quyen cho Ban d,;ii di$n quy dUQc quyet djnh m¢t so van de theo lu$t djnh 

- Quyet djnh cac thay doi cd ban trong chfnh sach dau tu, mL,Jc tieu dau tu cua Quy; thay doi 

muc gia djch VL,J tra cho Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat; thay doi Cong ty Quan ly 

Quy, Ngan hang giam sat; 

- Quyet djnh chia, ta.ch, sap nh$p Quy, hQp nhat Quy; giai the Quy; 

PhUdng an phan phoi IQi tuc; 

Bau, mi{)n nhi$m, bai nhi$m chu tjch va thanh vien Ban dc;1i di$n quy; quyet djnh muc thu lao 

va chi phf hoc;1t d¢ng cua Ban dc;1i di$n quy; thong qua vi$c lt;a chQn to chuc kiem toan dUQc 

chap thu$n de kiem toan bao cao tai chfnh hang nam cua Quy, doanh nghi$p tham djnh gia 

d◊c I$p (neu c6); thong qua cac bao ca.a tlnh hlnh tai chfnh, bao cao ve tai san va hoc;1t d¢ng 

hang nam cua Quy; 

- Xem xet va xu ly vi phc;1m cua Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat va Ban dc;1i di$n 

quy gay ton that cho Quy; 

- Yeu cau Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat xuat trlnh so sach hoi;ic giay to giao djch 

tc;1i 8c;1i hQi Nha dau tu; va 

- Cac quyen khac thu◊c tham quyen theo quy djnh phap lu$t ve chung khoan va 0ieu 1$ quy. 
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C. Dl,1 THAO QUY CHE BIEU QUYET T .1:\1 E>.1:\1 HQI 

DV THAO QUY CHE BIEU QUYET £>}:\I HQI NHA £>AU TU 

THUONG NIEN NAM TAI CHiNH 2022 LAN 2 

QUY ETF VINACAPITAL VN100 

1. MVC oicH v A cAc NQI DUNG CAN LA v v KIEN E>E THONG auA NGH! auvET: 

Nham ket lu$n chfnh xac cac van de can duQc dua ra thao lu$n va bieu quyet tc;J.i Dc;J.i h◊i Nha 

dau tu thuong nien nam tai chfnh 2022 Lan 2 cua Quy ETF VINACAPITAL VN100. 

11. NGUYEN T Ac BIEU QUYET: 

- Chfnh xac, dung lu$t, dung Dieu 1$ Quy. 

- So don vj quy bieu quyet duQc tfnh theo so don vj quy so hQu ho$c dc;J.i di$n so hQu ho$c 

duQc uy quyen bieu quyet. 

Ket qua bieu quyet duQc tfnh tren tong so don vj quy cua tat ca nha dau tu tham gia bieu 

quyet. 

111. cAcH TIEN HANH: 

1. Quy djnh chung: 

Classified: Public 

- Nha dau tu/dc;J.i di$n duQc uy quyen tham dl,1 Dc;J.i h◊i c6 quyen bieu quyet se duQc phat 

Phieu bieu quyet trudc khi vao tham dl,1 Dc;J.i h()i. Phieu bieu quyet chi duQc phat m◊t (1) Ian 

duy nhat cho moi so tai khoan giao dich chung chi quy cua Nha dau tu va khong bi huy vl 

bat ky ly do gl trong suot thoi gian to chuc Dc;J.i h◊i. 

- Nha dau tu gui phieu bieu quyet den Dc;J.i h◊i thong qua gui thu, thu di$n tu. 
- Nha dau tu/dc;J.i di$n duQc uy quyen tham dl,1 Dc;J.i h◊i thong qua hlnh thuc trl)c tuyen tham 

gia bieu quyet thong qua chuc nang bieu quyet trL,Jc tuyen. 

- Tren phieu bieu quyet c6 cac thong tin sau: 

• Dc;J.i h◊i Nha dau tu thuong nien nam tai chfnh 2022 Lan 2 

• So tai khoan giao djch chung chi quy, ten nha dau tu, so don vi quy dang so hQu, so 

phieu bieu quyet, v.v ... . 

• Phuong thuc bieu quyet: "Dong y", "Khong dong y" ho$c "Khong c6 y kien" 

2. Phan lo~i phieu bieu quyet: 

- Phieu bieu quyet hQp 1$: 

• Doi vdi nha dau tu tham dl,1 trl)c tiep tc;J.i Dc;J.i h()i : theo m§.u in san cua Ban to chuc phat ra 

{c6 d6ng dau), khong tay x6a, Cc;J.0 sua. Khi m◊t van de duQc neu ra bieu quyet, moi nha 

dau tu/dc;J.i di$n duQc uy quyen chi duQc su dt,mg m◊t phieu bieu quyet. ChQn m◊t (1) 

trong ba (3) the thuc bieu quyet neu tren . 

• Doi v6i nha dau tu gui phieu bieu quyet den Dc;J.i h◊i: Nha dau tu gui phieu bieu quyet 

theo m§.u quy dinh den Dc;J.i h◊i thong qua gui thu ho$c thu di$n tu den Cong ty Co phan 

Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital") tru6c 17h00 ngay 10/05/2023. Phieu bieu 

quyet khong bi tay x6a, sua chQa, thay doi n◊i dung va duQc ky boi chu so hQu don vj 

quy ho$c dc;J.i di$n duQc uy quyen da dang ky vdi Cong ty quan ly quy ho$c nguoi duQc 
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uy quyen hQp 1$ theo quy djnh cua phap lu?t. Ch9n m<)t (1) trong ba (3) the thuc bieu 

quyet neu tren. 

• Truong hQp khong c6 ho$.c c6 nhieu hdn 1 tlnh trc;J.ng bieu quyet dUQc danh dau. Khi d6, 

cac n<)i dung bieu quyet con l?i v§.n hQp 1$ va v§.n dUQc tfnh vao ket qua bieu quyet. 

• 8oi v6i nha dau tu tham dlj 8?i h<)i thong qua hlnh thuc trljc tuyen: theo m§.u phieu bieu 

quyet tren phan mem trljc tuyen. ChQn m<)t (1) trong ba (3) the thuc bieu quyet neu tren. 

Phieu bieu quyet khong hQp 1$: 

• La cac phieu bieu quyet khong dung theo cac quy djnh cua phieu bieu quyet hQp 1$. 

3. T6ng hQp ket qua: 

Ban kiem phieu c6 trach nhi$m tong hQp, l?P Bien ban kiem phieu, thong bao ket qua bieu 

quyet cho tung van de 

Khi tong hQp ket qua, cac phieu bieu quyet khong hQp 1$ dUQc tfnh la khong tham gia bieu 

quyet. 

Bien ban kiem phieu phai c6 cac ket qua sau: 

• Ty 1$ so phieu bieu quyet "Bong y" tren tong so phieu bieu quyet cua cac nha dau tu/d?i 

di$n dUQc uy quyen dlj hQp trljc tiep, trljc tuyen va gLii phieu bieu quyet ve VinaCapital 

theo quy djnh. 

• Ty 1$ so phieu bieu quyet "Khong dong y" tren tong so phieu bieu quyet cua cac nha dau 

tuld?i di$n dUQc uy quyen dlj hQp trljc tiep, trljc tuyen va gLii phieu bieu quyet ve 

VinaCapital theo quy dfnh . 

• Ty 1$ so phieu bieu quyet "Khong c6 y kien" tren tong so phieu bieu quyet cua cac nha 

dau tU/d?i di$n dUQc uy quyen dlj hQp trljc tiep, trljc tuyen va gLii phieu bieu quyet ve 

VinaCapital theo quy djnh. 

Y kien bieu quyet "Bong y" thl dUQc xem la bieu quyet thong qua. Y kien bieu quyet "Khong 

dong y" ho$.c "Khong c6 y kien" thl dUQc xem la bieu quyet khong thong qua. 

4. Ket qua bieu quyet: 

• Ket qua bieu quyet theo phan tram dUQc lam tron den hai (2) so thc;J.p phan . 

• Cac van de dua ra bieu quyet t?i 8?i h<)i Nha dau tu dUQc thong qua khi dUQc so nha 

dau tu d?i di$n cho tren 50% (nam mUdi phan tram) tong so phieu bieu quyet cua tat ca 

nha dau tu dl,1 hQp trljc tiep, trljc tuyen t?i 8c;J.i h<)i va gLii phieu bieu quyet ve VinaCapital 

theo quy djnh bieu quyet tan thanh. 

• Ngoc;J.i tru truong hQp bieu quyet de quyet djnh: cac thay doi cd ban trong chfnh sach 

dau tu ho$.c ml)c tieu dau tu cua quy quy djnh t?i 8ieu 1$ quy; tang muc gia dfch VI) tra 

cho cong ty quan ly quy ho$.c ngan hang giam sat; thay doi cong ty quan ly quy ho$.c 

ngan hang giam sat; chia, tach, sap nhc;J.p quy, hQp nhat quy, giai the quy; thay doi thoi 

h?n ho?t d<)ng cua quy chi dUQc thong qua khi so nha dau tu d?i di$n cho tren 65 % 

(sau mUdi lam phan tram) tong so phieu bieu quyet cua tat ca nha dau tu dl,1 hQp trljc 

tiep, trljc tuyen t?i 8?i h<)i va gLii phieu bieu quyet ve VinaCapital theo quy djnh bieu 

quyet tan thanh. 

5. Hi~u h,tc: 

Cach thuc bieu quyet tren c6 hi$u ltjc ngay sau khi 8c;J.i h<)i Nha dau tu thong qua. 
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Tp. Ho Chf Minh, ngay tha.ng nam 2023 

TM. Ban 89-i di$n Quy 
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D. Dl) THAO NGH! QUYET 

QUY ETF VINACAPITAL VN100 

So: I NQ-VCFM-FUEVN100 

CQNG HOA :xA HQI CHU NGHiA Vl~T NAM 

£>QC l~p - TIJ do - H~nh phuc 

Tp. Ho Chi Minh, ngay .... thang .... niim 2023 

DL) THAO 

NGHI QUYET 

E>~I HQI NHA E>AU TU THUONG NIEN NAM TAI CHiNH 2022 

LAN 2 CUA QUY ETF VINACAPITAL VN100 

Can cu Lu(j.t chung khoan s6 54/2019/QH14 cJUQc Quoc h{)i thong qua ngay 

26/11/2019; 

Can cu Thong tu s6 99/2020/TT-BTC do B{) Tai Chfnh ban hanh ngay 16/11/2020 

hU6ng dfm ve ho;;,.t a{)ng cua cong ty quan /y quy aau tu chung khoan; 

Can cu Thong tu s6 98/2020/TT-BTC do B{) Tai Chfnh ban hanh ngay 16/11/2020 ve 

viijc hu6ng d§.n hoc;,.t a{)ng va quan /y quy aau tu chung khoan; 

Can cu Dieu Ii} cua Quy ETF VinaCapital VN100; 

Can cu vao ket qua bieu quyet cua Dc;,.i h{)i Nha aau tu thuong nien nam tai chfnh 2022 

Lan 2 cua Quy ETF VinaCapital VN100 ngay ...... ./. .... ../2023. 

QUYETNGH! 

0ieu 1: Bao cao ket qua hoc;J.t d9ng cua Quy nam 2022 va ke hoc;J.ch hoc;J.t d9ng cua Quy nam 2023 

Thong qua Bao cao ket qua hoc;J.t d9ng cua Quy nam 2022 va ke hoc;J.ch hoc;J.t d9ng cua Quy 

nam 2023 {theo to trlnh dfnh kem). 

0ieu 2: Bao cao tai chfnh nam 2022 da dUQc kiem toan cua Quy 

Thong qua Bao cao tai chfnh nam 2022 da dUQc kiem toan cua Quy dUQc cong bo tren 

trang thong tin di$n tu cua Quy ETF/ Cong ty Quan Ly Quy vao ngay 24/03/2023 tc;J.i 

duong dan: https://wm.vinacapital .com/ . 

0ieu 3: Phuong an phan phoi IQi nhu$n cua Quy nam 2022 

Thong qua Phuong an phan phoi IQi nhu$n cua Quy nam 2022 {theo to trlnh dfnh kem) . 

0ieu 4:0ieu chlnh, bo sung m◊t so dieu cua 0ieu 1$ quy 

Thong qua dieu chlnh, bo sung m9t so dieu cua 0ieu 1$ quy {theo to trlnh dfnh kem). 

0ieu 5: Ngan sach hoc;J.t d9ng cua Ban dc;J.i di$n quy nam 2023 

Thong qua ngan sach hoc;J.t d(>ng cua Ban dc;J.i di$n quy nam 2023 {theo to trlnh dfnh kem) . 

0ieu 6: Uy quyen Ban dc;J.i di$n quy ll)a ch9n cong ty kiem toan thl)c hi$n vi$c kiem toan baa cao tai 

chfnh nam 2023 cua Quy. 

Classified: Public 

Thong qua vi$c 0c;J.i HQi Nha Bau Tu uy quyen cha Ban 89-i Di$n Quy ll)a ch9n to chuc kiem 

toan thl)c hi$n soat xet baa cao tai chfnh ban nien va kiem toan baa cao tai chfnh nam 2022 

cua Quy trong danh sach cac cong ty kiem toan do VinaCapital de xuat, dap ung cac tieu 
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chuan tc;J.i 8ieu 51 8ieu L$ Quy, thu('>c nh6m 3 cong ty kiem toan Ion nhat the gic'li (Big4) 

dang hoc;J.t d('>ng tc;J.i Vi$t Nam la PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), 

Deloitte vc'li cac muc phf Cc;J.nh tranh (theo to trlnh dfnh kem). 

8ieu 7: Chap thu$n ddn W nhi$m cua ong Ngo Kinh Luan - thanh vien Ban 89-i Di$n Quy 

Chap thu$n ddn tu nhi$m cua ong Ngo Kinh Luan - thanh vien Ban 89-i Di$n Quy va uy 

quyen cho Cong ty Quan ly Quy thl)c hi$n cac thu tvc can thiet vc'li Uy ban Chung khoan 

Nha nuc'lc va So Giao Djch Chung Khoan Thanh pho Ho Chf Minh de thong bao vi$c thay doi 

thanh vien Ban 8c;J.i di$n cua Quy (theo to trlnh dfnh kem). 

8ieu 8: Bo nhi$m thanh vien Ban 89-i Di$n Quy cho nhi$m ky 2023- 2028 

Thong qua vi$c bo nhi$m thanh vien Ban 89-i Di$n Quy cho nhi$m ky 2023- 2028 va uy 

quyen cho Cong ty Quan ly Quy thl)c hi$n cac thu tvc can thiet vc'li Uy ban Chung khoan 

Nha nuc'lc va So Giao Djch Chung Khoan Thanh pho Ho Chf Minh de thong bao vi$c thay doi 

thanh vien Ban 8c;J.i di$n cua Quy (theo to trlnh dfnh kem) . 

8ieu 9: Uy quyen cho Ban dc;J.i di$n quy duQc quyet djnh m('>t so van de theo lu$t d jnh 

Thong bao vi$c uy quyen cho Ban dc;J.i di$n quy duQc quyet djnh cac van de: 

Quyet djnh cac thay doi cd ban trong chf nh sach dau tu, mvc tieu dau tu cua Quy; thay doi 

muc gia djch Vl) tra cho Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat; thay doi Cong ty Quan ly 

Quy, Ngan hang giam sat; 

Quyet djnh chia, ta.ch, sap nh$p Quy, hQp nhat Quy; giai the Quy; 

Phudng an phan phoi IQi tuc; 

Bau, miE§n nhi$m, bai nhi$m chu tjch va thanh vien Ban dc;J.i di$n quy; quyet djnh muc thu lao 

va chi phi hoc;J.t d('>ng cua Ban dc;J.i di$n quy; thong qua vi$c ll)a ch9n to chuc kiem toan duQc 

chap thu$n de kiem toan bao cao tai chfnh hang nam cua Quy, doanh nghi$p tham djnh gia~c:',o 
d('>c 1$p (neu c6); thong qua cac bao cao tlnh hlnh tai chfnh, bao cao ve tai san va hoc;J.t d('>ng • 

hang nam cua Quy; ·Y * 
Xem xet va xLI ly vi phc;J.m cua Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat va Ban dc;J.i di$n L ~ 
quy gay ton that cho Quy; ~,~ 
Yeu cau Cong ty Quan ly Quy, Ngan hang giam sat xuat trlnh so sach hoi;).c giay to giao djch 

tc;J.i 89-i h('>i Nha dau tu; va 

Cac quyen khac thu('>c tham quyen theo quy djnh phap lu$t ve chung khoan va 8ieu 1$ quy. 

8ieu 10: 8ieu khoan thi hanh: 

Classified: Public 

Nghj quyet nay c6 hi$u ll)c tu ngay ky. Cong ty co phan Quan ly Quy VinaCapital, Ban 89-i 

di$n Quy, nguoi dieu hanh quy, cac nhan sl) va cac ben lien quan c6 trach nhi$m thi hanh 

Ngh! Quyet nay. 

Thay mc;3.t 8c;J.i hQi Nha dau tu 

Chu tQa 
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Classified: Public 

U VinaCapital 

BAO cAo TINH HINH HO}:\T E>QNG 

CUA BAN £>}:\I Dl~N QUY ETF VINACAPITAL VN100 

Kinh gut 0c;ii H(>i Nha 0~u TU' Quy ETF VinaCapital VN10O 

1. Ban Dc;J.i Di$n Quy ETF VinaCapital VN100 dUQc cac nha dau tu bau tc;J.i Dc;J.i Hc)i Nha Dau TU 

cua Quy ETF VinaCapital VN100 dUQc t6 chuc nam 2020. 

Chu tjch va Thanh vien Ban Dc;J.i Di$n Quy baa gom: 

Ba Tran Thi Minh Hien - Chu Tjch Ban D9i Di$n Quy 

- Ong Ngo Kinh Luan - Thanh vien dc)c I$p Ban D9i Di$n Quy 

Ba Phc;J.m Tran Yen Anh - Thanh vien Ban D9i Di$n Quy 

Cd cau cua Ban D9i Di$n Quy dap ung day du cac tieu chuan, dieu ki$n quy djnh tc;J.i Khaan 

5 Dieu 19 ChUdng Ill Thong tu 98/2020/TT-BTC huong d§.n ha9t dc)ng va quan ly quy dau 

tu chung khaan {"Thong tu 98") va ChUdng V Dieu 1$ Quy ETF VinaCapital VN100, Cl,J the: 

Trang Ban Dc;J.i di$n Quy c6 2/3 thanh vien la thanh vien dc)c I$p, dap ung tieu chuan 2/3 

thanh vien Ban D9i Di$n Quy phai la thanh vien dc)c I$p theo Khoan 4, Dieu 19, Thong tu 98 

va Khoan 2, Dieu 24 Dieu 1$ Quy ETF VinaCapital VN100; 

Cac thanh vien Ban D9i Di$n Quy dap ung day du tieu chuan t9i Khaan 5, Dieu 19 Thong tu .;..,,----
y ?>'I - ( 

98 va Dieu 25 Dieu 1$ Quy ETF VinaCapital VN100; f/ ~ ·. . ~- , ,r. "\ 
• Toi thieu 01 thanh vien dc)c I$p c6 trlnh de) chuyen mon, kinh nghi$m trong ITnh vl)c ke , '°. C :

0 
,-

, .. , , ·/ cu ~1
•• toan, k1em taan; j -, n Li 

• Toi thieu 01 thanh vien dc)c I$p c6 trlnh de) chuyen mon, kinh nghi$m trong hoc;J.t dc)ng \* ;~~ £,. 
phan tfch dau tu chung khoan hoc;i.c quan ly tai san; ~- q/. ·~ 

., fl,; 1 
• Toi thieu 01 thanh vien c6 trlnh de) chuyen mon ve phap lu$t. 

Chu tjch Ban D9i Di$n Quy la thanh vien dc)c I$p, dap ung quy djnh t9i Dieu 27 Dieu 1$ Quy 

ETF VinaCapital VN100 

2. Hac;J.t dc)ng cua Ban Dc;J.i Di$n Quy trong nam tai chfnh 2022 ("nam 2022") 

Can cu de xuat cua Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital"), cong ty quan 

ly quy cua Quy, Ban Dc;J.i Di$n Quy trong nam 2022 h9p m6i quy mc)t Ian . Ct,J the, trong nam 

2022, Ban Dc;J.i Di$n Quy da xem xet cac van de sau: 

Phe duy$t vi$c to chuc D9i Hc)i Dau tu Thuong nien nam tai chfnh 2021 cua Quy thong 

qua hlnh thuc lay y kien bang van ban theo Nghj Quyet so 20220304/NQ-VCFM

FUEVN100 ngay 04/03/2022; 

Phe duy$t cong ty kiem toan thl)c hi$n saat xet baa cao tai chfnh ban nien va kiem 

taan bao cao tai chfnh nam tai chfnh 2023 cua Quy theo Nghj quyet so 

20220606/NQ-VCFM-FUEVN100 ngay 06/06/2022; 

17" Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
t: +84 28 3821 9930 w: www.vinacapltal.com 
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Classified: Public 

U VinaCapital 
Phe duy$t bao cao tlnh hlnh hoi;lt d(Jng Quy I nam 2022 va ke hoi;lch hoi;lt d(Jng Quy II 

nam 2022 cua Quy va thong qua So tay djnh gia theo Quyet djnh cua Ban Di;ii Di$n 

Quy s6 20220429/NQ-VCFM-FUEVN100 ngay 29/04/2022; 

Phe duy$t bao cao tlnh hlnh hoi;lt d(Jng Quy II nam 2022 va ke hoi;J.ch hoi;J.t d(Jng Quy 

Ill nam 2022 cua Quy theo Quyet djnh cua Ban Di;ii Di$n Quy s6 20220726/NQ

VCFM-FUEVN100 ngay 26/07/2022; 

Phe duy$t bao cao tlnh hlnh hoi;lt d(Jng Quy Ill nam 2022 va ke hoi;J.ch hoi;J.t d(Jng Quy 

IV nam 2022 cua Quy theo Quyet djnh cua Ban Di;ii Di$n Quy s6 20221025/NQ

VCFM-FUEVN100 ngay 25/10/2022; va 

Phe duy$t bao cao tlnh hlnh hoi;lt d(Jng Quy IV nam 2022 va chien ILJ<;lc dau tu nam 

2022 cua Quy theo Quyet djnh cua Ban Di;ii Di$n Quy s6 20230118/NQ-VCFM

FUEVN100 ngay 18/01/2023. 

Tran tr9ng. 
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TM. BAN DAI Dll;N QUY 

CHU T!CH 

Tran Thi Minh Hien 



BAO cAo CUA NGAN HANG GIAM SAT 
Quy ETF VinaCapital VNl 00 
Nam 2022 

BIDVO 
Chung toi la Ngan hang giam sat Quy ETF VinaCapital VNlOO ("Quy") cho giai do?n tu ngay 01 thang 

01 nam 2022 d8n ngay 31 thang 12 nam 2022, v6i S\f hi~u bi8t cua chung toi thi trong giai OO?n nay Quy 

ETF VinaCapital VNlOO da ho?t d(mg va duqc quan ly v6i cac 119i dung du·6i day: 

a) Quy da tuan tht'.1 cac gi6i h?n vS Iwn mt'.rc d!u tu du9·c quy djnh t?i cac van ban phap lu~t cht'.rng khoan 

hi~n hanh vS quy hoan df>i danh tnl,lc, DiSu I~ Quy, Ban cao b~ch cua Quy va van ban phap lu~t lien quan; 

b) Vi~c luu ky tai san cua Quy da phu h9·p v6·i DiSu I~ Quy, Ban cao b?ch cua Quy va cac van ban phap 

lu~t lien quan; 

c) Vi~c djnh gia, danh gia tai san cua Quy ETF VinaCapital VNlOO da phu hqp v6i DiSu I~ Quy, Ban cao 

b?ch cua Quy va cac van ban phap lu~t lien quan; 

d) Phat hanh va hoan d6i Cht'.rng chi Quy da phu hqp theo quy djnh t~i DiSu I~ Quy, Ban cao b?ch cua 

Quy va cac van ban phap lu~t lien quan; 

e) Trong giai do?n tu· ngay 01 thang 01 nam 2022 d8n ngay 31 thang 12 nam 2022, Quy ETF VinaCapital 

VNl 00 khong phat sinh ho~t d9ng phan ph6i !qi nhu~n cho nha d!u tu. 

Ong Hoang Van So·n 
Ph6 Giam cl6c 

Ngan hang TMCP I>§u tu· va Phat triin Vi~t Nam 
CN Nam Ky Khi>'i Nghia 

BQ PH~N GIAM SAT r' 

Ba Nguy~n Thi Song Hoanh 
Pho TrmYng phong I>jnh ch~ tai chinh va 

Lu·u ky chfrng khoan 



Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital CONG HOA XA HQI CHU NGHIA Vl~T NAM 

89c l~p - Ttj do - Ht;1nh phuc 

S6/ No. : 230421-01/VCFM-ETFVN100-TB 

TP. HCM Ngay 21 thang 04 na.m 2023 

THONG BAO 

DANH SACH UNG VIEN THANH VIEN BAN £>}:\I Dl~N 

QUY ETF VINACAPITAL VN100 

NHl~M KY 2023-2028 

Kinh gui: Uy Ban Chung Khoan Nha nuoc 

So Giao Djch Chung khoan TP. HCM 

Quy Nha dau tu 

Can cu Lu?,t chung khoan s6 54/2019/QH14 c1u9c Quoc h¢i thong qua ngay 26 thang 11 nam 

2019; 

Can cu Thong tu s6 99/2020/TT-8TC do 8¢ Tai Chfnh ban hanh ngay 16 thang 11 nam 2020 

hu6ng d§.n ve ho?,t c1¢ng cua c6ng ty quan ly quy dau tu chung khoan; 

Can cu Thong tu s6 98/2020/TT-8TC do 8¢ Tai Chfnh ban hanh ngay 16 thang 11 nam 2020 

hu6ng d§.n ve ho?,t c1¢ng va quan /y quy dau tu chung khoan; 

Can cu Thong tu s6 96/2020/TT-8TC do 8¢ Tai Chfnh ban hanh ngay 16 thang 11 nam 2020 

hu6ng d§.n ve cong bo thong tin tren thi truong chung khoan; 

Can cu fJieu ii~ cua Quy ETF Vina Capital VN100; 

Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital xin tran tr9ng thong bao toi Quy Nha dau tu danh sach Ling vien 

thanh vien Ban dq.i di$n Quy nhi$m ky 2023-2028 tq.i 8q.i h(li Nha dau tu thuong nien nam tai chinh 2022 

Lan 2 cua Quy ETF VinaCapital VN100 ("Quy"), ma chung khoan: FUEVN100, dUQc quan ly boi Cong ty Co 

phan Quan ly Quy VinaCapital nhu sau: 

1. Ba Tran Thi Minh Hien- Ung vien cho vj tri Chu tjch Ban dq.i di$n quy (Thanh vien d(lc I$.p) 

2. Ba Phq.m Tran Yen Anh- Ung vien cho vi tri thanh vien Ban dq.i di$n quy (Thanh vien khong d(lc I$.p) 

3. Ong Nguyen Thanh Phu- Ung vien cho vj tri thanh vien Ban dq.i di$n quy (Thanh vien d(lc I$.p) 

Tran tr9ng. 

Noi nh?,n: 
8q.i di$n ly quy VinaCapital 

( c16ng dau) 

Classified: Public 

Nhu tren; 

Luu. 

.. 

· or 

ng 1am oc 



BA TRAN TH! MINH HIEN 
UNG VIEN CHO V! TRI CHU TJCH BAN BAI Dl~N QUY- THANH VIEN BQC Lf\P 

Nhi$m ky 2023 - 2028 

BAN THONG TIN CA NHAN 

1. HQ va ten: Tran Thi Minh Hien Ngay, thang, nam sinh: 20/03/1983 

2. Quoc tjch: Vi$t Nam 

3. Trlnh d◊ chuyen mon: Tai chinh ke toan 

4. Qua trlnh hQc t$.p, dao t<;10 chuyen mon: 

Thoi gian Noi dao t<;10 
Chuyen nganh dao 

Chuong trlnh hQC Ten bang 
tc;1.o 

Tu 2011 den 2005 10ai hoc Kinh Te Ke toan - Kiem toan Ke toan - Kiem toan CL/ nhan 

Thanh pho Ho Chi 

Minh 

Tu 2008 den 2012 Trung tam FTMS Vl,CCA - Ke toan 

Global (VN) K::ong chung Anh 

Tu 2013 den 2017 Trung tam FTMS CFA - Phan tich dau 

Global (VN) ~u tai chinh 

Thang 101201 5 Uy ban Chung khoan Chung chi hanh 

Nha nu6c nghe quan ly quy 

Thang 3/2016 B<) Tai Chinh Chung chi kiem toan 

vien 

Thang 5/2016 10ai hoc Kinh Te Chung ch i boi duong 

Thanh pho Ho Chi ke toan truong 

Minh 

5. Qua trlnh cong tac (chi tiet ve cac nghe nghi$p, chuc VI), vj tri cong tac da qua): 

Thoi gian 
Noi lam vi$c Chuc v1,1/Vi tri cong tac/Trach nhi$m 

(Thang/nam) 

Tu 10/2005 den 12/2007 
Cong ty Dau Thl,fc V$.t Cai Lan -

Nhan vien ke toan 
CN TPHCM 

Tu 01/2008 den 06/2017 
Cong ty TNHH VinaCapital 

Corporate Finance Vi$t Nam 
Kiem soat quy 

Tu 07/2017 den 12/2018 Cong ty Quan ly Quy VinaCapital Kiem toan n◊i b◊ 

Tu thang 01/2019 den 
Cong ty Co phan Singa Ventures Giam doc tai chinh 

12/2020 

Tu thang 01/2021 den 
Cong ty Co phan Vina-CPK Giam doc tai chinh 

Hi$n t<;1i 

6. Chuc VI) hi$n nay t <;1i cac to chuc khac: Giam doc tai chinh Cong ty Co phan Vina-CPK. 

7. Chuc VI) va nhi$m VI) hi$n nay t<;1i Ban d<;1i di$n quy/H<)i dong quan trj cong ty dau tu chung khoan: Chu 

tjch Ban d<;li di$n Quy ETF VinaCapital VN100 (Thanh vien dQC 1$.p) nhi$m ky 2020-2023. 

8. LQi ich c6 lien quan t6i Quy va cac ben c6 lien quan cua Quy: Khong c6. 

9. Khong phai nguoi c6 lien quan cua cong ty quan ly quy, ngan hang giam sat, hoi;\.c d?i di$n theo uy 

quyen cua cac to chuc nay. 

Classified: Public 



BA PHAM TRAN YEN ANH 

UNG VIEN CHO VJ TRI THANH VIEN BAN BAI Dl~N QUY-THANH VIEN KHONG BQC LAP 

Nhi$m ky 2023 - 2028 

BAN THONG TIN CA NHAN 

1. HQ va ten: Phc;J.m Tran Yen Anh Ngay, thang, nam sinh: 22/11 /1985 

2. Quoc tjch: Vi$t Nam 

3. Trlnh d(> chuyen mon: Lu?t 

4. Qua trlnh h9c t?P, dao t?o chuyen mon: 

Thai gian Noi dao t?o 
Chuyen nganh dao 

Chuong trlnh hQC Ten bang 
tc;J.O 

Tu 09/2003 den 10c;J.i HQC LU?t Thanh LU?t HQC LU?t Thuong Mc;l.i cu nhan 

07/2007 Pho Ho Chi Minh 

2018 Trung tam Nghien Chung chl Phap lu?t 

cuu Khoa hQC va ~e chung khoan va 

10ao tc;J.o chung ~hi truang chung 

khoan khoan 

5. Qua trlnh cong tac (chi tiet ve cac nghe nghi$p, chuc Vl.J, vj tri cong tac da qua): 

Thai gian 
Noi lam Vi (;)C Chuc vv/V! tri cong tac/Trach nhi$m 

{Thang/nam) 

Tu 07 /2007 den 06/2009 Cong ty Lu?t Mayer Brown Vi$t TrQ ly lu?t SU 

Nam 

Tu 01/2011 den 07 /2017 Cong ty TNHH VinaCapital Chuyen vien phap ly/ Chuyen vien phap ly cao 

Corporate Finance Vi$t Nam cap 

Tu 08/2017 den 12/2019 Cong ty CP Quan ly Quy Chuyen vien phap ly cao cap 

Vina Capital 

Tu 01/2020 den Hi$n t?i Cong ty TNHH VinaCapital Chuyen vien phap ly cao cap 

Corporate Finance Vi$t Nam 

6. Chuc vv hi$n nay t?i cac to chuc khac: Chuyen vien phap ly cao cap t?i Cong ty TNHH VinaCapital 

Corporate Finance Vi$t Nam. 

7. Chuc vv va nhi$m vv hi$n nay t?i Ban d?i di$n quy/H(>i dong quan tr! cong ty dau tu chung khoan: 

Thanh Vien Ban dc;J.i di$n Quy ETF VinaCapital VN100 {Thanh Vien) nhi$m ky 2020-2023. 

8 . LQi ich co lien quan toi Quy va cac ben c6 lien quan cua Quy: Khong c6. 

9. La nguai co lien quan cua cong ty quan ly quy, ngan hang giam sat, ho~c d?i di$n theo uy quyen cua 

cac to chuc nay: Ung vien dang cong tac t?i Cong ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Vi$t Nam la 

ben c6 lien quan cua Cong ty Co phan Quan ly Quy VinaCapital. 

Classified: Public 



ONG NGUYEN THANH PHU 
UNG VIEN CHO V! TR[ THANH VIEN BAN 0f\l Dl~N QUY- THANH VIEN 0()C L,,&_p 

Nhi$m ky 2023 - 2028 

BAN THONG TIN CA NH.AN 

1. HQ va ten: Nguy~n Thanh Phu Ngay, thang, nam sinh: 28/02/1987 

2. Quoc tjch: Vi$t Nam 

3. Trlnh dQ chuyen mon: Th1;1c si Tai chfnh - Ngan hang 

4. Qua trlnh h9c t$.p, dao t1;10 chuyen mon: 

Thai gian Ndi dao t1;10 
Chuyen nganh dao 

Chuong trinh h9c Ten bang 
t1;10 

Tu 2006 den 2010 
1£)1;1i hQC Kinh Te TP. Tai chinh - Ngan cu nhan 

Ho Chi Minh hang 

Tu 2012 den 2015 
181;1i hQc Kinh Te TP. Tai chfnh - Ngan 

Th1;1c si 
Ho Chi Minh hang 

05/2014 
Uy ban Chung khoan Chung chi Hanh 

Nha nuoc nghe Quan ly quy 

Chung chi Chung 

Uy ban Chung khoan khoan Phai sinh va 
07/2017 

Nha nuoc Thi truang Chung 

khoan Phai sinh 

12/2019 BQ Tai chinh 
Chung chi Ke toan 

ruong 

Global Association of 
Quan trj Rui ro Tai 

(EJa hoan level 1, 

2019-2022 Risk Professionals dang chuan bi cha 

(USA) 
chinh (FRM) 

ky thi level 2) 

5. Qua trinh cong tac (chi tiet ve cac nghe nghi$p, chuc VI,!, vj trf cong tac da qua): 

Thai gian 
Noi lam vi$c Chuc vv/Vi tri cong tac/Trach nhi$m 

(Thang/nam) 

Tu 09/2010 CTCP Chung khoan Bao Minh Chuyen vien Phan tich dau tu 

0en 07/2014 

Tu 08/2014 Cong ty Quan ly quy Chubb Life Chuyen vien 0au tu 

0en 12/2015 

Tu 01/2016 den 05/2021 Cong ty Chung khoan Shinhan Truong phong Quan trj rui ro 

Vi$t Nam 

Tu 05/2021 den hi$n t1;1i CTCP Chung khoan HDB Truong b◊ ph$.n Quan tr! rui ro 

6. Chuc VI,! hi$n nay t1;1i cac to chuc khac: Truong bQ ph$.n Quan trj rui ro, CTCP Chung khoan HDB 

7 . Chuc vv va nhi$m vv hi$n nay t1;1i Ban d1;1i di$n quy/H◊i dong quan tr! cong ty dau tu chung khoan: 

Khong c6. 

8. LQi ich c6 lien quan toi Quy va cac ben c6 lien quan cua Quy: Khong c6. 

9. Khong phai nguai c6 lien quan cua cong ty quan ly quy, ngan hang giam sat, ho~c d1;1i di$n theo uy 

quyen cua cac to chuc nay. 

Classified: Public 

,c .;~\ 
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C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHIA VI~T NAM 
D(k l~p - T\f do - H~nh phuc 

DON XIN TU NHI~M 
(DBi v&i vt tri thanh vien Ban d~i di?n Quy ETF VinaCapital VNlOO 

Kinh gui: 

- Bi;ii h<)i Nha d§.u tu Quy ETF VinaCapital VNl00; 

- Ban Bi;ii di~n Quy ETF VinaCapital VNl00; 

- Cong ty c6 ph§.n Quan ly Quy VinaCapital ("VinaCapital"); 

Toi ten la: NGO KINH LUAN 

S6 CMND: 079088025462 

Sinh ngay: 06/10/1988 . 

Ngay cftp: 15/04/2022 Noi dp: Tp.HCM 

Bia chi lien h~: 174/44 Ly Chinh Thing, P7, Qu~n 3, Tp.HCM 

Chuc vµ hi~n ti;ii: Thanh vien Ban Bi;ii di~n Quy ETF VinaCapital VNl 00 (ma chCrng khoan: 
FUEVNl00) 

Nay, vi ly do ca nhan, bfulg van ban nay, toi xin tir nhi~m vi tri thanh vien Ban di;ii di~n Quy 
ETF VinaCapital VNl00. Vi~c tu nhi~m nay c6 hi~u h,rc k~ tir ngay duqc Bi;ii h<)i Nha d§.u tu 
Quy ETF VinaCapital VNl00 chftp thu~n. 

Kinh mong Bi;ii h<)i Nha d§.u tu va Ban Bi;ii di~n Quy chftp thu~n cho toi duqc tu nhi~m nhu 
tren. 

Toi xin chan thanh cam on. 

Thanh ph6 Hf> Chi Minh, ngay ,. l thang 03 nam 2023 

Nguai lam don 

Ngo Kinh Luan 

Class ified: Restricted 
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CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 

1. Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp; 

 

2. Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

 

3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng Khoán; 

 

4. Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; 

 

5. Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt 

động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

 

6. Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt 

động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

 

7. Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 

kế toán áp dụng với quỹ hoán đổi danh mục; 

 

8. Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế 

toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ; 

 

9. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

 

10. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch 

vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và 

bù trừ chứng khoán Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; 

 

11. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch 

vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng 

thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam; 

 

12. Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành quy định 

về hành nghề chứng khoán; và 

 

13. Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 
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CÁC ĐỊNH NGHĨA  

 

Trừ khi ngữ cảnh quy định khác, các thuật ngữ được viết hoa trong Điều Lệ này sẽ có nghĩa như sau: 

 

“Ban Đại Diện 

Quỹ” 

là những người đại diện cho các Nhà Đầu Tư được Đại Hội Nhà Đầu Tư của 

Quỹ bầu ra để thay mặt các Nhà Đầu Tư thực hiện việc giám sát các hoạt 

động của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát.   

“Bản Cáo Bạch” là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai thông tin một cách chính xác, trung 

thực và khách quan các thông tin về Quỹ và các thông tin liên quan đến việc 

chào bán và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ. 

“Công Ty Quản Lý 

Quỹ” 

là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital được thành lập theo giấy 

chứng nhận thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần 

đầu ngày 14 tháng 4 năm 2008 (và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm), 

chi tiết như được quy định tại Điều 6 của Điều Lệ này, hoặc bất kỳ đơn vị 

nào kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty này. 

“Chỉ Số Tham 

Chiếu”  

là chỉ số VN100, một chỉ số thị trường bao gồm cổ phiếu thành phần của 

VN30 và VNMidcap do HOSE xây dựng và quản lý trong đó (i) VN30 là chỉ 

số được xây dựng từ rổ cổ phiếu thành phần của VNAllshare (là tất cả các cổ 

phiếu niêm yết trên HOSE đáp ứng đủ điều kiện tham gia vào bộ chỉ số của 

HOSE), gồm 30 công ty có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu đáp ứng 

các điều kiện theo quy định của HOSE và (ii) VNMidcap là chỉ số được xây 

dựng từ rổ cổ phiếu thành phần của VNAllshare, gồm 70 công ty có giá trị 

vốn hóa sau VN30 đáp ứng các điều kiện theo quy định của HOSE  

“Chứng Chỉ Quỹ” là chứng chỉ quỹ ETF, một loại chứng khoán do Công Ty Quản Lý Quỹ đại 

diện cho Quỹ phát hành, dưới dạng bút toán hoặc ghi sổ, xác nhận quyền và 

lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư đối với một phần vốn góp tại Quỹ. Mệnh 

giá Chứng Chỉ Quỹ là 10.000 đồng. Chứng Chỉ Quỹ được niêm yết và giao 

dịch trên HOSE. 

“Chứng Khoán Cơ 

Cấu” 

là chứng khoán cơ sở có trong cơ cấu chỉ số tham chiếu của quỹ ETF, không 

bao gồm chứng khoán phái sinh.  

“Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu” 

là danh mục bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu được thiết kế nhằm mô 

phỏng biến động của Chỉ Số Tham Chiếu và được Công Ty Quản Lý Quỹ 

chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ.  

“Đại Hội Nhà Đầu 

Tư” 

là đại hội của các Nhà Đầu Tư được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để 

thông qua các vấn đề liên quan đến Quỹ thuộc thẩm quyết biểu quyết của các 

Nhà Đầu Tư. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ. 

“Đại Lý Chuyển 

Nhượng” 

là Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền 

để cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng theo quy định tại Điều Lệ này. 

“Đại Lý Phân 

Phối” 

là các Thành Viên Lập Quỹ hoặc các công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi 

giới chứng khoán và đã có thỏa thuận và/hoặc ký hợp đồng phân phối Chứng 

Chỉ Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ.  

“Điểm Nhận Lệnh” là trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch hoặc văn phòng đại diện của Đại 

Lý Phân Phối hoặc Thành Viên Lập Quỹ được ủy quyền để nhận lệnh từ các 

Nhà Đầu Tư.  

“Điều Lệ” là điều lệ này và các bản sửa đổi, bổ sung, tái ban hành hoặc thay thế vào 

từng thời điểm. 

“Giá Dịch Vụ Mua 

Lại” 

là mức giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ phải trả cho Công 

Ty Quản Lý Quỹ khi thực hiện giao dịch hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ 

lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu.  
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“Giá Dịch Vụ Phát 

Hành” 

là mức giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ phải trả cho Công 

Ty Quản Lý Quỹ khi mua Chứng Chỉ Quỹ phát hành lần đầu ra công chúng 

hoặc khi thực hiện giao dịch hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy 

các Lô Chứng Chỉ Quỹ.  

“Giá Dịch Vụ Quản 

Lý Quỹ” 

là giá dịch vụ mà Quỹ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại 

Điều Lệ và Bản Cáo Bạch này.  

“Giá Mua Lại” là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ dùng làm cơ sở thực hiện việc hoán 

đổi một Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Giá Mua 

Lại bằng Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ tính tại cuối ngày 

giao dịch liền trước ngày giao dịch hoán đổi trừ Giá Dịch Vụ Mua Lại áp 

dụng cho giao dịch hoán đổi.    

“Giá Phát Hành” là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ dùng làm cơ sở thực hiện việc hoán 

đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy một Lô Chứng Chỉ Quỹ (bao gồm 

Chứng Chỉ Quỹ phát hành lần đầu ra công chúng). Giá Phát Hành bằng Giá 

Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ tính tại cuối ngày giao dịch 

liền trước ngày giao dịch hoán đổi cộng Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng cho 

giao dịch hoán đổi.  

“Giá Trị Tài Sản 

Ròng” hay “NAV” 

là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa 

vụ nợ của Quỹ tại Ngày Định Giá. 

“Giá Trị Tài Sản 

Ròng Tham Chiếu 

(iNAV) Trên Một 

Chứng Chỉ Quỹ” 

là giá trị tài sản ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ được xác định trong phiên 

giao dịch. Giá Trị Tài Sản Ròng Tham Chiếu (iNAV) Trên Một Chứng Chỉ 

Quỹ được tính và cung cấp bởi HOSE.   

 

“Hợp Đồng Giám 

Sát” 

là hợp đồng được ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám 

Sát liên quan đến việc giám sát hoạt động của Quỹ. 

“HOSE” là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

“Hoán Đổi Danh 

Mục” 

là việc đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ và ngược 

lại. Giao dịch Hoán Đổi Danh Mục được thực hiện giữa Quỹ và Thành Viên 

Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Bản Cáo Bạch và 

Điều Lệ này.   

“Lệnh Giao Dịch 

Hoán Đổi” 

bao gồm lệnh mua, trong đó Thành Viên Lập Quỹ và/hoặc Nhà Đầu Tư yêu 

cầu Quỹ tiếp nhận Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và phát hành các Lô 

Chứng Chỉ Quỹ, và lệnh bán, trong đó Thành Viên Lập Quỹ và/hoặc Nhà 

Đầu Tư yêu cầu Quỹ tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ và hoàn trả Danh Mục 

Chứng Khoán Cơ Cấu. 

“Lô Chứng Chỉ 

Quỹ” 

là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ 

và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư. Một Lô Chứng Chỉ Quỹ bao gồm tối 

thiểu một trăm nghìn (100.000) Chứng Chỉ Quỹ hoặc một số lượng Chứng 

Chỉ Quỹ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ điều chỉnh tùy từng thời điểm 

nhưng vẫn phải đảm bảo một Lô Chứng Chỉ Quỹ có không ít hơn một trăm 

nghìn (100.000) Chứng Chỉ Quỹ.  

“Ngân Hàng Giám 

Sát” 

là ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng 

khoán được Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn để thực hiện các dịch vụ lưu ký 

và giám sát việc quản lý Quỹ. Thông tin chi tiết về Ngân Hàng Giám Sát 

được quy định tại Điều 7 của Điều Lệ này. 

“Ngày Định Giá” là ngày mà Công Ty Quản Lý Quỹ xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ 

theo quy định của Điều Lệ này và Bản Cáo Bạch. 

“Ngày Giao Dịch 

Hoán Đổi” 

là ngày mà công ty quản lý quỹ, thay mặt quỹ, phát hành và mua lại chứng 

chỉ quỹ hoặc lô chứng chỉ quỹ từ thành viên lập quỹ, nhà đầu tư theo cơ chế 



Trang 8 / 66 

Classified: Public 

giao dịch của quỹ.   

“Ngày Làm Việc” là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ mà 

vào ngày đó các sàn giao dịch chứng khoán và các ngân hàng tại Việt Nam 

mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường. 

“Người Có Liên 

Quan” 

được hiểu và giải thích theo quy định tại Điều 4.46 của Luật Chứng Khoán 

số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, hoặc quy định khác thay thế 

quy định tại Điều 4.46 này. 

“Nhà Đầu Tư” là nhà đầu tư đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ hoặc được ghi nhận là chủ sở hữu 

của một hoặc một số Chứng Chỉ Quỹ trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư.  

“Pháp Luật” là pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

“Quỹ” là Quỹ ETF VinaCapital VN100, một quỹ hoán đổi danh mục theo loại hình 

quỹ mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ 

Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ.  

“Sổ Đăng Ký Nhà 

Đầu Tư”  

là tài liệu dưới dạng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai ghi nhận các 

thông tin về Nhà Đầu Tư và tình trạng sở hữu Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu 

Tư do Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc VSD lập và quản lý. 

“Sự Kiện Bất Khả 

Kháng” 

là một sự kiện ngoài tầm kiểm soát của một người mà làm cho người đó 

không thể thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo quy định tại 

Điều Lệ này, Bản Cáo Bạch hoặc Pháp Luật liên quan, bao gồm nhưng không 

giới hạn: 

(a) thiên tai (như là, nhưng không giới hạn, cháy, nổ, động đất, hạn hán, sóng 

thần và lũ lụt); 

(b) chiến tranh, hành vi thù địch (cho dù có tuyên bố chiến tranh hay không), 

xâm lược, hành động của các thế lực thù địch nước ngoài, động viên, lệnh 

hoặc cấm vận; 

(c) nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, thế lực quân đội hoặc lật đổ hoặc nội 

chiến; 

(d) nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nguồn nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ chất thải 

hạt nhân do cháy nhiên liệu hạt nhân, vụ nổ chất phóng xạ hoặc các chất 

nguy hiểm khác từ vụ nổ các hợp chất hạt nhân hoặc các thành phần hạt 

nhân của những hợp chất đó; 

(e) bạo động, đình công, lãn công, đóng cửa nhà máy hoặc nổi loạn;  

(f) hành động hoặc đe dọa khủng bố; hoặc 

(g) đạo luật, lệnh, quyết định hoặc cưỡng chế của cơ quan nhà nước; bất kỳ 

sự thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi nào của Pháp Luật; hoặc khủng 

hoảng tài chính mà có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tài chính 

của Việt Nam. 

“Thành Viên Lập 

Quỹ” 

là công ty chứng khoán có đăng ký hoạt động môi giới và tự doanh chứng 

khoán, ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký 

chứng khoán và đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Công Ty Quản Lý 

Quỹ.  

“Thời Điểm Đóng 

Sổ Lệnh” 

là thời điểm cuối cùng mà Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ hoặc 

Đại Lý Phân Phối nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi để thực hiện vào Ngày 

Giao Dịch Hoán Đổi tương ứng. Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh được quy định 

tại Điều Lệ, công bố công khai tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt và 

không được muộn quá thời điểm đóng cửa thị trường trong Ngày Giao Dịch 
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Hoán Đổi của HOSE.  

“Tổ Chức Tạo Lập 

Thị Trường” 

là Thành Viên Lập Quỹ được Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn để ký hợp 

đồng cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ có 

thể chỉ định một hoặc một số Thành Viên Lập Quỹ làm Tổ Chức Tạo Lập 

Thị Trường.   

“VSD” là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác 

thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này. 

“UBCKNN” là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác 

thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này. 

“Việt Nam” là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

“Vốn Điều Lệ” là giá trị tài sản ròng của Quỹ xác định tại thời điểm kết thúc đợt chào bán 

Chứng Chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng và được ghi trong Điều Lệ này. 

“VND” hay “Đồng 

Việt Nam” 

 

Các định nghĩa 

khác 

là đồng tiền đang lưu hành hợp pháp của Việt Nam. 

 

 

Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng 

khoán và các văn bản khác có liên quan. 

 

 

CHƯƠNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Tên Và Địa Chỉ Của Quỹ 

 

Tên tiếng Việt:  QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 

Tên tiếng Anh:  VINACAPITAL VN100 ETF 

Tên viết tắt:  VINACAPITAL VN100 ETF 

Địa chỉ liên hệ:  Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital 

Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại:  (84 – 28) 3821 9930  Fax: (84- 28) 3821 9931   

Website:  wm.vinacapital.com   

 

Điều 2. Thời Hạn Hoạt Động  

 

Quỹ không bị giới hạn về thời hạn hoạt động. 

 

Điều 3. Nguyên Tắc Tổ Chức  

 

3.1 Quỹ được tổ chức dưới hình thức quỹ hoán đổi danh mục, một loại hình quỹ đại chúng dạng 

mở, được hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng 

Chỉ Quỹ và được niêm yết, giao dịch trên HOSE.  

 

3.2 Trong thời hạn hoạt động, Quỹ có nghĩa vụ thực hiện việc đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ 

Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ và ngược lại. Giao dịch Hoán Đổi Danh Mục được thực hiện giữa 

Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đáp ứng các quy định của Pháp Luật hiện hành và 

các điều kiện quy định tại Bản Cáo Bạch và Điều Lệ này.   

 

3.3 Tài sản của Quỹ được lưu ký và giám sát bởi Ngân Hàng Giám Sát.  

 

Điều 4. Tổng Vốn Huy Động Và Số Lượng Chứng Chỉ Quỹ Chào Bán 

  

http://www.vinacapital.com/
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4.1 Vốn Điều Lệ được huy động trong lần đầu chào bán ra công chúng của Quỹ tối thiểu là 

50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng Việt Nam). Vốn Điều Lệ được chia thành các Chứng 

Chỉ Quỹ. Mệnh giá của một Chứng Chỉ Quỹ là 10.000 VND (mười ngàn Đồng Việt Nam). 

 

4.2 Trong đợt chào bán lần đầu, mỗi Nhà Đầu Tư đăng ký mua tối thiểu một (01) Lô Chứng Chỉ 

Quỹ, mỗi Thành Viên Lập Quỹ đăng ký mua tối thiểu mười (10) Lô Chứng Chỉ Quỹ.  

 

4.3 Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư tham gia góp vốn thành lập quỹ bằng việc hoán đổi Danh 

Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ do Quỹ phát hành. Việc góp vốn bằng 

tiền chỉ được thực hiện cho khoản thanh toán chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ 

cấu và giá phát hành; khoản thanh toán cho các chứng khoán cơ cấu mà thành viên lập quỹ, nhà 

đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng, bị hạn chế đầu tư do bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 

thời điểm thực hiện giao dịch; các khoản cổ tức, trái tức của chứng khoán cơ cấu. Danh mục 

chứng khoán cơ cấu và số lượng các lô chứng chỉ quỹ ETF phân phối cho Thành Viên Lập Quỹ, 

Nhà Đầu Tư được xác định trên cơ sở chỉ số tham chiếu của ngày giao dịch cuối cùng trong đợt 

chào bán. 

 

4.4 Ngoài việc hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ, Thành Viên 

Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư có thể tham gia góp vốn thành lập Quỹ bổ sung bằng tiền trong các 

trường hợp sau đây:  

  

(a) Phát sinh chênh lệch giữa giá trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá trị tài sản 

ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ. 

 

(b) Mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập 

Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc mã chứng khoán 

đó thuộc trường hợp phải chào mua công khai hoặc là cổ phiếu quỹ và Thành Viên Lập 

Quỹ, Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai hoặc giao dịch cổ phiếu 

quỹ theo quy định của pháp luật. 

 

(c) Chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi có sự kiện doanh nghiệp 

phát sinh như chia cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua 

cổ phiếu phát hành thêm mà Quỹ không được ghi nhận do chưa thực hiện chuyển quyền 

sở hữu chứng khoán cho Quỹ trong khoảng thời gian thực hiện góp vốn. 

Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán bổ sung bằng tiền theo quy trình quy 

định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.  

4.5 Quỹ không bị giới hạn số lượng tối đa Chứng Chỉ Quỹ được phát hành trừ khi Đại Hội Nhà 

Đầu Tư có quyết định khác. Bất cứ thay đổi nào về giá trị vốn góp tối đa hoặc số lượng Chứng 

Chỉ Quỹ tối đa được phát hành sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định và được báo cáo với 

UBCKNN. 

 

4.6 Trình tự, thủ tục, điều kiện đăng ký và góp vốn thành lập quỹ được quy định chi tiết tại Bản 

Cáo Bạch.  

 

4.7 Toàn bộ Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được phong 

tỏa tại VSD. Ngay sau khi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực, Danh Mục 

Chứng Khoán Cơ Cấu này sẽ được lưu ký trên tài khoản lưu ký của Quỹ mở tại Ngân Hàng 

Giám Sát.  

 

4.8 Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu 

lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ hoàn tất các thủ tục niêm yết Chứng Chỉ Quỹ tại HOSE.  

 

Điều 5. Đại Diện Huy Động Vốn Và Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ  
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Quỹ chỉ định Công Ty Quản Lý Quỹ làm đại diện duy nhất huy động vốn và phát hành Chứng Chỉ Quỹ.  

 

Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Quản Lý Quỹ là đại diện theo pháp luật của Quỹ chào bán 

Chứng Chỉ Quỹ ra công chúng. 

 

Điều 6. Công Ty Quản Lý Quỹ 

 

Công Ty Quản Lý Quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital 

Giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14 tháng 4 năm 

2008 (và các sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) 

Địa chỉ: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84 – 28) 3821 9930  Fax: (84 - 28) 3821 9931   

 

Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát 

 

Ngân Hàng Giám Sát: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số: 106/QĐ-UBCK ngày 14/05/2003 do UBCKNN cấp 

Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84 – 28) 38218812  Fax: (84 – 28) 39144714 

 

CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH VỀ MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH VÀ HẠN MỨC ĐẦU TƯ 

 

Điều 8. Mục Tiêu Đầu Tư 

 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng biến động của Chỉ Số Tham Chiếu sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. 

Chỉ Số Tham Chiếu là chỉ số VN100 do HOSE xây dựng và quản lý như được mô tả chi tiết tại Bản 

Cáo Bạch. 

 

Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đảm bảo mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu không vượt 

quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE.    

 

Điều 9. Chiến Lược Đầu Tư, Chính Sách Đầu Tư Và Phân Bổ Tài Sản  

 

9.1 Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận của 

Chỉ Số Tham Chiếu bằng cách đầu tư vào danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu thuộc Chỉ Số Tham 

Chiếu. Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ 

cấu, tỷ trọng tài sản quy định tại Khoản 2 Điều 250 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và như được 

quy định cụ thể tại Điều 9.5 của Điều Lệ này.   

  

9.2 Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập 

cố định khác có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập 

cố định cho Quỹ. Các tài sản này bao gồm các tài sản được liệt kê tại Điều 9.6 của Điều Lệ này.  

 

9.3 Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội 

đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục 

tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của Nhà Đầu Tư. 

Tuy nhiên, việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại 

Điều Lệ này, Bản Cáo Bạch và quy định của Pháp Luật. 
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9.4 Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ phải phù hợp với danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu 

của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản theo quy định của Điều 9.5 của Điều Lệ này 

và bảo đảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu gần nhất không vượt quá mức sai lệch tối 

đa theo quy định của HOSE và quy định của Pháp Luật, trong đó mức sai lệch so với Chỉ Số 

Tham Chiếu được xác định theo quy định tại Phụ lục số XIX của Thông tư 98/2020/TT-BTC 

ngày 16 tháng 11 năm 2020 và các quy định liên quan của HOSE (có thể được thay đổi và điều 

chỉnh tùy từng thời điểm).   

 

9.5 Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu, tỷ 

trọng tài sản, bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành Chỉ Số Tham Chiếu 

(danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu) và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không 

thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của Chỉ Số Tham Chiếu. Danh mục 

đầu tư có mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy 

định của HOSE và các quy định của pháp luật. 

 

9.6 Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số 

Tham Chiếu và các tài sản tài chính sau đây tại Việt Nam: 

 

(a) Tài sản có thu nhập cố định:  

 

(i) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của Pháp Luật về ngân hàng; 

 

(ii) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo 

quy định trong lĩnh vực ngân hàng; 

 

(iii) Công cụ nợ của Chính Phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh, trái phiếu chính 

quyền địa phương; và 

 

(iv) Trái phiếu niêm yết của tổ chức phát hành được thành lập và hoạt động theo Pháp 

Luật. 

 

(b) Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đại chúng: 

 

(i) Cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng. 

 

(c) Công cụ phái sinh: 

 

Quỹ có thể đầu tư vào chứng khoán phái sinh được niêm yết, giao dịch tại các Sở giao 

dịch chứng khoán của Việt Nam. Tuy nhiên, việc đầu tư này chỉ phục vụ cho mục tiêu 

phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu. 

 

(d) Các tài sản khác phát sinh từ việc sở hữu các chứng khoán có trong danh mục của Quỹ. 

 

Điều 10. Hạn Chế Đầu Tư 

 

10.1 Các khoản đầu tư của Quỹ sẽ được đa dạng hóa và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều Lệ 

này và quy định của Pháp Luật. Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải bảo đảm tuân thủ các 

nguyên tắc sau: 

 

(a) Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành 

của một tổ chức phát hành, ngoại trừ công cụ nợ Chính phủ; 

 

(b) Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng 

khoán đang lưu hành và các tài sản tại mục 9.6(a)(i) và (ii) của cùng một tổ chức phát 

hành, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ;   
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(c) Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài 

sản quy định tại mục 9.6 (a) (i)(ii) & (iv), 9.6 (b) và 9.6 (c) phát hành bởi các công ty 

trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: 

công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; 

nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ, trừ trường hợp đó là Chứng Khoán Cơ Cấu 

nằm trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu; 

 

(d) Không được đầu tư vào chứng chỉ của chính Quỹ đó;  

 

(e) Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán khác 

do công ty quản lý quỹ khác quản lý và đảm bảo các hạn chế sau: 

 

- Không đầu tư quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, 

cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 

- Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ 

đại chúng, một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 

- Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, 

cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng. 

 

(f) Không được đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký 

giao dịch của công ty đại chúng, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, trái phiếu 

phát hành riêng lẻ, trừ trường hợp đó là các tài sản Quỹ được hưởng lợi từ các quyền của 

chủ sở hữu; 

 

(g) Không được đầu tư vào chứng khoán phát hành bởi Công Ty Quản Lý Quỹ, Người Có 

Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, trừ trường hợp đó là Chứng 

Khoán Cơ Cấu nằm trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu; và 

 

(h) Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các hợp đồng/giao dịch chứng khoán phái 

sinh và dư nợ các khoản phải trả của Quỹ không được vượt quá Giá Trị Tài Sản Ròng 

của Quỹ. 

 

10.2 Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ quy định tại các Điều 10.1(a), (b), (c) và (e) ở trên được phép 

sai lệch và chỉ do các nguyên nhân sau: 

 

(a) Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ;  

 

(b) Do phải thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của Quỹ theo quy định của pháp luật; 

 

(c) Do thực hiện các hoạt động Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu;  

 

(d) Do hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành; 

 

(e) Cơ cấu danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu thay đổi; hoặc 

 

(f) Quỹ đang trong thời gian giải thể hoặc thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực chưa quá ba (03) tháng. 

 

10.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo, công bố thông tin, thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán 

Nhà Nước và điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại 

Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy 

định tại các điểm (a), (b), (c), (d) và (e) của Điều 10.2. 

 

10.4 Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân 
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thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý 

Quỹ có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải 

chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất 

(nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay 

mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ. 

 

10.5 Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi và công cụ thị trường tiền tệ theo quy định tại 

các Điều 9.6 (a)(i) và (ii) của Điều Lệ này được phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh 

sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt bằng văn bản. 

 

10.6 Công Ty Quản Lý Quỹ không được phép vay để tài trợ cho các hoạt động của Quỹ, trừ trường 

hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho Quỹ. Tổng giá trị các khoản vay ngắn 

hạn của Quỹ, không được quá năm phần trăm (5%) Giá Trị Tải Sản Ròng của Quỹ tại mọi thời 

điểm và thời hạn của một khoản vay tối đa là ba mươi (30) ngày. 

 

Điều 11. Phương Pháp Lựa Chọn Đầu Tư 

 

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ lựa chọn cổ phiếu đầu tư của Quỹ căn cứ trên các nguyên tắc sau đây: 

 

11.1 Các Chứng Khoán Cơ Cấu cấu thành Chỉ Số Tham Chiếu.  

 

11.2 Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành Chỉ 

Số Tham Chiếu (danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu). 

 

11.3 Giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ thông thường không thấp hơn 95% giá trị 

của danh mục chứng khoán tương ứng của Chỉ Số Tham Chiếu.  

 

CHƯƠNG 3. NHÀ ĐẦU TƯ, SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH 

CHỨNG CHỈ QUỸ 

 

Điều 12. Nhà Đầu Tư 

 

12.1 Nhà Đầu Tư có thể là các cá nhân hoặc tổ chức trong nước và nước ngoài sở hữu ít nhất 01 Lô 

Chứng Chỉ Quỹ. Nhà Đầu Tư sẽ không phải chịu trách nhiệm hoặc có bất kỳ nghĩa vụ nào khác 

đối với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số Chứng Chỉ Quỹ mà Nhà Đầu Tư nắm giữ. 

 

12.2 Nhà Đầu Tư là tổ chức bao gồm các tổ chức kinh tế hoặc xã hội được Pháp Luật công nhận 

hoặc được thành lập một cách hợp pháp theo pháp luật nước ngoài và được phép đầu tư vào 

Quỹ. Nhà Đầu Tư là tổ chức sẽ cử người đại diện hợp pháp để đại diện cho Nhà Đầu Tư đối 

với số Chứng Chỉ Quỹ mà Nhà Đầu Tư đang sở hữu. Bất kỳ sự bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc thay 

thế nào đối với người đại diện này sẽ phải được thông báo cho Quỹ bằng văn bản và được ký 

bởi người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư. 

 

12.3 Công ty quản lý quỹ, người có liên quan của công ty quản lý quỹ được tham gia góp vốn thành 

lập, đầu tư vào quỹ ngoại trừ quy định tại điểm b, Khoản 6, Điều 11 Thông tư 99/2020/TT-

BTC. 

 

12.4 Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đề nghị đăng ký góp vốn thành 

lập quỹ của Nhà Đầu Tư và không có nghĩa vụ phải cung cấp lý do từ chối cho Nhà Đầu Tư.   

 

12.5 Nhà Đầu Tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại Quỹ.  

 

Điều 13. Quyền và Nghĩa Vụ của Nhà Đầu Tư 
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13.1 Nhà Đầu Tư có các quyền sau đây: 

 

(a) Quyền được đối xử công bằng, mỗi chứng chỉ quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa 

vụ, lợi ích ngang nhau; 

 

(b) Quyền tự do chuyển nhượng chứng chỉ quỹ, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng 

theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ; 

 

(c) Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động 

của quỹ;  

 

(d) Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội nhà đầu tư và thực hiện quyền biểu 

quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ 

phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

 

(e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và tại Điều lệ này;  

 

13.2 Nhà Đầu Tư có nghĩa vụ: 

 

(a) Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua chứng chỉ quỹ trong thời hạn quy định tại Điều lệ 

quỹ, Bản cáo bạch và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

quỹ trong phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua chứng chỉ quỹ; 

 

(b) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và tại Điều lệ này. 

 

13.3 Nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành 

có các quyền sau đây: 

 

(a) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các Nghị quyết của Ban đại diện quỹ, báo cáo tài chính 

năm và các báo cáo của ngân hàng giám sát liên quan đến hoạt động của quỹ; 

 

(b) Yêu cầu công ty quản lý quỹ triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư bất thường trong các trường 

hợp sau: 

 

(i) Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát vi phạm quyền của nhà đầu tư hoặc nghĩa 

vụ của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc ra quyết định vượt quá thẩm 

quyền quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát hoặc được giao bởi Đại hội nhà 

đầu tư, gây tổn thất cho quỹ; 

 

(ii) Ban đại diện quỹ đã hết nhiệm kỳ trên 06 tháng mà chưa được bầu thay thế; 

 

(iii) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ quỹ; 

 

(c) Yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát giải trình các vấn đề bất thường liên quan 

đến tài sản và hoạt động quản lý, giao dịch tài sản của quỹ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát phải trả lời nhà đầu tư; 

 

(d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội nhà đầu tư. Kiến nghị phải bằng văn 

bản và được gửi đến công ty quản lý quỹ chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước 

ngày khai mạc; 
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(e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ quỹ. 

13.4 Nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành 

có các quyền đề cử người vào Ban đại diện quỹ. Trình tự, thủ tục đề cử áp dụng tương tự theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp áp dụng đối với việc đề cử người vào Hội đồng quản 

trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông. 

 
13.5 Yêu cầu, kiến nghị của nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư theo quy định tại Điều 13.3 và 13.4 

phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Giấy chứng minh thư nhân 

dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; tên, địa 

chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành 

lập đối với nhà đầu tư là tổ chức; số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ và thời điểm nắm giữ của 

từng nhà đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ của cả nhóm nhà đầu tư và tỷ lệ sở hữu trong tổng số 

chứng chỉ quỹ đang Lưu hành của quỹ; nội dung yêu cầu, kiến nghị; căn cứ và lý do. Trường 

hợp triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường theo quy định tại điểm b Điều 13.3, phải kèm theo 

các tài liệu xác minh lý do việc triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường; hoặc các tài liệu, chứng 

cứ về các vi phạm của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc về quyết định vượt quá 

thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát. 

 

Điều 14. Tiêu Chí, Điều Kiện Tham Gia Giao Dịch Hoán Đổi Đối Với Nhà Đầu Tư 

 

14.1 Nhà Đầu Tư sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu và đáp ứng yêu cầu về tỷ trọng, số lượng chứng 

khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ khi 

thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ, ngoại trừ trường 

hợp Nhà Đầu Tư thực hiện giao dịch hoán đổi lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ bằng tiền và/hoặc Thành 

Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối thực hiện mua Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Nhà 

Đầu Tư.  

 

14.2 Nhà Đầu Tư sở hữu tối thiểu một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ khi thực hiện giao dịch hoán đổi 

Chứng Chỉ Quỹ lấy Chứng Khoán Cơ Cấu.  

 

14.3 Nhà Đầu Tư chỉ được thực hiện giao dịch Hoán Đổi Danh Mục thông qua Thành Viên Lập Quỹ 

nơi Nhà Đầu Tư đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán và ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch 

hoán đổi.   

 

Điều 15. Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư 

 

15.1 Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực, 

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ lập hoặc ủy quyền cho Đại Lý Chuyển Nhượng lập Sổ Đăng Ký Nhà 

Đầu Tư để xác nhận quyền sở hữu của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đối với số Lô Chứng 

Chỉ Quỹ đã đăng ký mua. 

 

15.2 Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư sẽ bao gồm các thông tin sau: 

 

(a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ; tên, địa chi trụ sở chính của Ngân 

Hàng Giám Sát; tên đầy đủ của Quỹ. 

 

(b) Tổng số Lô Chứng Chỉ Quỹ đã bán, cơ cấu và chi tiết danh mục, giá trị vốn huy động 

được; 

 

(c) Danh sách Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và các thông tin sau: 

 

(i) Đối với Nhà Đầu Tư là cá nhân: họ và tên của Nhà Đầu Tư, số chứng minh nhân 

dân hoặc số căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại và địa chỉ thư điện tử (nếu có); và 
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(ii) Đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức: tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ 

sở chính, số giấy phép thành lập và hoạt động/số giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh; tên đầy đủ, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu còn hiệu lực, địa chỉ, số điện thoại và thư điện tử của người được ủy quyền 

đại diện số Chứng Chỉ Quỹ thuộc sở hữu của tổ chức đó. 

 

(d) Số tài khoản lưu ký chứng khoán của từng Nhà Đầu Tư; 

 

(e) Số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua, tỷ lệ sở hữu;   

 

(f) Ngày lập Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư. 

 

15.3 Công Ty Quản Lý Quỹ và nhà cung cấp dịch vụ có liên quan phải có đầy đủ thông tin về từng 

Nhà Đầu Tư theo quy định của Pháp Luật. Thông tin về phần sở hữu của Nhà Đầu Tư trong Sổ 

Đăng Ký Nhà Đầu Tư sẽ là bằng chứng chứng minh quyền sở hữu của Nhà Đầu Tư đối với 

Chứng Chỉ Quỹ. Quyền sở hữu này được xác lập từ thời điểm thông tin về phần nắm giữ này 

được cập nhật trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư. 

 

15.4 Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực, Công 

Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải thực hiện đăng ký, lưu ký 

các Lô Chứng Chỉ Quỹ cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư tại VSD. Hồ sơ đăng ký, lưu ký 

các Lô Chứng Chỉ Quỹ thực hiện theo hướng dẫn của VSD. 

 

15.5 Số lượng các Lô Chứng Chỉ Quỹ được phát hành, mua lại tại ngày giao dịch tiếp theo được 

VSD tự động cập nhật, đăng ký, lưu ký vào hệ thống của VSD theo hướng dẫn của VSD. 

 

Điều 16. Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược 

Lại (Giao Dịch Sơ Cấp) 

 

 

16.1 Tần suất giao dịch của Quỹ: 

 

(a) Nhà Đầu Tư có thể thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ vào Ngày Giao Dịch 

Hoán Đổi. Ngày Giao Dịch Hoán Đổi được thực hiện hàng ngày vào Ngày Làm Việc. 

Trong trường hợp Ngày Giao Dịch Hoán Đổi không phải là Ngày Làm Việc, thì Ngày 

Giao Dịch Hoán Đổi sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp.  

 

(b) Việc thay đổi Ngày Giao Dịch Hoán Đổi sẽ được thông báo trước cho các Điểm Nhận 

Lệnh và được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ và HOSE. 

Công Ty Quản Lý Quỹ có thể thay đổi tần suất giao dịch và/hoặc Ngày Giao Dịch Hoán 

Đổi khi thấy cần thiết, với điều kiện được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua phù hợp với 

quy định của Điều Lệ này và của Pháp Luật, đảm bảo tần suất giao dịch hoán đổi thực 

hiện tối thiểu không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. 

 

16.2 Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh 

 

Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh là 14h40 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi. Đây là thời điểm cuối cùng mà 

Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối nhận phiếu đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của 

Nhà Đầu Tư. 

 

16.3 Việc hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ áp dụng cho Thành 

Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện theo nguyên tắc sau: 

 

(a) Áp dụng cho Nhà Đầu Tư đáp ứng các điều kiện đã được quy định rõ tại Điều 14 của 
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Điều Lệ này và cho các Thành Viên Lập Quỹ đáp ứng các điều kiện được quy định tại 

Điều 45 của Điều Lệ này và tại Bản Cáo Bạch hoặc theo thông báo cập nhật từ Công Ty 

Quản Lý Quỹ. Chỉ thành viên lập quỹ tham gia giao dịch hoán đổi trực tiếp với Công Ty 

Quản Lý Quỹ; 

 

(b) Đơn vị giao dịch hoán đổi tối thiểu là một Lô Chứng Chỉ Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ 

có quyền điều chỉnh số lượng Chứng Chỉ Quỹ trong một Lô Chứng Chỉ Quỹ, tuy nhiên 

phải bảo đảm một Lô Chứng Chỉ Quỹ có không ít hơn 100.000 Chứng Chỉ Quỹ. Trong 

trường hợp có sự điều chỉnh, thời điểm áp dụng Lô Chứng Chỉ Quỹ mới sớm nhất là 

mười lăm (15) ngày kể từ ngày thông tin về quy mô Lô Chứng Chỉ Quỹ mới được công 

bố trên trang thông tin điện tử của HOSE, VSD, Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập 

Quỹ và các Đại Lý Phân Phối; 

 

(c) Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi:  

 

(i) Chứng Khoán Cơ Cấu thực hiện giao dịch hoán đổi: Là các chứng khoán nằm trong 

Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi theo thông báo của Công Ty Quản Lý 

Quỹ và thuộc loại chứng khoán tự do chuyển nhượng và đang được lưu ký trên tài 

khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ. 

 

(ii) Chứng Chỉ Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi phải thuộc loại tự do chuyển nhượng 

và đang được lưu ký trên tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư. 

 

(iii) Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi có thể lấy từ 

các nguồn sau:  

 

(AA) Đối với Thành Viên Lập Quỹ: 

 

• Các Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ đang sẵn có trên tài khoản 

lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ tại ngày giao dịch hoán đổi và chứng 

khoán chờ thanh toán từ các lệnh mua đã khớp trước Ngày Giao Dịch 

Hoán Đổi (ngày T);   

 

• Các Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ đi vay qua hệ thống vay 

và cho vay của VSD với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi đang 

nằm trên tài khoản phong tỏa tạm giữ chứng khoán của Thành Viên 

Lập Quỹ.  

 

(BB) Đối với Nhà Đầu Tư: Các Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ đang có 

sẵn trên tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.  

 

(d) Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư sẽ được chuyển đến Thành Viên Lập Quỹ 

(trường hợp Nhà Đầu Tư đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi thông qua các Đại Lý Phân Phối 

thì Đại Lý Phân Phối sẽ chuyển Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư cho Thành 

Viên Lập Quỹ) và phải được tổ chức trực tiếp nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi là Thành 

Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng 

khoán. Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của chính Thành Viên Lập Quỹ sẽ được Thành Viên 

Lập Quỹ lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp Thành Viên 

Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối nhận lệnh giao dịch qua internet, điện thoại, fax thì phải tuân 

thủ các quy định pháp luật về giao dịch điện tử và chứng khoán, đồng thời phải bảo đảm:  

 

(i) Ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, người nhận 

lệnh;  

 

(ii) Nhà Đầu Tư phải cung cấp cho Thành Viên Lập Quỹ phiếu lệnh gốc có chữ ký của 
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đại diện có thẩm quyền để lưu trữ. Thời gian cung cấp phiếu lệnh gốc là ba (03) 

Ngày Làm Việc kể từ Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh.  

 

(e) Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ tối thiểu các điều kiện 

sau: 

 

(i) Được Thành Viên Lập Quỹ chuyển tới VSD trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh. Các 

lệnh tới sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh được xem là giao dịch không hợp lệ và 

không được thực hiện. Quy trình thực hiện được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch. 

 

(ii) Được Công Ty Quản Lý Quỹ xác nhận đủ điều kiện thực hiện, sau khi VSD bảo 

đảm Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư có đầy đủ Danh Mục Chứng Khoán Cơ 

Cấu hoặc số Lô Chứng Chỉ Quỹ để hoàn tất việc thanh toán giao dịch vào ngày 

thanh toán, ngân hàng giám sát xác nhận số tiền nhà đầu tư, thành viên lập quỹ nộp 

bổ sung để hoàn thất việc thanh toán giao dịch vào ngày thanh toán. Trường hợp 

bán Chứng Chỉ Quỹ, số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại của Thành Viên Lập Quỹ 

sau khi bán không thấp hơn số lượng tối thiểu để duy trì tư cách là thành viên lập 

quỹ theo quy định tại hợp đồng thành viên lập quỹ ký với Công Ty Quản Lý Quỹ. 

 

(f) Hoạt động hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ và 

ngược lại thực hiện dưới hình thức bút toán ghi sổ trên hệ thống tài khoản lưu ký của các 

Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và Quỹ tại VSD. Việc chuyển khoản Danh Mục 

Chứng Khoán Cơ Cấu và Chứng Chỉ Quỹ trong hoạt động thanh toán thực hiện theo quy 

trình đã được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch và phù hợp với hướng dẫn của VSD.  

 

16.4 Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi: 

 

(a) Trước giờ giao dịch tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo cho 

Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối, VSD và công bố trên trang thông tin điện tử 

của Công Ty Quản Lý Quỹ và HOSE, VSD thông tin về Danh Mục Chứng Khoán Cơ 

Cấu để hoán đổi lấy một Lô Chứng Chỉ Quỹ và chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu hoán đổi và giá trị tài sản ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ và phương án 

xử lý, các trường hợp được thanh toán thay thế bằng tiền (nếu có). Danh Mục Chứng 

Khoán Cơ Cấu này được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước 

Ngày Giao Dịch Hoán Đổi và bao gồm các thông tin về mã Chứng Khoán Cơ Cấu, tỷ 

trọng và số lượng mã Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục. 

 

(b) Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư được chuyển tới Thành Viên Lập Quỹ trực 

tiếp hoặc thông qua Đại Lý Phân Phối theo quy định tại Điều Lệ này và quy trình được 

hướng dẫn chi tiết tại Bản Cáo Bạch. Trường hợp Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân 

Phối không thể tiếp nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi từ Nhà Đầu Tư do Thành Viên Lập 

Quỹ, Đại Lý Phân Phối bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, 

đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin 

hoặc do nguyên nhân gây ra bởi sự kiện Bất Khả Kháng thì Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi 

của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được chuyển thẳng tới Công Ty Quản Lý Quỹ 

hoặc Ngân Hàng Giám Sát. Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát sau đó 

chuyển lệnh tới VSD trước thời điểm đóng cửa thị trường theo hướng dẫn của VSD. 

 

(c) Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư và của Thành Viên Lập Quỹ được Thành 

Viên Lập Quỹ chuyển tới VSD trước thời điểm đóng cửa thị trường theo hướng dẫn của 

VSD. 

 

(d) Trong thời hạn tối đa một Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T+1), 

nếu phát hiện lỗi do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đặt lệnh, tổng hợp thông tin, nhận 

lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống, Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối phải thông 
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báo cho VSD và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của VSD. Quá thời 

hạn nêu trên, Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối tự chịu trách nhiệm đối với Nhà 

Đầu Tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện.  

 

(e) Sau khi tiếp nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư, 

VSD có trách nhiệm kiểm tra khả năng thực hiện được lệnh của Thành Viên Lập Quỹ, 

Nhà Đầu Tư bảo đảm đáp ứng các quy định tại Điều 16.4(e), xác nhận và thực hiện Lệnh 

Giao Dịch Hoán Đổi của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo các quy định tại khoản 

này, quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch và quy trình của VSD.  

 

(f) Trong thời hạn tối đa một Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (ngày T+1), 

VSD sẽ hoàn tất việc chuyển Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu từ tài khoản của Thành 

Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư vào tài khoản của Quỹ, đồng thời đăng ký và lưu ký số lượng 

Chứng Chỉ Quỹ tương ứng vào tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư 

và ngược lại. Việc tiếp nhận và hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền phát sinh từ giao 

dịch hoán đổi được quy định tại Điều 16.7 của Điều Lệ này và quy định chi tiết tại Bản 

Cáo Bạch. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và VSD 

xác nhận quyền sở hữu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.  

 

16.5 Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu là phương tiện thanh toán chủ yếu trong giao dịch hoán đổi 

giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư, ngoại trừ các trường hợp sau:  

 

(a) Khi hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ, giá trị của 

Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu thấp hơn giá trị tài sản ròng của các Lô Chứng Chỉ 

Quỹ. Phần chênh lệch phát sinh được Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thanh toán bổ 

sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân Hàng Giám Sát theo quy trình được 

quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.  

 

(b) Khi hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, giá trị các Lô 

Chứng Chỉ Quỹ mà Công Ty Quản Lý Quỹ tiếp nhận từ Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu 

Tư nhiều hơn giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Phần chênh lệch này được Công 

Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát thanh toán bằng tiền cho Thành Viên Lập Quỹ, 

Nhà Đầu Tư theo quy trình được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.  

 

(c) Trường hợp Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu có các mã chứng khoán mà Thành Viên 

Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật, hoặc Thành Viên 

Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của 

Pháp Luật có liên quan. Khi đó, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được thanh toán bổ 

sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ theo quy trình được quy định chi tiết tại Bản Cáo 

Bạch.  

 

(d) Trường hợp chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi cần mua hộ 

có sự kiện doanh nghiệp phát sinh cho Quỹ trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch 

hoán đổi đến khi hoàn tất mua hộ, đối với cổ tức bằng tiền thì Thành Viên Lập Quỹ, Nhà 

Đầu Tư sẽ thực hiện thanh toán bằng tiền cho Quỹ sau khi nhận được thông báo từ Công 

ty Quản lý Quỹ; đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát 

hành thêm thì Quỹ sẽ thực hiện mua tăng thêm số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng 

cổ phiếu được hưởng quyền theo quy trình được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.   

 

16.6 Nhà Đầu Tư được thanh toán bằng tiền hoặc bằng các tài sản khác cho Thành Viên Lập Quỹ, 

Đại Lý Phân Phối để Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối thực hiện mua đủ Danh Mục 

Chứng Khoán Cơ Cấu cho Nhà Đầu Tư trước khi đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi lấy Chứng Chỉ 

Quỹ cho Nhà Đầu Tư. Cơ chế thanh toán, tỷ lệ ký quỹ, việc bổ sung ký quỹ của Nhà Đầu Tư 

đối với Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối trong thời gian các tổ chức này thực hiện việc 

mua Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi thực hiện theo quy định của Thành Viên Lập Quỹ, Đại 
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Lý Phân Phối phù hợp với quy chế giao dịch của VSD và HOSE. 

 

16.7 Trường hợp Quỹ tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và 

hoàn trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư mà xảy ra 

các trường hợp sau: 

 

(a) Tỷ lệ sở hữu đối với Chứng Khoán Cơ Cấu của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư vượt 

quá tỷ lệ tối đa được phép sở hữu của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo quy định 

của Pháp Luật tính tại 16h00 vào ngày VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu (T+1); hoặc 

 

(b) Tỷ lệ sở hữu đối với Chứng Khoán Cơ Cấu của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư vượt 

quá 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức phát hành bao gồm cả cổ phiếu hiện 

có trên tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư mà Thành Viên Lập Quỹ, 

Nhà Đầu Tư chưa thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp Luật liên quan; 

hoặc  

 

(c) Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sở hữu chính cổ phiếu mà mình phát hành (cổ phiếu 

quỹ) mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu 

quỹ theo quy định của Pháp Luật liên quan; 

 

thì VSD có trách nhiệm thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ và yêu cầu Công Ty Quản Lý 

Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư thực hiện như sau: 

 

(i) Đối với Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư nước ngoài: Công Ty Quản Lý Quỹ phải bán 

số chứng khoán cơ cấu vượt tỷ lệ sở hữu tối đa và thanh toán bằng tiền cho Nhà Đầu Tư 

này.  

 

(ii) Đối với các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thuộc trường hợp (b) và (c) ở trên, Công 

Ty Quản Lý Quỹ phải bán số chứng khoán vượt trội so với tỷ lệ phải chào mua công khai 

hoặc bán toàn bộ phần chứng khoán phát hành bởi chính Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu 

Tư đó và thanh toán bằng tiền cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư này. 

 

Việc thanh toán tiền cho các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư này phụ thuộc vào tiến độ bán 

thanh lý phần chứng khoán vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa hoặc tỷ lệ sở hữu phải chào mua công 

khai, giao dịch ký quỹ theo quy định. Khoản thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư 

là giá trị giao dịch, sau khi khấu trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định của Pháp Luật liên 

quan. 

 

16.8 Trường hợp các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế sở hữu vì các lý do khác theo 

quy định của Pháp Luật hoặc quy định tại điều lệ của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó, 

Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm bán số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt hạn chế 

sở hữu trong ngày giao dịch kế tiếp sau ngày thanh toán. Trong thời gian chưa điều chỉnh tỷ lệ 

sở hữu về các hạn mức theo quy định của Pháp Luật, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư không 

được thực hiện quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông của các tổ chức phát hành đối với số 

Chứng Khoán Cơ Cấu vượt hạn chế sở hữu theo quy định của Pháp Luật. 

 

16.9 Trong thời gian Công Ty Quản Lý Quỹ chưa thực hiện bán thành công các Chứng Khoán Cơ 

Cấu vượt quá tỷ lệ sở hữu nêu trên mà phát sinh ngày chốt danh sách nhận cổ tức hoặc quyền 

mua của các Chứng Khoán Cơ Cấu này thì Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện như sau: 

 

(a) Đối với cổ tức bằng tiền: Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ sẽ được thanh toán bằng 

tiền sau khi Quỹ nhận được khoản tiền cổ tức này.  

 

(b) Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng: Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thanh toán 

bằng tiền cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ sau khi nhận số lượng cổ phiếu đó và 
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thực hiện bán cổ phiếu thành công.  

 

(c) Đối với quyền mua thì Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ sử dụng khoản tiền từ việc bán số chứng 

khoán đó (nếu đã bán thành công trước đó) để thực hiện quyền mua với điều kiện giá 

thực hiện nhỏ hơn giá thị trường tại ngày đăng ký thực hiện quyền, sau khi cổ phiếu thực 

hiện bằng quyền mua về tài khoản của Quỹ thì Quỹ sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này và 

thanh toán tiền cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ.  

 

Các khoản thanh toán liên quan đến việc hưởng cổ tức hoặc quyền mua nêu trên sẽ được thực 

hiện sau ba Ngày Làm Việc kể từ ngày Quỹ nhận tiền hoặc bán thành công các cổ phiếu phát 

sinh từ cổ tức hoặc từ việc thực hiện quyền này. 

 

Việc phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được thực hiện theo 

nguyên tắc sau:   

 

(i) Tính toán theo nguyên tắc ưu tiên về thời gian (FIFO): Lệnh đặt trước sẽ được phân bổ 

hoàn lại tiền trước.  

 

(ii) Tỷ lệ phân bổ sẽ phụ thuộc vào khả năng thanh toán của Quỹ cũng như số tiền thu được 

từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh.  

 

(iii) Trường hợp Quỹ có các lệnh bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh 

bán hộ cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện trước lệnh bán cho Quỹ 

để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư. 

 

Khoản thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư là giá trị giao dịch sau khi khấu 

trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan. Ngay khi phát sinh số 

lượng chứng khoán cần bán hộ, thì số chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. 

Ngân hàng giám sát sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư 

theo kết quả tính toán và phân bổ của Công Ty Quản Lý Quỹ.  

 

16.10 Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi lấy 

các Lô Chứng Chỉ Quỹ từ Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp sau: 

 

(a) HOSE thay đổi cơ cấu danh mục Chỉ Số Tham Chiếu; 

(b) Tổ chức phát hành chứng khoán chiếm tỷ trọng 0,1% trong danh mục đầu tư của Quỹ bị 

phá sản, giải thể; hoặc chứng khoán chiếm tỷ trọng 0,1% trong danh mục đầu tư của Quỹ 

bị tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết; 

(c) Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ không thể xác định 

được tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi do HOSE quyết định đình 

chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ;  

(d) Cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm giảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu; 

(e) Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, VSD không thể thực hiện được việc hoán 

đổi danh mục do xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng; 

(f) HOSE ngừng cung cấp, công bố Chỉ Số Tham Chiếu mà chưa có chỉ số tham chiếu thay 

thế; 

(g) Công Ty Quản Lý Quỹ đang trong giai đoạn chuyển đổi Chỉ Số Tham Chiếu sang một 

chỉ số tham chiếu khác theo chấp thuận của UBCKNN; 

(h) Các trường hợp khác phù hợp với quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Quỹ. 

 

16.11 Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Điều 16.11 ở trên, 

Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo với UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên trang thông 

tin điện tử của HOSE. Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối sẽ phải 

nối lại việc tiếp nhận và thực hiện hoán đổi danh mục cho Nhà Đầu Tư ngay sau khi các sự kiện 

này chấm dứt. 



Trang 23 / 66 

Classified: Public 

 

16.12 Thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ không được kéo dài quá ba mươi (30) ngày kể 

từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi gần nhất. Trường hợp tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ do 

nguyên nhân quy định tại điểm (a), (b) và (c) của Điều 16.11 của Điều Lệ này, thời hạn tạm 

ngừng nhận, thực hiện Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi tối đa là ba Ngày Làm Việc trước và sau khi 

kết thúc các sự kiện đó. 

 

16.13 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mà 

các nguyên nhân dẫn tới tình trạng tạm ngừng hoạt động chưa được khắc phục, Công Ty Quản 

Lý Quỹ phải tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường hoặc lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư 

bằng văn bản về việc giải thể Quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng 

Chỉ Quỹ. Trong thời hạn triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm 

ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ chấm dứt, Công Ty Quản Lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập 

Đại Hội Nhà Đầu Tư. 

 

Điều 17. Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán (Giao Dịch Thứ Cấp) 

 

Chứng Chỉ Quỹ được niêm yết trên HOSE. Nhà Đầu Tư thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ đã niêm 

yết trên HOSE theo quy chế giao dịch chứng khoán của HOSE, và đảm bảo các nguyên tắc sau: 

 

17.1 Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch Chứng Chỉ Quỹ trên các tài khoản giao 

dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy 

định về giao dịch chứng khoán của HOSE và VSD.  

 

17.2 Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của HOSE nơi Chứng Chỉ Quỹ niêm yết. 

 

17.3 Chứng Chỉ Quỹ có thể được sử dụng trong hoạt động cho vay mua ký quỹ và các hoạt động 

khác phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.   

 

17.4 Thành Viên Lập Quỹ chỉ được bán Chứng Chỉ Quỹ (bán Chứng Khoán Cơ Cấu) trên hệ thống 

của HOSE khi bảo đảm có đủ Chứng Chỉ Quỹ (Chứng Khoán Cơ Cấu) để bán vào ngày thanh 

toán theo quy định của VSD. Số Chứng Chỉ Quỹ (Chứng Khoán Cơ Cấu) này bao gồm: 

 

(a) số Chứng Chỉ Quỹ (số Chứng Khoán Cơ Cấu) đã có sẵn trên tài khoản của Thành Viên 

Lập Quỹ tại ngày thực hiện giao dịch; 

(b) số Chứng Chỉ Quỹ (số Chứng Khoán Cơ Cấu) nhận được trước thời điểm thanh toán từ 

giao dịch hoán đổi trên cơ sở Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu (số Chứng Chỉ Quỹ) có 

được trong các giao dịch mua trên thị trường; hoặc giao dịch vay trên hệ thống của VSD 

đã thực hiện thành công trước đó. 

 

Điều 18. Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại, Giá Phát Hành, Giá Mua Lại 

 

18.1 Giá dịch vụ và chi phí liên quan trực tiếp đến giao dịch phát hành, mua lại, chuyển nhượng 

Chứng Chỉ Quỹ do Nhà Đầu Tư trực tiếp chi trả và không được tính vào chi phí của Quỹ. Phù 

hợp với các quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền 

thay đổi biểu giá dịch vụ này nhưng phải công bố công khai trong Bản Cáo Bạch. 

 

18.2 Giá Dịch Vụ Phát Hành được áp dụng khi Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư mua các Lô 

Chứng Chỉ Quỹ trong đợt phát hành lần đầu hoặc khi thực hiện giao dịch hoán đổi Danh Mục 

Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ. Giá Dịch Vụ Phát Hành được tính trên tỷ lệ 

phần trăm của giá trị giao dịch. Giá Dịch Vụ Phát Hành do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định 

nhưng không được vượt quá không phẩy năm phần trăm (0,5%) giá trị giao dịch (áp dụng đối 

với Thành Viên Lập Quỹ) và một phần trăm (1%) giá trị giao dịch (áp dụng đối với Nhà Đầu 

Tư) và phải được công bố trong Bản Cáo Bạch.  
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18.3 Giá Dịch Vụ Mua Lại được áp dụng khi Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư hoán đổi các Lô 

Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Giá Dịch Vụ Mua Lại được tính bằng tỷ 

lệ phần trăm giá trị của Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định. Công 

Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi cơ cấu Giá Dịch Vụ Mua Lại để có thể thêm vào các hạn 

chế bán, áp dụng giá bán khác hoặc phí chống pha loãng. Tuy nhiên, Công Ty Quản Lý Quỹ 

phải đảm bảo Giá Dịch Vụ Mua Lại không được vượt quá không phẩy năm phần trăm (0,5%) 

giá trị giao dịch (áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ) và một phần trăm (1%) giá trị giao dịch 

(áp dụng đối với Nhà Đầu Tư).  

 

18.4 Việc điều chỉnh Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Thành Viên 

Lập Quỹ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và các Thành Viên Lập 

Quỹ. 

 

18.5 Việc tăng các mức Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Nhà Đầu 

Tư chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá 1% giá trị giao dịch. 

Mọi thay đổi về giá dịch vụ giao dịch Chứng Chỉ Quỹ chỉ được áp dụng sau sáu mươi (60) ngày 

kể từ ngày Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, Điều Lệ của Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung 

quy định về mức giá dịch vụ mới, thời điểm áp dụng và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố các 

mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.  

 

18.6 Giá Phát Hành là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ dùng làm cơ sở thực hiện việc hoán đổi 

Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy một Lô Chứng Chỉ Quỹ (bao gồm Chứng Chỉ Quỹ phát 

hành lần đầu ra công chúng). Giá Phát Hành bằng Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng 

Chỉ Quỹ tính tại cuối ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch hoán đổi cộng Giá Dịch Vụ Phát 

Hành áp dụng cho giao dịch hoán đổi. 

 

18.7 Giá Mua Lại là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ dùng làm cơ sở thực hiện việc hoán đổi 

một Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Giá Mua Lại bằng Giá Trị Tài 

Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ tính tại cuối ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch 

hoán đổi trừ Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng cho giao dịch hoán đổi.    

 

Điều 19. Chuyển Nhượng Phi Thương Mại  

 

19.1 Các giao dịch chuyển nhượng phi thương mại như tặng cho, thừa kế Chứng Chỉ Quỹ được thực 

hiện tương tự việc chuyển quyền sở hữu các chứng khoán niêm yết ngoài hệ thống giao dịch 

của HOSE được quy định tại quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán do HOSE ban hành.  

  

19.2 Việc thừa kế Chứng Chỉ Quỹ phải phù hợp với quy định của Pháp Luật về thừa kế. Quỹ chỉ 

chấp nhận người thừa kế hợp pháp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào 

liên quan đến việc thừa kế hoặc người thừa kế. 

 

19.3 Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp của Nhà 

Đầu Tư trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư sau khi người thừa kế đó đã (i) cung cấp đầy đủ bằng 

chứng hợp pháp theo quy định của Pháp Luật chứng minh người đó là người thừa kế hợp pháp 

của Nhà Đầu Tư và (ii) xác nhận và cam kết rằng các thông tin cung cấp cho Công Ty Quản Lý 

Quỹ là trung thực, chính xác và việc thừa kế đó không có bất kỳ tranh chấp nào. 

 

CHƯƠNG 4. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ 

 

Điều 20. Đại Hội Nhà Đầu Tư 

 

20.1 Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và tất cả những Nhà Đầu Tư 

có tên trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư trước thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp đều 

có quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư. Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm hoặc bất thường sẽ 

được tổ chức bởi Công Ty Quản Lý Quỹ phù hợp với quy định của Điều Lệ này và của Pháp 
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Luật. 

 

20.2 Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm được tổ chức trong vòng bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại diện quỹ, Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm có thể gia 

hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư 

thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ khi: 

 

(a) việc tổ chức họp thường niên dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được Ban Đại Diện 

Quỹ chấp thuận; và 

 

(b) nội dung thảo luận và xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư không liên quan đến các vấn đề 

sau: (i) thay đổi cơ bản chính sách đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư của Quỹ; (ii) thay đổi mức 

phí trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát; (iii) thay đổi Công Ty 

Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát; hoặc (iv) sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc 

giải thể Quỹ.  

 

20.3 Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường có thể được triệu tập trong những trường hợp sau:  

 

(a) Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát hoặc Ban Đại Diện Quỹ xét thấy là 

cần thiết vì quyền lợi của Quỹ; hoặc 

 

(b) Theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ năm phần trăm (5%) 

trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành. 

 

20.4 Việc tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường theo quy định tại Điều 20.3 phải được thực 

hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ nhận được yêu cầu triệu 

tập họp bất thường Đại Hội Nhà Đầu Tư. Chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước khi diễn ra 

cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo công khai cho Nhà Đầu 

Tư về việc triệu tập họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của việc triệu 

tập họp bất thường Đại Hội Nhà Đầu Tư.  

 

Điều 21. Quyền Và Nhiệm Vụ Của Đại Hội Nhà Đầu Tư 

 

Đại Hội Nhà Đầu Tư có các quyền và nghĩa vụ sau đây:  

 

21.1 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Quỹ và phương án phân phối lợi nhuận của 

Quỹ; 

 

21.2 Phê duyệt các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi 

mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty 

Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát; 

 

21.3 Quyết định việc chia, tách, sáp nhập , hợp nhất, giải thể Quỹ ;  

 

21.4 Quyết định việc tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ; 

21.5 Quyết định tổng số Lô Chứng Chỉ Quỹ được phép chào bán, phương án điều chỉnh vốn điều 

lệ của Quỹ; 

 

21.6 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ Tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù 

lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; thông qua các báo cáo về 

tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;  

 

21.7 Xem xét và xử lý vi phạm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và Ban Đại Diện 
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Quỹ gây tổn thất cho Quỹ; và  

 

21.8 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều Lệ này và 

theo quy định của Pháp Luật. 

 

Điều 22. Điều Kiện, Thể Thức Tiến Hành Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Và Lấy Ý Kiến Đại Hội 

Nhà Đầu Tư Bằng Văn Bản 

 

22.1 Thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại Hội Nhà Đầu Tư phải được thông báo 

công khai cho Nhà Đầu Tư và báo cáo UBCKNN tối thiểu ít nhất hai mươi mốt (21) ngày 

trước khi tiến hành đại hội. Đại Hội Nhà Đầu Tư không thảo luận các vấn đề khác ngoài các 

vấn đề đã được nêu trong chương trình đại hội. 

 

22.2 Nhà Đầu Tư có thể trực tiếp tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc thông qua người đại diện theo 

ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, 

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác). 

 

22.3 Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho 

trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết. 

 

22.4 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 22.3, 

cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày cuộc họp lần 

thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến 

hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp. 

 

22.5 Thể thức, hình thức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư: 

 

(a) Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập 

trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản.   

 

(b) Đại Hội Nhà Đầu Tư do Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ chủ trì. Trường hợp Chủ Tịch Ban 

Đại Diện Quỹ vắng mặt thì Phó Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc các thành viên còn lại 

chỉ định một thành viên Ban Đại Diện Quỹ đứng ra chủ trì. 

 

(c) Tất cả các cuộc họp của Đại Hội Nhà Đầu Tư phải được lập thành biên bản và lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

 

22.6 Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản: 

 

(a) Công Ty Quản Lý Quỹ phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại Hội 

Nhà Đầu Tư và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự 

thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được 

địa chỉ đăng ký nhận thông tin của từng Nhà Đầu Tư, gửi thư điện tử (email) hoặc các 

hình thức điện tử khác đến địa chỉ đăng ký của Nhà Đầu Tư. 

 

(b) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  

 

(i) Tên, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ; tên, trụ sở chính, số 

và ngày cấp giấy phép thành lập Công Ty Quản Lý Quỹ;  

 

(ii) Mục đích lấy ý kiến; 

 

(iii) Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; tên, địa chỉ, quốc tịch, số quyết 

định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Nhà Đầu Tư và đại diện theo uỷ 
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quyền của Nhà Đầu Tư là tổ chức; 

 

(iv) Số lượng Chứng Chỉ Quỹ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư; 

 

(v) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

 

(vi) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 

 

(vii) Thời hạn phải gửi về Công Ty Quản Lý Quỹ phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;  

 

(viii) Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công Ty Quản Lý Quỹ; và 

 

(ix) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Nhà Đầu Tư là cá nhân, của 

người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư 

là tổ chức.  

 

(c) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công Ty Quản Lý Quỹ theo một trong các hình thức 

sau: gửi thư, fax, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà Đầu 

Tư), bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. Các phiếu lấy ý kiến 

gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường 

hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong các trường hợp khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến 

không được gửi về bị xem là phiếu không tham gia biểu quyết.   

 

(d) Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  

 

(i) Tên, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ;  

 

(ii) Tên, trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép thành lập Công Ty Quản Lý Quỹ; 

 

(iii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;  

 

(iv) Số Nhà Đầu Tư với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục 

danh sách Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết;  

 

(v) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

và 

 

(vi) Các quyết định đã được thông qua.  

 

(e) Những người tham gia kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và 

chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ 

các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực hoặc không chính xác.  

 

(f) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ.  

 

(g) Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản có giá 

trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư. 

 

Điều 23. Thông Qua Quyết Định Của Đại Hội Nhà Đầu Tư 

 

23.1 Mỗi Chứng Chỉ Quỹ sẽ có một quyền biểu quyết. Ngân Hàng Giám Sát, Công Ty Quản Lý 

Quỹ, tổ chức kiểm toán, công ty luật, tổ chức định giá cung cấp dịch vụ cho Quỹ được quyền 
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tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư nhưng không được biểu quyết. 

 

23.2 Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết, 

lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức biểu quyết khác theo quy định của Điều Lệ này và 

của Pháp Luật. 

 

23.3 Quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư tại cuộc họp được thông qua khi được số Nhà Đầu Tư đại 

diện cho trên năm mươi phần năm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp 

tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 23.4 dưới đây. 

 

23.4 Quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư tại cuộc họp về các vấn đề quy định tại các Điều 21.2 và 

Điều 21.3 chỉ được thông qua nếu được số Nhà Đầu Tư đại diện cho trên sáu mươi lăm phần 

trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. 

 

23.5 Trường hợp lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định 

của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua nếu được số Nhà Đầu Tư đại diện cho trên năm mươi 

phần năm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành, 

không phụ thuộc vào vấn đề lấy ý kiến. 

 

23.6 Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm xem xét đảm bảo rằng mọi 

quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư là phù hợp với quy định của Điều Lệ này và của Pháp 

Luật. Trong trường hợp quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư là không phù hợp với quy định 

của Pháp Luật và Điều Lệ này thì phải tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư để lấy ý kiến lại hoặc 

lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản. 

 

23.7 Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi kết thúc Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc sau ngày kết thúc 

lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, Công Ty Quản Lý Quỹ và Ban Đại Diện Quỹ có trách 

nhiệm lập biên bản họp hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến Nhà Đầu Tư 

bằng văn bản) và nghị quyết đại hội và gửi cho Ngân Hàng Giám Sát và công bố thông tin theo 

quy định của Pháp Luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 

CHƯƠNG 5. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ 

 

Điều 24. Ban Đại Diện Quỹ 

 

24.1 Ban Đại Diện Quỹ đại diện cho Nhà Đầu Tư được bầu tại các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư 

hoặc được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản. Ban Đại Diện Quỹ có từ ba (03) thành viên 

đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ 

là các thành viên độc lập, tức là không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ 

và Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban 

Đại Diện Quỹ là năm (05) năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà 

không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động 

cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc. 

 

24.2 Trong Ban Đại Diện Quỹ phải có: 

(a) Tối thiểu 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán; 

 

(b) Tối thiểu 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động 

phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản; 

 

(c) Tối thiểu 01 thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.  
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24.3 Trường hợp cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ hoặc có thành viên không còn đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Điều 25.1 hoặc thành viên buộc phải từ nhiệm hoặc cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ không 

đáp ứng quy định tại Điều 24.2, trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi phát hiện sự việc, 

Ban Đại Diện Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm lựa chọn thành viên đáp ứng quy 

định tại Điều 25.1 để tạm thời thay thế. Thành viên tạm thời thay thế thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho tới khi Đại Hội Nhà Đầu Tư chính thức bổ nhiệm 

thành viên thay thế. Khi có thay đổi cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ phải 

thực hiện báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật về công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 

Điều 25. Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ 

 

25.1 Thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau: 

 

(a) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; 

 

(b) không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp Luật; và 

 

(c) có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng 

khoán, kế toán, kiểm toán hoặc luật hoặc tốt nghiệp một trường đại học với chuyên ngành 

thuộc một trong các lĩnh vực nêu trên. 

 

25.2 Thành viên Ban Đại Diện Quỹ không nhất thiết phải sở hữu Chứng Chỉ Quỹ. 

 

25.3 Thành viên Ban Đại Diện Quỹ không thể hoàn thành nhiệm kỳ có thể từ chức với điều kiện đơn 

từ chức phải được gửi cho Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ trước ít nhất 

sáu mươi (60) ngày. 

 

Điều 26. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ 

 

26.1 Ban Đại Diện Quỹ có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

 

(a) Đại diện cho quyền lợi của Nhà Đầu Tư; thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định 

của Pháp Luật để bảo vệ quyền lợi của Quỹ và Nhà Đầu Tư; 

 

(b) Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ; danh sách các tổ chức báo giá, các 

tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 10.5 của Điều lệ này;  

 

(c) Chấp thuận các giao dịch quy định các giao dịch vào các tài sản được phép đầu tư theo 

phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của 

Sở giao dịch chứng khoán);  

 

(d) Quyết định mức lợi tức phân phối theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội 

nhà đầu tư thông qua; thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận; 

 

(e) Trường hợp được Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền, quyết định các vấn đề quy định tại các 

Điều từ 21.2 đến 21.8 của Điều Lệ này. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ 

phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin Quyết định của Ban đại diện quỹ theo quy định 

về công bố thông tin đối với Quyết định của Đại hội nhà đầu tư;  

 

(f) Quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám 

sát trên cơ sở quy định của pháp luật; 

(g)  Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài 

liệu, thông tin về hoạt động quản lý quỹ và hoạt động giám sát; và 



Trang 30 / 66 

Classified: Public 

 

(h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các quy định tại Điều lệ 

quỹ. 

 

26.2 Trong thời hạn 24h kể từ ngày Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại các Điều 

từ 21.2 đến 21.3 bên trên, Ban Đại Diện Quỹ, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ, phải gửi 

UBCKNN và Ngân Hàng Giám Sát biên bản họp và nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, đồng 

thời cung cấp thông tin về nội dung quyết định cho Nhà Đầu Tư theo phương thức quy định tại 

Điều Lệ này. 

 

26.3 Khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, Ban Đại Diện Quỹ tuân thủ đúng quy định của 

Điều Lệ này, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư và quy định của Pháp Luật. Trong trường 

hợp quyết định do Ban Đại Diện Quỹ thông qua trái với quy định của Pháp Luật hoặc Điều Lệ 

gây thiệt hại cho Quỹ thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới 

chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Quỹ; thành viên phản 

đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. 

 

Điều 27. Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ 

 

27.1 Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ trong số thành viên Ban Đại Diện Quỹ. 

Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập. 

 

27.2 Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

 

(a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; 

 

(b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ; 

triệu tập và chủ tọa cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ; 

 

(c) Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Đại Diện Quỹ; và 

 

(d) Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều Lệ này và của Pháp Luật. 

 

Điều 28. Thủ Tục Điều Hành Của Ban Đại Diện Quỹ 

 

Trường hợp Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao 

thì thành viên Ban Đại Diện Quỹ được Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ ủy quyền sẽ thực hiện các quyền 

và nhiệm vụ của Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ. Trường hợp không có người được ủy quyền, các thành 

viên Ban Đại Diện Quỹ còn lại chọn một trong số các thành viên độc lập tạm thời giữ chức Chủ Tịch 

Ban Đại Diện Quỹ theo nguyên tắc nhất trí. Việc bầu lại Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thực hiện 

tại Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất. 

 

Điều 29. Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Và Bổ Sung Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ 

 

29.1 Thành viên Ban Đại Diện Quỹ bị đình chỉ hoặc bãi miễn đương nhiên trong các trường hợp 

sau: 

 

(a) Bị khởi tố hoặc truy tố; 

 

(b) Bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

 

(c) Bị cấm không cho giữ chức thành viên Ban Đại Diện Quỹ do quy định của Pháp Luật 

hoặc quyết định của UBCKNN hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác;  

 

(d) Xin từ chức, chết hoặc hết nhiệm kỳ; hoặc 
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(e) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật. 

 

29.2 Thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ bị đình chỉ hoặc bãi miễn trong các trường hợp sau: 

 

(a) Bị cách chức thành viên Ban Đại Diện Quỹ khi có quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư; 

 

(b) Tiết lộ các bí mật của Quỹ mà việc tiết lộ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của 

Quỹ;  

 

(c) Không tham gia các hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong sáu (06) tháng liên tục, trừ 

trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng; 

 

(d) Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình mà có nguy cơ gây thiệt hại cho Quỹ; hoặc 

 

(e) Không còn đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Điều Lệ này. 

 

29.3 Thủ tục đình chỉ hoặc miễn nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ trong kỳ theo quy định tại 

điểm (b), (c), (d) và (e) Điều 29.2 như sau: 

 

(a) Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc thành viên Ban Đại Diện Quỹ được chỉ định (trường 

hợp Chủ Tịch là người vi phạm) triệu tập cuộc họp thành viên Ban Đại Diện Quỹ về 

những vi phạm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ có liên quan; và 

 

(b) Ban Đại Diện Quỹ thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên vi phạm và công bố thông 

tin theo quy định. 

 

Điều 30. Cuộc Họp Ban Đại Diện Quỹ Và Thông Qua Quyết Định Của Ban Đại Diện Quỹ 

 

30.1 Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ có quyền triệu tập họp Ban Đại Diện Quỹ. Ban Đại Diện Quỹ phải 

họp ít nhất mỗi quý một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. 

 

30.2 Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ được tiến hành khi có từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên 

dự họp trong đó số thành viên độc lập dự họp phải chiếm từ năm mươi mốt phần trăm (51%) 

trở lên.  

 

30.3 Cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ có thể được tổ chức họp trực tiếp, lấy ý kiến thành viên Ban 

Đại Diện Quỹ bằng văn bản, họp thông qua điện thoại, internet và các phương tiện truyền tin, 

nghe, nhìn hoặc dưới hình thức khác theo quy định tại Điều Lệ này và của Pháp Luật. Mỗi 

thành viên Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên không trực tiếp dự họp có 

quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản.  

 

30.4 Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ được quyền quyết định lấy ý kiến thành viên Ban Đại Diện Quỹ 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Ban Đại Diện Quỹ mà không cần thiết phải tổ chức 

cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ.  

 

30.5 Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua nếu được từ năm mươi mốt phần trăm (51%) 

trở lên số thành viên dự họp và từ năm mươi mốt phần trăm (51%) trở lên số thành viên độc 

lập thông qua tại cuộc họp trực tiếp hay bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong trường 

hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ Tịch Ban 

Đại Diện Quỹ.  

 

Điều 31. Biên Bản Họp Ban Đại Diện Quỹ 

 

Các cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ phải được lập thành biên bản đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. Thư ký 
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và các thành viên Ban Đại Diện Quỹ tham gia vào phiên họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. 

Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ phải được lưu giữ tại Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp và Điều Lệ của Quỹ. Chủ tọa và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính 

chính xác và trung thực của biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ. 

 

 

CHƯƠNG 6. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

 

Điều 32. Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Công Ty Quản Lý Quỹ 

 

Công Ty Quản Lý Quỹ được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

 

32.1 Được thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ theo quy định của Pháp Luật; 

 

32.2 Độc lập với Ngân Hàng Giám Sát; 

 

32.3 Có đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự để quản lý quỹ hoán đổi danh mục; và 

 

32.4 Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ Lục 1 và Phụ Lục 3 của Điều Lệ 

này. 

 

Điều 33. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Ty Quản Lý Quỹ 

 

33.1 Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ và trách nhiệm sau: 

 

(a) Tuân thủ Điều Lệ của Quỹ và quy định của Pháp Luật; tuân thủ các quy tắc về đạo đức 

nghề nghiệp, tự nguyện, công bằng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Quỹ; 

 

(b) Công Ty Quản Lý Quỹ là đại diện theo ủy quyền của Quỹ, thay mặt cho Quỹ để thực 

hiện quyền sở hữu đối với tài sản của Quỹ một cách trung thực và cẩn trọng; 

 

(c) Quản lý Quỹ theo chiến lược đầu tư và mục tiêu đầu tư được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông 

qua và theo quy định của Điều Lệ và của Pháp Luật; 

 

(d) Công Ty Quản Lý Quỹ phải thiết lập hệ thống quản trị rủi ro và ban hành chiến lược, 

chính sách và quy trình quản trị rủi ro phù hợp với mô hình tổ chức, quy mô hoạt động 

của công ty, các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và khách 

hàng ủy thác do công ty quản lý. Hệ thống quản trị rủi ro, chiến lược, chính sách, quy 

trình quản trị rủi ro xây dựng dựa theo các thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện thị 

trường Việt Nam và theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

 

(e) Khi quản lý tài sản của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ phải:  

 

(i) Ký Hợp Đồng Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát; lưu ký toàn bộ tài sản phát sinh 

trên lãnh thổ Việt Nam và lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin dữ liệu về 

sở hữu, bản gốc các tài liệu pháp lý xác minh quyền sở hữu tài sản tại Ngân Hàng 

Giám Sát;   

 

(ii) Trường hợp đầu tư tiền gửi của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được gửi tại các 

tổ chức tín dụng trong danh sách được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt; cung cấp đầy 

đủ thông tin về các hợp đồng tiền gửi, các tài khoản tiền gửi cho Ngân Hàng Lưu 

Ký, Ngân Hàng Giám Sát để các tổ chức này đối soát số dư tài khoản tiền gửi, giá 

trị các hợp đồng tiền gửi với tổ chức tín dụng nhận tiền gửi; lưu trữ bản gốc hợp 

đồng tiền gửi và cung cấp các hợp đồng đó theo yêu cầu của Ngân Hàng Lưu Ký,  
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Ngân Hàng Giám Sát; 

 

(iii) Quản lý độc lập và tách biệt tài sản của Quỹ và tài sản của chính Công Ty Quản 

Lý Quỹ, tài sản của khách hàng ủy thác khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý; 

lưu trữ đầy đủ, kịp thời sổ sách kế toán, chứng từ giao dịch và các tài liệu liên quan 

tới giao dịch và sở hữu tài sản của Quỹ; tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông 

tin về tài sản của Quỹ và nơi lưu ký, lưu trữ các tài sản đó;    

 

(iv) Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất 

về dữ liệu tài sản của Quỹ trên hệ thống tài khoản của Quỹ quản lý tại Công Ty 

Quản Lý Quỹ, hệ thống lưu ký tài sản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát với các tổ 

chức phát hành, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ 

đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức nhận tiền gửi. Công Ty 

Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế để Ngân Hàng Giám Sát chủ động, 

trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy 

đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản của 

Quỹ; 

 

(v) Thực hiện việc đầu tư tài sản Quỹ theo các quy định của Điều Lệ này và của Pháp 

Luật; và 

 

(vi) Phân công tối thiểu hai (02) người điều hành Quỹ để quản lý, điều hành hoạt động 

đầu tư của Quỹ. Những người điều hành Quỹ nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề 

quản lý quỹ, có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài sản và 

chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. Trường hợp Quỹ có đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục 

đích phòng ngừa rủi ro, người điều hành quỹ phải có thêm chứng chỉ chuyên môn 

về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Thông tin về trình 

độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý tài sản của người điều hành Quỹ 

phải được công khai tại Bản Cáo Bạch.  

 

(f) Công Ty Quản Lý Quỹ phải thiết lập quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản 

giao dịch một cách hợp lý, công bằng khi thực hiện giao dịch cho Quỹ, cho khách hàng 

ủy thác khác và cho bản thân Công Ty Quản Lý Quỹ. Quy trình phân bổ tài sản phải nêu 

rõ nguyên tắc thực hiện, phương pháp xác định giá, khối lượng tài sản phân bổ cho từng 

đối tượng khách hàng ủy thác, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức chấp nhận rủi 

ro của từng khách hàng ủy thác. Quy trình này phải được cung cấp cho Ngân Hàng Giám 

Sát và được áp dụng thống nhất;  

 

(g) Trong hoạt động quản trị Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm bảo đảm:  

 

(i) Thực hiện việc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên 

một Chứng Chỉ Quỹ theo quy định của Điều Lệ này và của Pháp Luật;  

 

(ii) Lập, lưu trữ và cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư; 

và  

 

(iii) Công Ty Quản Lý Quỹ được ủy quyền hoạt động quản trị Quỹ cho bên thứ ba. 

Trong việc ủy quyền hoạt động này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tuân thủ quy định 

của Pháp Luật về thành lập và tổ chức hoạt động Công Ty Quản Lý Quỹ và các 

quy định tại Điều Lệ của Quỹ;  

 

(h) Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cần thiết về 

Quỹ, danh mục tài sản của Quỹ, thông tin về giao dịch tài sản của Quỹ, tổ chức tiếp nhận 

vốn đầu tư, người có liên quan của công ty quản lý quỹ, các thông tin khác cho Ngân 
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Hàng Lưu Ký, Ngân Hàng Giám Sát. Công ty quản lý quỹ phải cung cấp thông tin theo 

yêu cầu bằng văn bản của Ngân Hàng Giám Sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ngân Hàng 

Giám Sát thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm đối với Quỹ theo quy định của Pháp 

Luật. Tối thiểu một (01) tháng một (01) lần, Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ đối chiếu 

danh mục tài sản của Quỹ với Ngân Hàng Giám Sát; 

 

(i) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ngân Hàng Giám Sát phát hiện và thông 

báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ về các giao dịch tài sản của Quỹ trái với quy định hoặc 

vượt quá thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định của Pháp Luật hoặc quy 

định của Điều Lệ này thì Công Ty Quản Lý Quỹ phải huỷ bỏ giao dịch, hoặc thực hiện 

các giao dịch nhằm khôi phục vị thế của Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi 

phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và các tổn thất (nếu có). Trường hợp các 

giao dịch này phát sinh lợi nhuận, mọi khoản lợi nhuận phải hạch toán vào tài sản của 

Quỹ; 

 

(j) Công Ty Quản Lý Quỹ phải ban hành quy trình quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các 

quy trình nghiệp vụ phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh của công ty, quy trình kiểm soát 

nội bộ, sổ tay định giá; quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến 

hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp chi tiết tại từng vị trí công tác. Trường hợp quỹ đầu tư chứng 

khoán phái sinh để phòng ngừa rủi ro, quy trình quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có 

quy định cụ thể về nguyên tắc, phương pháp sử dụng chứng khoán phái sinh rủi ro cho 

quỹ. Các quy trình được triển khai áp dụng thống nhất trong hoạt động của công ty; 

 

(k) Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho Quỹ do lỗi của 

nhân viên, sự cố hoặc lỗi của hệ thống kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ của Công Ty Quản 

Lý Quỹ hoặc do Công Ty Quản Lý Quỹ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định 

của Pháp Luật hoặc quy định tại Điều Lệ này. Việc bồi thường cho Quỹ thực hiện theo 

quy định của Pháp Luật về quỹ đầu tư chứng khoán và thỏa thuận giữa các bên liên quan; 

 

(l) Công Ty Quản Lý Quỹ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên nghiệp vụ 

(nếu xét thấy cần thiết), hoặc trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bồi thường 

thiệt hại cho Quỹ trong các trường hợp quy định tại điểm (k) bên trên;  

 

(m) Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định 

pháp luật hiện hành. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thực hiện và yêu cầu các Đại 

Lý Phân Phối, xây dựng, thiết lập hệ thống và tổ chức thực hiện quy trình tổng hợp thông 

tin, nhận diện khách hàng theo các quy định của Pháp Luật về phòng chống rửa tiền và 

các quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan. Khi 

thực hiện nhận biết khách hàng, Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối được quyết 

định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng. Trường hợp không gặp 

mặt trực tiếp khách hàng, Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối phải đảm bảo có các 

biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết, thu thập đầy đủ thông tin khách hàng và 

xác minh chính xác khách hàng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, pháp luật 

về phòng chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật có liên 

quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng; 

 

(n) Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối phải lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu nhận biết 

khách hàng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, pháp luật về phòng chống rửa 

tiền và quy định pháp luật có liên quan. Các thông tin nhận biết khách hàng phải được 

lưu trữ dự phòng, bảo mật và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền; 

 

(o) Trước khi triển khai hoạt động nhận biết khách hàng bằng phương pháp không gặp mặt 

trực tiếp, Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ 
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phải thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối tạm dừng hoặc 

chấm dứt việc thực hiện nhận biết khách hàng bằng phương pháp không gặp mặt trực 

tiếp 

 

(p) Khi thực hiện giao dịch tài sản cho Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ phải bảo đảm:  

 

(i) Giá trị giao dịch trong một năm thông qua một công ty chứng khoán không được 

vượt quá năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị giao dịch của Quỹ trong năm đó; 

 

(ii) Giá trị giao dịch trong một năm thông qua công ty chứng khoán là Người Có Liên 

Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, không được vượt quá hai mươi phần trăm (20%) 

tổng giá trị giao dịch của Quỹ trong năm đó;   

Quy định tại điểm này không áp dụng đối với: quỹ đại chúng có thời gian hoạt 

động chưa đủ 06 tháng tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ 

đến hết năm mà Quỹ đó được thành lập; Quỹ mở trái phiếu có tổng giá trị giao dịch 

trong năm thấp hơn 300 tỷ đồng. 

 

(q) Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm bảo mật thông tin của Quỹ, thông tin về giao dịch 

tài sản, danh mục đầu tư của Quỹ và các thông tin khác liên quan, trừ trường hợp cung 

cấp thông tin cho UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo yêu 

cầu của các cơ quan này: 

 

(r) Thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho Quỹ theo quy định 

của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

(s) Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm hằng năm tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên, 

cử người hành nghề chứng khoán tham gia các khóa tập huấn do Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước tổ chức (nếu có), bảo đảm đội ngũ nhân viên được cập nhật kỹ năng, chuyên 

môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật. Thông tin về các hoạt động này của công ty phải 

được gửi kèm trong báo cáo hoạt động hằng năm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

(t) Công ty quản lý quỹ phải cập nhật đầy đủ, kịp thời các thay đổi về tổ chức và hoạt động 

của công ty vào cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

(u) Công Ty Quản Lý Quỹ phải bảo đảm: 

 

(i)  Tách biệt về trụ sở, hạ tầng công nghệ thông tin với các tổ chức khác. Trường hợp 

Công Ty Quản Lý Quỹ sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của công ty mẹ, công 

ty con hoặc tổ chức là Người Có Liên Quan thì phải sử dụng cơ chế phân quyền và 

bảo mật, bảo đảm các bộ phận của công ty mẹ, công ty con hoặc tổ chức là Người 

Có Liên Quan không truy cập được vào hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu của Công 

Ty Quản Lý Quỹ; 

 

(ii) Tách biệt về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ sở dữ liệu giữa các hoạt động nghiệp vụ 

tiềm ẩn xung đột lợi ích trong Công Ty Quản Lý Quỹ, trong đó có sự tách biệt giữa 

hoạt động quản lý tài sản ủy thác; hoạt động nghiên cứu, phân tích đầu tư; hoạt 

động thực hiện đầu tư; hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán. Hệ thống máy tính 

và cơ sở dữ liệu được phân quyền tới từng cá nhân, bộ phận, phù hợp với vị trí 

công tác theo quy định về kiểm soát nội bộ; 

(iii) Tách biệt về cơ sở vật chất, nhân sự, cơ sở dữ liệu giữa hoạt động đầu tư tài chính 

của công ty với các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục 

đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; và 
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(v) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và của Pháp Luật. 

 

33.2 Công Ty Quản Lý Quỹ có các quyền và quyền hạn sau: 

 

(a) Lựa chọn Ngân Hàng Giám Sát theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều Lệ này; 

 

(b) Được ủy quyền cho Ngân Hàng Giám Sát và một số tổ chức được cung cấp các dịch vụ 

liên quan tới hoạt động quản lý Quỹ thực hiện một số hoặc toàn bộ hoạt động quản trị 

Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu trách nhiệm liên quan tới việc ủy quyền, và bảo 

đảm quan hệ ủy quyền và trách nhiệm trong hoạt động quản trị Quỹ cho các tổ chức này 

không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Nhà Đầu Tư; 

 

(c) Có quyền từ chối phát hành Chứng Chỉ Quỹ cho những tổ chức không được phép đầu tư 

vào Quỹ theo quy định của Pháp Luật hoặc cho Nhà Đầu Tư cá nhân không có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ; 

 

(d) Có quyền nhận giá dịch vụ quản lý Quỹ phù hợp với quy định của Điều Lệ này Bản Cáo 

Bạch và Pháp Luật hiện hành; 

 

(e) Đại diện cho quyền lợi của Nhà Đầu Tư như được quy định tại Điều Lệ này và theo đó 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với tài sản thuộc sở hữu của Quỹ theo 

quy định của Điệu Lệ này và của Pháp Luật; 

 

(f) Tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư và các cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ, bao gồm tất cả 

các cuộc họp định kỳ và bất thường của các cơ quan này, theo quy định của Điều Lệ này; 

 

(g) Được quyền yêu cầu Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Nhà Đầu Tư cung cấp toàn 

bộ và đầy đủ các thông tin mà Công Ty Quản Lý Quỹ cho là cần thiết để xác định nguồn 

thu nhập, nhân thân của Nhà Đầu Tư đó nhằm mục đích tuân thủ các quy định về phòng 

chống rửa tiền của Công Ty Quản Lý Quỹ và theo Pháp Luật hiện hành; 

 

(h) Ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Thành Viên Lập Quỹ, hợp đồng phân phối Chứng 

Chỉ Quỹ với các Đại Lý Phân Phối, hợp đồng với Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường (nếu cần 

thiết); 

 

(i) Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung trong Bản Cáo Bạch (ngoại trừ những nội dung 

thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư và/hoặc Ban Đại Diện Quỹ); 

 

(j) Quyết định mức giá dịch vụ phát hành, mua lại và chuyển nhượng Chứng Chỉ Quỹ dựa 

trên khung giá dịch vụ được quy định trong Điều Lệ và Bản Cáo Bạch; 

 

(k) Đảm bảo tần suất và thời gian giao dịch Chứng Chỉ Quỹ như quy định chi tiết tại Bản 

Cáo Bạch; 

 

(l) Yêu cầu thanh lý Quỹ nếu Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ thấp hơn mức tối thiểu quy 

định tại Điều Lệ này hoặc quy định liên quan của Pháp Luật; 

 

(m) Có thể sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chứng khoán phát hành bởi các tổ chức 

nước ngoài, tổ chức phát hành chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước ngoài, chứng khoán 

phát hành tại nước ngoài và các tài sản khác ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc đầu tư này 

phải tuân thủ quy định của Pháp Luật về đầu tư ra nước ngoài, quản lý ngoại hối và các 

quy định liên quan. Trước khi thực hiện, Công Ty Quản Lý Quỹ phải được Ban Đại Diện 

Quỹ hoặc Đại Hội Nhà Đầu Tư chấp thuận bằng văn bản và được UBCKNN và các cơ 

quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền liên quan chấp thuận bằng văn bản. 
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Điều 34. Chấm Dứt Quyền Và Nghĩa Vụ Đối Với Quỹ Của Công Ty Quản Lý Quỹ 

 

34.1 Công Ty Quản Lý Quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường 

hợp sau: 

 

(a) Theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư; 

 

(b) Công Ty Quản Lý Quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng 

khoán; 

 

(c) Tổ chức lại Công Ty Quản Lý Quỹ; 

 

(d) Quỹ hết thời gian hoạt động; hoặc 

 

(e) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật. 

 

34.2 Trước thời điểm dự kiến chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với quỹ tối thiểu sáu (06) tháng, Công 

Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư lấy ý kiến về việc chấm dứt quyền, 

nghĩa vụ đối với Quỹ. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải nhanh chóng tiến hành bàn giao 

các quyền, nghĩa vụ và thông tin, tại liệu và hồ sơ của Quỹ cho đơn vị tiếp nhận (nếu có). 

 

34.3 Trong trường hợp có sự thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Điều 34.1(a), Quỹ sẽ 

bồi thường cho Công Ty Quản Lý Quỹ một khoản phí như sau: 

 

(a) Nếu việc thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ diễn ra trong vòng ba (03) năm kể từ ngày Quỹ 

bắt đầu hoạt động, chi phí bồi thường sẽ bằng ba phần trăm (3%) Giá Trị Tài Sản Ròng 

trung bình của Quỹ trong vòng năm mươi hai (52) tuần liền trước thời điểm Đại Hội Nhà 

Đầu Tư thông qua quyết định thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ; hoặc 

 

(b) Nếu việc thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ diễn ra sau ba (03) năm kể từ ngày Quỹ bắt đầu 

hoạt động, chi phí bồi thường sẽ bằng một phảy năm phần trăm (1,5%) Giá Trị Tài Sản 

Ròng trung bình của Quỹ trong vòng năm mươi hai (52) tuần liền trước thời điểm Đại Hội 

Nhà Đầu Tư thông qua quyết định thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ. 

 

Điều 35. Hạn Chế Hoạt Động Của Công Ty Quản Lý Quỹ 

 

Trong quá trình quản lý Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ chịu những hạn chế sau: 

 

35.1 Công Ty Quản Lý Quỹ không được là Người Có Liên Quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc 

cho vay với Ngân Hàng Giám Sát, Ngân Hàng Lưu Ký; 

 

35.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát, Chủ tịch 

công ty, Ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ không 

được đồng thời làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại Ngân 

Hàng Giám Sát, Ngân Hàng Lưu Ký của Quỹ và ngược lại; 

 

35.3 Công Ty Quản Lý Quỹ, Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, người hành nghề 

quản lý quỹ, người làm việc tại Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được tham gia góp vốn, đầu tư vào 

Quỹ thông qua Đại Lý Chuyển Nhượng như một Nhà Đầu Tư thông thường theo các quy định 

của Điều Lệ này và của Pháp Luật; 

 

35.4 Trừ trường hợp các giao dịch Chứng Chỉ Quỹ quy định tại Điều 35.3 này và các giao dịch được 

quy định rõ trong Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ, Người Có Liên Quan của Công Ty 

Quản Lý Quỹ, người hành nghề quản lý quỹ, người làm việc tại Công Ty Quản Lý Quỹ không 

được là đối tác trong các giao dịch khác với Quỹ; 
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35.5 Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, nhân viên 

của Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao 

dịch, và phải được quản lý tập trung tại Công Ty Quản Lý Quỹ dưới sự giám sát của bộ phận 

kiểm soát nội bộ. Báo cáo giao dịch của các cá nhân trên phải bao gồm: tên chứng khoán giao 

dịch, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, 

số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo giao dịch của 

các cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tại bộ phận kiểm soát nội bộ và cung cấp cho Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước khi có yêu cầu; 

 

35.6 Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ không 

được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa của Công 

Ty Quản Lý Quỹ, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào từ việc thực hiện các giao 

dịch tài sản Quỹ do bên thứ ba cung cấp ngoại trừ các khoản giá dịch vụ đã được nêu rõ trong 

Điều Lệ này; 

 

35.7 Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ không được: 

 

(a) Sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Quỹ; 

 

(b) Sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào các quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán khác do 

mình quản lý; 

 

(c) Sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào các khách hàng ủy thác do Công Ty Quản Lý Quỹ 

quản lý; 

 

(d) Sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Công Ty Quản Lý Quỹ; đầu tư vào tổ chức 

là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ; đầu tư vào tổ chức mà thành viên 

Hội Đồng Quản Trị hoặc Hội Đồng Thành Viên, thành viên ban điều hành, nhân viên của 

Công Ty Quản Lý Quỹ là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên mười phần trăm (10%) 

vốn điều lệ;  

 

(e) Sử dụng tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay dưới bất kỳ hình 

thức nào hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công Ty Quản Lý Quỹ, Người Có Liên 

Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức hoặc cá nhân khác. Quy định này không 

áp dụng trong trường hợp cho vay dưới hình thức đầu tư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng 

mà Pháp Luật cho phép hoặc giao dịch trái phiếu theo quy định của Pháp Luật; 

 

(f) Sử dụng tài sản của Quỹ để góp vốn liên doanh, liên kết hoặc đầu tư vào chính Công Ty 

Quản Lý Quỹ, đầu tư vào tổ chức kinh tế là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý 

Quỹ, tổ chức kinh tế là Người Có Liên Quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành 

viên Hội Đồng Thành Viên, Chủ Tịch, Giám Đốc, Phó Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc, 

Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty Quản Lý Quỹ, người hành nghề quản lý quỹ; hoặc 

 

(g) Đưa ra nhận định, cam kết, bảo đảm kết quả đầu tư trừ trường hợp đầu tư vào những sản 

phẩm có thu nhập cố định, ký các hợp đồng nhận ủy thác đầu tư vào trái phiếu với lãi 

suất không phù hợp với thực tế thị trường và kết quả phân tích đầu tư của chính Công Ty 

Quản Lý Quỹ; không trực tiếp hay gián tiếp, bù đắp một phần hoặc toàn bộ các khoản 

thua lỗ của Quỹ do hoạt động đầu tư;  

(h) Không được thực hiện các giao dịch nhằm làm giảm lợi nhuận của một khách hàng ủy 

thác để làm tăng lợi nhuận của một khách hàng ủy thác khác; không được giao kết hợp 

đồng, thực hiện giao dịch với các điều khoản bất lợi cho khách hàng ủy thác. 

 

35.8 Công Ty Quản Lý Quỹ phải kiểm soát và đảm bảo chi phí giao dịch trong các giao dịch tài sản 



Trang 39 / 66 

Classified: Public 

của Quỹ ở mức hợp lý và không cao hơn mức chi phí giao dịch bình quân trên thị trường; 

 

35.9 Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu của mình, vốn của Quỹ và các quỹ 

khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý để mua và sở hữu (không tính số cổ phiếu trong danh 

mục của khách hàng ủy thác là quỹ hoán đổi danh mục) tổng cộng trên hai mươi lăm phần trăm 

(25%) tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng khi đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện sau và với điều kiện là cơ cấu đầu tư của Quỹ theo quy định tại Điều 10.1(a) vẫn phải được 

tuân thủ: 

 

(a) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Đại Diện Quỹ về việc chào mua, mức giá 

chào mua, khối lượng tài sản dự kiến chào mua, phuơng thức phân phối tài sản sau khi 

thực hiện chào mua; và 

 

(b) Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp Luật về 

chào mua công khai chứng khoán; 

 

35.10 Công Ty Quản Lý Quỹ phải tuân thủ các hạn chế đầu tư trong hoạt động quản lý Quỹ quy định 

tại Điều Lệ này; và 

 

35.11 Các hạn chế khác theo quy định của Pháp Luật về thành lập, tổ chức và hoạt động Công Ty 

Quản Lý Quỹ. 

 

 

CHƯƠNG 7. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 

 

Điều 36. Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Ngân Hàng Giám Sát 

 

Ngân Hàng Giám Sát do Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau đây và các 

điều kiện khác theo quy định của Pháp Luật: 

 

36.1 Là ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán 

có chức năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng; 

 

36.2 Không được là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ; 

 

36.3 Có đầy đủ năng lực để cung cấp dịch vụ giám sát và lưu ký chứng khoán; và 

 

36.4 Thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ Lục 2 và Phụ Lục 3 của Điều Lệ này. 

 

Điều 37. Quyền và Nghĩa Vụ Của Ngân Hàng Giám Sát 

 

37.1 Ngân Hàng Giám Sát có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau: 

 

(a) Luôn luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của các nhà đầu tư quỹ; 

 

(b) Chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Quỹ do những sai sót của ngân hàng; 

 

(c) Đảm bảo thực hiện giám sát hoạt động của công ty quản lý quỹ trong việc quản lý tài sản 

quỹ theo quy định tại Luật Chứng khoán, các quy định có liên quan và Điều lệ quỹ; 

 

(d) Cung cấp các dịch vụ giám sát, lưu ký tài sản của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật 

liên quan, Hợp đồng giám sát và Điều lệ quỹ; 

 

(e) Tách bạch tài sản của Quỹ với tài sản của công ty quản lý quỹ, tài sản của các quỹ khác, 
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tài sản của những khách hàng khác của ngân hàng giám sát và tài sản của chính ngân 

hàng giám sát;  

 

(f) Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản của Quỹ khi ủy thác cho tổ chức 

lưu ký phụ; và 

 

(g) Giám sát hoặc tính toán giá trị tài sản ròng của Quỹ hàng ngày phù hợp với các quy định 

pháp luật và Điều lệ Quỹ, đảm bảo việc tính toán giá trị tài sản ròng của Quỹ là chính xác; 

(h) Xử lý các giao dịch về chứng khoán phù hợp với chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ, 

ngân hàng giám sát có thể từ chối những chỉ thị đó nếu ngân hàng giám sát có cơ sở để tin 

rằng những chỉ thị này là không hợp pháp hoặc không phù hợp với Điều lệ quỹ. Việc từ 

chối phải được gửi bằng văn bản đến công ty quản lý quỹ và nêu rõ lý do, bản sao gửi đến 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

(i) Thực hiện đối chiếu thường xuyên tài sản của Quỹ với công ty quản lý quỹ; 

 

(j) Thanh toán những khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Quỹ theo chỉ thị hợp pháp của công ty 

quản lý quỹ, đảm bảo những khoản chi phí đó phù hợp với các quy định pháp luật và các 

điều khoản của Điều lệ quỹ; 

(k) Thanh toán tiền cho nhà đầu tư của Quỹ khi công ty quản lý quỹ thực hiện việc mua lại 

chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư, hoặc khi quỹ phân phối thu nhập hoặc khi Quỹ thanh lý, 

giải thể thanh toán cho nhà đầu tư và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ Quỹ theo đúng chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ, đảm bảo rằng những 

khoản thanh toán được thực hiện phù hợp với các điều khoản của Điều lệ; 

(l) Giữ sổ theo dõi riêng về những thay đổi trong tổng số chứng chỉ phát hành, số chứng chỉ 

quỹ sở hữu bởi từng nhà đầu tư, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, địa chỉ và cập nhật tất cả 

những thay đổi nếu có. 

 

37.2 Ngân Hàng Giám Sát có các quyền như sau: 

 

(a) Được quyền xem xét lại năng lực và các quy trình của Công Ty Quản Lý Quỹ trong quá 

trình quản lý Quỹ và yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ chỉnh sửa nếu cần thiết; 

 

(b) Được quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư nhưng không được quyền biểu quyết; và 

 

(c) Được quyền nhận giá dịch vụ cho việc cung cấp dịch vụ giám sát và lưu ký phù hợp với 

Hợp Đồng Giám Sát được ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ (thay mặt cho Quỹ) và Ngân 

Hàng Giám Sát, quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật. 

 

37.3 Trong trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ phải bồi thường thiệt hại cho Nhà Đầu Tư, Ngân 

Hàng Giám Sát phải phối hợp với Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện thủ tục thanh toán một cách 

kịp thời và đầy đủ cho Nhà Đầu Tư theo yêu cầu hợp pháp của Công Ty Quản Lý Quỹ. Ngân 

Hàng Giám Sát có trách nhiệm liên đới và phải đền bù thiệt hại cho Nhà Đầu Tư và Quỹ trong 

trường hợp các thiệt hại phát sinh do Ngân Hàng Giám Sát không thực hiện đầy đủ và kịp thời 

trách nhiệm giám sát hoạt động đầu tư của Quỹ, xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ và các 

hoạt động giám sát khác đối với Quỹ theo quy định của Pháp Luật. Mức độ bồi thường thiệt hại 

thực hiện theo thỏa thuận dân sự giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. 

 

Điều 38. Hoạt Động Giám Sát Của Ngân Hàng Giám Sát 

 

38.1 Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ có liên quan tới 

Quỹ mà Ngân Hàng Giám Sát thực hiện chức năng giám sát theo Hợp Đồng Giám Sát. Trong 
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hoạt động giám sát, Ngân Hàng Giám Sát phải: 

 

(a) Phối hợp với công ty quản lý quỹ định kỳ rà soát quy trình nội bộ về nguyên tắc, phương 

pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ; giám sát việc xác định giá tài sản ròng; kiểm 

tra, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô 

chứng chỉ quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại 

Điều lệ quỹ; 

 

(b) Giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của quỹ, kiểm tra lại bảo đảm loại tài 

sản đầu tư, cơ cấu danh mục đầu tư là phù hợp với các quy định về hạn chế đầu tư, hạn 

chế vay theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ; giám sát các giao dịch tài sản 

giữa quỹ với công ty quản lý quỹ và người có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định 

của pháp luật và tại Điều lệ quỹ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định của 

pháp luật, ngân hàng giám sát phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thông 

báo cho công ty quản lý quỹ trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi phát hiện sự việc đồng thời 

yêu cầu công ty quản lý quỹ thực hiện biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời các hậu quả 

phát sinh trong thời hạn theo quy định; 

 

(c) Giám sát việc tổ chức thực hiện, kiểm tra kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể, thanh lý 

tài sản quỹ; 

 

(d) Giám sát, bảo đảm tính hợp pháp và chỉ thanh toán từ tài sản của quỹ, các khoản chi phù 

hợp với quy định của pháp luật và các quy định tại Điều lệ quỹ; 

 

(e) Giám sát các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ trong việc quản lý tài sản của quỹ 

theo đúng quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán, các quy định có liên quan tại các 

văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và tại Điều lệ quỹ; 

 

(f) Xác nhận các báo cáo về giá trị tài sản ròng, hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của quỹ 

do công ty quản lý quỹ lập. 

 

38.2 Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm lập và lưu trữ trong thời gian mười (10) năm các hồ sơ, 

chứng từ dưới dạng văn bản và tệp dữ liệu điện tử nhằm xác nhận việc tuân thủ trong hoạt động 

của Ngân Hàng Giám Sát đối với Công Ty Quản Lý Quỹ theo các quy định của Pháp Luật. Các 

tài liệu này phải được cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của UBCKNN. 

 

38.3 Khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát có trách nhiệm cung 

cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin cần thiết cho Công ty quản lý quỹ, tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận để các tổ chức này thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với quỹ 

theo quy định của pháp luật, Điều lệ quỹ. 

 

38.4 Ngân hàng giám sát có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời cung cấp các tài liệu, thông 

tin cần thiết, có liên quan; thông tin về tổ chức phát hành mà quỹ, công ty đầu tư chứng khoán 

đầu tư để ngân hàng giám sát có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với quỹ, công ty 

đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm bảo mật 

theo quy định của pháp luật đối với mọi tài liệu, thông tin nhận được từ công ty quản lý quỹ. 

 

38.5 Trường hợp Công ty quản lý quỹ phải bồi thường thiệt hại cho quỹ, nhà đầu tư, Ngân hàng 

giám sát phải phối hợp với Công ty quản lý quỹ thực hiện thủ tục thanh toán một cách kịp thời 

và đầy đủ cho quỹ, nhà đầu tư theo chỉ thị hợp pháp của Công ty quản lý quỹ. Ngân hàng giám 

sát liên đới cùng với công ty quản lý quỹ có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho quỹ, công ty đầu 

tư chứng khoán trong trường hợp các thiệt hại phát sinh do ngân hàng giám sát không thực hiện 

đầy đủ và kịp thời trách nhiệm giám sát hoạt động đầu tư của quỹ, xác định giá trị tài sản ròng 

của quỹ và các hoạt động giám sát khác đối với quỹ theo các quy định của pháp luật. Mức độ 

bồi thường thiệt hại thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng ký kết hoặc thỏa thuận giữa 
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công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát. 

 

Điều 39. Chấm Dứt Quyền Và Nghĩa Vụ Đối Với Quỹ Của Ngân Hàng Giám Sát 

 

39.1 Ngân Hàng Giám Sát có thể chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong 

các trường hợp sau: 

 

(a) Ngân Hàng Giám Sát giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

lưu ký chứng khoán; 

 

(b) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Giám Sát được ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ thay 

mặt cho Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát; 

 

(c) Quỹ bị giải thể; 

 

(d) Theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ; hoặc 

 

(e) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật và theo Hợp Đồng Giám Sát. 

 

39.2 Nếu Ngân Hàng Giám Sát đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Giám Sát được ký kết giữa Công 

Ty Quản Lý Quỹ thay mặt cho Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát thì Ngân Hàng Giám sát phải có 

thông báo trước ít nhất 6 (sáu) tháng cho Công Ty Quản Lý Quỹ. Ngân Hàng Giám Sát chỉ có 

thể chấm dứt Hợp Đồng Giám Sát nếu việc chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Ngân 

Hàng Giám Sát cho ngân hàng giám sát mới do Quỹ lựa chọn được thực hiện hoàn thành. 

 

39.3 Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân Hàng Giám Sát được chuyển giao 

cho một ngân hàng giám sát khác phải theo quy định của Pháp Luật. 

 

CHƯƠNG 8. CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

Điều 40. Các Hoạt Động Được Ủy Quyền  

 

40.1 Công Ty Quản Lý Quỹ được thuê tổ chức cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện các dịch vụ 

cho Quỹ theo đúng các điều khoản và quy định trong Điều Lệ này và quy định liên quan của 

Pháp Luật. 

 

40.2 Các hoạt động được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ bao gồm: 

 

(a) Hoạt động đại lý chuyển nhượng; 

 

(b) Hoạt động quản trị quỹ đầu tư; và 

 

(c) Các hoạt động khác (khi phát sinh). 

 

40.3 Phạm vi và chi tiết về các hoạt động được ủy quyền theo quy định tại Điều 40.2 sẽ được thể 

hiện trong hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và các bên cung cấp dịch 

vụ liên quan. Tuy nhiên, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các 

dịch vụ này theo quy định tại Điều 43 của Điều Lệ này.  

 

Điều 41. Tiêu Chí Lựa Chọn Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan 

 

Tổ chức cung cấp dịch vụ cần đáp ứng các điều kiện sau: 
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41.1 Là một trong những tổ chức lớn có kinh nghiệm và uy tín, đồng thời phải có năng lực tài chính 

mạnh và ổn định; 

 

41.2 Có đội ngũ nhân lực trong nước có chuyên môn giỏi và kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp; 

 

41.3 Có hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dự phòng đầy đủ và đáng tin cậy đảm bảo cung 

cấp dịch vụ ổn định; 

 

41.4 Am hiểu về Pháp Luật có liên quan tại Việt Nam và quốc tế; 

 

41.5 Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và có thể đáp ứng yêu cầu thay đổi và mở rộng của Quỹ; và 

 

41.6 Nhà cung cấp dịch vụ phải có hệ thống hoạt động bao gồm hệ thống quy trình chuyên nghiệp, 

hệ thống báo cáo và hệ thống xét duyệt báo cáo. 

 

Điều 42. Trách Nhiệm Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan 

 

42.1 Nguyên tắc của hoạt động ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ: 

 

(a) Hoạt động ủy quyền phải tuân thủ quy định Pháp Luật và Điều Lệ này; và 

 

(b) Các hoạt động ủy quyền phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ủy quyền giữa Công 

Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức nhận ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền phải ghi rõ quyền, nghĩa 

vụ, trách nhiệm của các bên. 

 

42.2 Bên nhận ủy quyền phải thỏa mãn các yêu cầu sau:  

 

(a) Có đủ năng lực, hệ thống, nhân sự, kinh nghiệm, chuyên nghiệp, được cấp phép hoặc 

đăng ký hoạt động nhận ủy quyền theo các quy định của Pháp Luật liên quan. Đối với 

hoạt động ủy quyền cho bên cung cấp dịch vụ ở nước ngoài, bên nhận ủy quyền ở nước 

ngoài phải đăng ký hoạt động hoặc được cấp phép cho hoạt động nhận ủy quyền, đồng 

thời chịu sự giám sát bởi cơ quan quản lý giám sát dịch vụ tài chính ở nước sở tại; 

 

(b) Bộ phận cung cấp dịch vụ của bên nhận ủy quyền phải tách biệt với các bộ phận còn lại 

của bên nhận ủy quyền về tổ chức nhân sự, hệ thống quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo 

cáo và phê duyệt báo cáo; 

 

(c) Đối với các hoạt động ủy quyền liên quan đến các hoạt động nêu tại các Điều 40.2(a) và 

(b) của Điều Lệ này, toàn bộ chứng từ, sổ sách, cơ sở dữ liệu phải được quản lý độc lập 

với các bộ phận khác của bên nhận ủy quyền và phải được lưu trữ tại Việt Nam. Hoạt 

động đại lý chuyển nhượng của Quỹ chỉ được ủy quyền cho duy nhất một tổ chức thực 

hiện và phải được thực hiện tại Việt Nam; 

 

(d) Phải thực hiện các hoạt động nhận ủy quyền một cách hiệu quả, cẩn trọng, có trách nhiệm 

bảo mật mọi thông tin liên quan tới khách hàng và đối tác của Công Ty Quản Lý Quỹ; 

và 

 

(e) Có trách nhiệm cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ các báo cáo kiểm toán độc lập đối 

với các nội dung có liên quan tới hoạt động ủy quyền, phục vụ cho hoạt động kiểm tra, 

giám sát của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định của Pháp Luật. 

 

Điều 43. Trách Nhiệm Của Công Ty Quản Lý Quỹ Đối Với Hoạt Động Đã Ủy Quyền 

 

43.1 Việc ủy quyền không làm giảm trách nhiệm hoặc thay đổi trách nhiệm của Công Ty Quản Lý 

Quỹ đối với Quỹ. 



Trang 44 / 66 

Classified: Public 

 

43.2 Trước khi ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ của bên nhận ủy quyền, Công Ty Quản Lý Quỹ 

phải thẩm định năng lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin của bên nhận ủy 

quyền bảo đảm bên nhận ủy quyền có quy trình nghiệp vụ, đủ năng lực về nhân sự và hệ thống 

để thực hiện các hoạt động được ủy quyền, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ, trang thiết bị, 

cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, hệ thống dự phòng thảm họa, hệ thống dự phòng nóng, nhân 

sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. 

 

43.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải định kỳ kiểm tra, giám sát thường xuyên bảo đảm hoạt động đã ủy 

quyền được thực hiện thận trọng, an toàn, phù hợp với quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này, 

bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp của bên nhận ủy quyền phù hợp với tiêu chí và yêu cầu 

của Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ, bằng chi phí của mình, được sử dụng tư vấn độc lập, dịch vụ 

cung cấp bởi các tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động hợp pháp khác để thực hiện trách nhiệm 

quy định Điều 43.3 này. 

 

43.4 Công Ty Quản Lý Quỹ phải duy trì nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết 

để có đủ khả năng giám sát, nhận diện và quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh từ hoạt động đã 

ủy quyền. 

 

43.5 Công Ty Quản Lý Quỹ phải xây dựng quy trình, hệ thống, bảo đảm tại mọi thời điểm Công Ty 

Quản Lý Quỹ, tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp 

cận các thông tin cần thiết để kiểm tra, giám sát các hoạt động ủy quyền, đánh giá và quản lý 

các rủi ro phát sinh từ hoạt động ủy quyền.  

 

43.6 Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài chính và pháp lý phát sinh trong 

phạm vi ủy quyền. Công Ty Quản Lý Quỹ phải bảo đảm tính liên tục đối với các hoạt động đã 

ủy quyền, không gián đoạn và gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của Nhà Đầu Tư. 

 

43.7 Công Ty Quản Lý Quỹ phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan cho 

bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền có thể thực thi đầy đủ, kịp thời mọi quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm trong hoạt động ủy quyền. 

 

43.8 Công Ty Quản Lý Quỹ phải lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác các chỉ thị, yêu cầu, văn bản gửi 

cho bên nhận ủy quyền để thực hiện các hoạt động ủy quyền. 

 

Điều 44. Chấm Dứt Hoạt Động Ủy Quyền 

 

44.1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường 

hợp sau: 

 

(a) Hợp đồng ủy quyền bị thanh lý hay hết hạn; 

 

(b) Tổ chức nhận ủy quyền tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, giải thể, tuyên bố phá sản; 

 

(c) Khi tổ chức nhận ủy quyền không còn thỏa mãn quy định tại Điều 41 hoặc Điều 42.2; 

 

(d) Theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ; hoặc 

 

(e) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật. 

 

44.2 Trong trường hợp quy định tại Điều 43 bên trên, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch 

vụ cho Quỹ sẽ được chuyển giao cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ 

khác được Công Ty Quản Lý Quỹ thuê. 
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CHƯƠNG 9. THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG 

 

Điều 45. Điều Kiện Lựa Chọn Thành Viên Lập Quỹ 

 

45.1 Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới và tự doanh hoặc ngân hàng thương mại có giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký, đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Công Ty Quản 

Lý Quỹ.  

 

45.2 Trong thời hạn 12 tháng gần nhất trước thời điểm Công Ty Quản Lý Quỹ nộp hồ sơ đăng ký 

thành lập Quỹ cho UBCKNN, duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu đạt hai trăm hai mươi phần 

trăm (220%). Ngân hàng lưu ký phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật về 

ngân hàng.  

 

45.3 Luôn đảm bảo được số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu để duy trì tư cách là Thành Viên Lập 

Quỹ theo quy định tại hợp đồng thành viên lập quỹ đã ký với Công Ty Quản Lý Quỹ.  

 

45.4 Đáp ứng các điều kiện khác quy định tại hợp đồng thành viên lập quỹ.   

 

Điều 46. Quyền Và Trách Nhiệm Của Thành Viên Lập Quỹ 

 

46.1 Quyền của Thành Viên Lập Quỹ: 

 

(a) Được áp dụng mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại cho thành viên lập quỹ 

theo quy định tại hợp đồng thành viên lập quỹ. 

 

(b) Được cung cấp dịch vụ môi giới cho Nhà Đầu Tư trong hoạt động Hoán Đổi Danh Mục 

theo quy định của Pháp Luật hiện hành. 

 

(c) Được thực hiện các giao dịch tự doanh với Quỹ, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ, theo 

cơ chế hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Thành Viên Lập Quỹ lấy các Lô 

Chứng Chỉ Quỹ và ngược lại. 

 

(d) Được vay Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ; hoặc vay các 

Lô Chứng Chỉ Quỹ để hoán đổi lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Hoạt động vay các 

Chứng Khoán Cơ Cấu, Chứng Chỉ Quỹ này phải được thực hiện trên hệ thống và theo 

hướng dẫn của VSD. 

 

(e) Được thực hiện các giao dịch Chứng Chỉ Quỹ/Chứng Khoán Cơ Cấu khi đã có lệnh đối 

ứng được khớp, bảo đảm có đủ tài sản tại thời điểm thanh toán giao dịch. 

46.2 Trách nhiệm của Thành Viên Lập Quỹ 

 

(a) Nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi (trực tiếp từ Nhà Đầu Tư hoặc gián tiếp thông qua Đại 

Lý Phân Phối) và chuyển Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của từng Nhà Đầu Tư tới Công Ty 

Quản Lý Quỹ và VSD một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác theo đúng quy trình giao dịch 

hoán đổi được quy định tại Bản Cáo Bạch. 

 

(b) Không được tổng hợp, bù trừ Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của các Nhà Đầu Tư. Lệnh Giao 

Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư phải được xử lý độc lập, tách biệt với việc xử lý các 

Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của chính Thành Viên Lập Quỹ. Trong giao dịch Chứng Chỉ 

Quỹ trên HOSE, Thành Viên Lập Quỹ phải thực hiện Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà 

Đầu Tư trước Lệnh Giao Giao Dịch Hoán Đổi của chính Thành Viên Lập Quỹ. Trong 

giao dịch hoán đổi lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ chỉ được sử dụng 

tài sản trên tài khoản tự doanh, tài sản của chính Thành Viên Lập Quỹ để hoán đổi lấy 

các Lô Chứng Chỉ Quỹ, không được sử dụng tài sản của Nhà Đầu Tư. 
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(c) Bảo đảm Nhà Đầu Tư có đầy đủ tiền, chứng khoán ký quỹ để thực hiện giao dịch Hoán 

Đổi Danh Mục theo quy định của Pháp Luật. 

 

(d) Quản lý tách biệt tài sản của Nhà Đầu Tư trên tài khoản của từng Nhà Đầu Tư, độc lập 

với tài sản của Thành Viên Lập Quỹ. Không được sử dụng tài sản của Nhà Đầu Tư dưới 

mọi hình thức; không được gửi, rút, chuyển khoản, thực hiện các giao dịch liên quan tới 

tài sản của Nhà Đầu Tư; không được nhận ủy quyền của Nhà Đầu Tư và thực hiện chuyển 

tiền, tài sản giữa các tài khoản của các Nhà Đầu Tư. Các giao dịch liên quan tới tài sản 

của Nhà Đầu Tư chỉ được phép thực hiện nếu phù hợp với quy định của Pháp Luật và 

theo lệnh, chỉ thị hợp pháp và bằng văn bản của Nhà Đầu Tư. 

 

(e) Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với Nhà Đầu Tư, đảm bảo cập nhật cho Nhà 

Đầu Tư một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc của 

Nhà Đầu Tư về Chứng Chỉ Quỹ đã chào bán; thống kê, tổng hợp sao kê tài khoản, xác 

nhận giao dịch theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư; cung cấp cho Nhà Đầu Tư Bản Cáo Bạch, 

Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính của Quỹ, tài liệu về các cuộc họp Đại Hội Nhà 

Đầu Tư, các thông tin khác; thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo ủy quyền 

của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

 

(f) Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về Nhà Đầu Tư, người được hưởng lợi của Nhà Đầu 

Tư theo quy định của pháp luật về chứng khoán, phòng chống rửa tiền và chống tài trợ 

khủng bố và các giao dịch của Nhà Đầu Tư. Cung cấp các thông tin này cho Công Ty 

Quản Lý Quỹ, HOSE, VSD, Ngân Hàng Giám Sát và UBCKNN theo yêu cầu của các cơ 

quan, tổ chức này.  

 

(g) Vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào, Thành Viên Lập Quỹ không được chuyển 

giao danh sách Nhà Đầu Tư đã đăng ký giao dịch Chứng Chỉ Quỹ cho bất kỳ bên thứ ba 

nào khác, trừ trường hợp báo cáo theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc chuyển giao theo yêu cầu của tổ chức kiểm toán hoặc luật sư của Công Ty 

Quản Lý Quỹ khi có yêu cầu. 

 

(h) Trường hợp Thành Viên Lập Quỹ đồng thời là Đại Lý Phân Phối, tuân thủ các nguyên 

tắc hoạt động của đại lý phân phối theo các quy định về thành lập và quản lý quỹ mở do 

Bộ Tài chính ban hành. 

 

(i) Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của thành viên lập quỹ theo đúng các quy trình có liên 

quan của VSD theo hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng giữa Công Ty Quản 

Lý Quỹ và VSD.  

 

(j) Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của thành viên lập quỹ theo đúng các quy trình có liên 

quan của HOSE.  

 

(k) Thực hiện các hoạt động của Thành Viên Lập Quỹ theo cách thức chuyên nghiệp và có 

trách nhiệm cao, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với HOSE, VSD và Ngân Hàng Giám Sát 

để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong giao dịch nếu có. 

 

(l) Thông báo và cập nhật cho Công Ty Quản Lý Quỹ và VSD về các mã chứng khoán nằm 

trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ bị hạn chế đầu tư theo 

quy định của Pháp Luật, hoặc Thành Viên Lập Quỹ chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ 

phiếu quỹ theo quy định trong Bản Cáo Bạch của Quỹ.  

 

(m) Thực hiện các hoạt động liên quan đến việc giới thiệu, marketing cho Quỹ, bao gồm cung 

cấp các thông tin liên quan của Thành Viên Lập Quỹ để Công Ty Quản Lý Quỹ ghi vào 

Bản Cáo Bạch của Quỹ. 
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(n) Phối hợp với Công Ty Quản Lý Quỹ tổ chức các cuộc hội thảo, thuyết trình nhằm giới 

thiệu sản phẩm quỹ ETF đến Nhà Đầu Tư theo cách thức và phương tiện phù hợp với các 

quy định của pháp luật về chứng khoán.  

 

(o) Trường hợp Thành Viên Lập Quỹ đồng thời là Đại Lý Phân Phối, thực hiện việc phân 

phối Chứng Chỉ Quỹ trong các kỳ giao dịch sau khi Quỹ được cấp giấy phép thành lập 

phù hợp với quy định Pháp Luật liên quan áp dụng đối với đại lý phân phối và hoạt động 

phân phối chứng chỉ quỹ mở. 

 

(p) Cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ các báo cáo theo yêu cầu hoặc quy định của Công 

Ty Quản Lý Quỹ nhằm thống kê và bảo đảm tính công bằng, công khai cho việc giao 

dịch Chứng Chỉ Quỹ. 

 

(q) Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động chăm sóc Nhà Đầu Tư theo cách thức 

chuyên nghiệp và phù hợp để duy trì và không ngừng phát triển thêm Nhà Đầu Tư mới, 

gia tăng số lượng Chứng Chỉ Quỹ phát hành/lưu hành. 

 

(r) Có trách nhiệm đăng tải các tài liệu trên website của Thành Viên Lập Quỹ trong vòng 

bốn (4) giờ làm việc sau khi được cung cấp bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. 

 

(s) Cung cấp và cập nhật liên tục thông tin về giao dịch thứ cấp Chứng Chỉ Quỹ tại HOSE 

và các thông tin liên quan (bao gồm NAV, iNAV, Chỉ Số Tham Chiếu) trên website của 

Thành Viên Lập Quỹ.  

 

(t) Cung cấp Báo cáo soát xét toàn diện về doanh nghiệp (Due Diligence) và các bản cập 

nhật của Thành Viên Lập Quỹ theo yêu cầu của Công Ty Quản Lý Quỹ.  

 

(u) Thực hiện các hoạt động khác theo thỏa thuận với Công Ty Quản Lý Quỹ và theo quy 

định của Pháp Luật vào từng thời điểm. 

Điều 47. Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường  

 

47.1 Là Thành Viên Lập Quỹ được Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn để ký hợp đồng cung cấp dịch 

vụ tạo lập thị trường cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ có thể chỉ định một hoặc một số Thành 

Viên Lập Quỹ làm Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm gửi 

UBCKNN hợp đồng về hoạt động tạo lập thị trường ngay sau khi ký với các Tổ Chức Tạo Lập 

Thị Trường. 

 

47.2 Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường phải yết các mức giá chào mua, giá chào bán Chứng Chỉ Quỹ, 

có trách nhiệm mua, bán Chứng Chỉ Quỹ theo mức giá yết tại các ngày giao dịch và thực hiện 

các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định Pháp Luật hiện hành và quy chế hoạt động 

tổ chức tạo lập thị trường do các Sở giao dịch chứng khoán xây dựng và ban hành.   

 

CHƯƠNG 10. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI  

 

Điều 48. Điều Kiện Lựa Chọn Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ 

 

48.1 Điều kiện lựa chọn Đại Lý Phân Phối: 

 

(a) Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, đã ký hợp đồng phân phối 

Chứng Chỉ Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ; 

 

(b) Tại thời điểm đăng ký hoạt động, có ít nhất một (01) địa điểm kinh doanh được lựa chọn 

là địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ đáp ứng quy định Pháp Luật về yêu cầu của địa 
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điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ; và 

 

(c) Có quy trình nghiệp vụ phân phối Chứng Chỉ Quỹ, bao gồm cả quy trình, thủ tục nhận 

biết, cập nhật thông tin, biện pháp xác minh thông tin về Nhà Đầu Tư và người được 

hưởng lợi, quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ 

quỹ, quy định nội bộ nhằm ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn sau thời điểm nhận lệnh, 

ngăn ngừa hành vi đầu cơ, lợi dụng chênh lệch thời gian, lợi dụng việc định giá sai Chứng 

Chỉ Quỹ theo thông lệ quốc tế. 

 

48.2 Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thẩm định cơ sở vật chất trước khi lựa chọn Đại Lý Phân 

Phối và địa điểm phân phối để cung cấp dịch vụ cho Nhà Đầu Tư. Báo cáo thẩm định cơ sở vật 

chất của Đại Lý Phân Phối, địa điểm phân phối được lưu tại trụ sở Công Ty Quản Lý Quỹ và 

cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu. Công Ty Quản Lý Quỹ 

phải thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động của Đại Lý Phân Phối phù hợp với 

quy định của Pháp Luật và các điều khoản tại hợp đồng đại lý phân phối. 

 

48.3 Trường hợp Đại Lý Phân Phối chấm dứt hoạt động, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm 

thông báo trước cho Nhà Đầu Tư về các đại lý phân phối thay thế. Trường hợp địa điểm phân 

phối chấm dứt hoạt động, Đại Lý Phân Phối có trách nhiệm thông báo trước cho Công Ty Quản 

Lý Quỹ và Nhà Đầu Tư, đồng thời chỉ định địa điểm phân phối thay thế.  

 

Điều 49. Hoạt Động Của Đại Lý Phân Phối  

 

49.1 Hoạt động của Đại Lý Phân Phối bao gồm: 

 

(a) Tổng hợp đầy đủ thông tin về Nhà Đầu Tư và người được hưởng lợi theo quy định của 

Pháp Luật chứng khoán và các quy định về phòng chống rửa tiền và đấu tranh chống tài 

trợ khủng bố; 

 

(b) Nhận và chuyển lệnh giao dịch của từng Nhà Đầu Tư tới Thành Viên Lập Quỹ và VSD 

một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đại Lý Phân Phối không được tổng hợp, bù trừ lệnh 

giao dịch, không được trực tiếp nhận tiền và thanh toán giao dịch Chứng Chỉ Quỹ cho 

Nhà Đầu Tư; Đại Lý Phân Phối chỉ được nhận lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư khi phiếu 

lệnh đã được điền chính xác và đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định của Pháp Luật. 

Phiếu lệnh phải được Đại Lý Phân Phối lưu trữ theo quy định của Pháp Luật về chứng 

khoán; đồng thời phải bảo đảm ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời 

điểm nhận lệnh, người nhận lệnh từ Nhà Đầu Tư. Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, 

fax, lệnh giao dịch trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền 

khác thì tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức 

tệp dữ liệu điện tử; 

 

(c) Hỗ trợ Nhà Đầu Tư thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tại Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư, 

xác nhận quyền sở hữu Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư, chuyển quyền sở hữu theo quy 

định Pháp Luật; 

 

(d) Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với Nhà Đầu Tư, đảm bảo cập nhật cho Nhà 

Đầu Tư một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc 

của Nhà Đầu Tư về Chứng Chỉ Quỹ đã chào bán; thống kê, tổng hợp sao kê tài khoản, 

xác nhận giao dịch theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư; cung cấp cho Nhà Đầu Tư Bản Cáo 

Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính của Quỹ, tài liệu về các cuộc họp Đại Hội 

Nhà Đầu Tư và các thông tin khác; thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo 

ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ;   

 

(e) Hỗ trợ Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan tổ chức họp 

Đại Hội Nhà Đầu Tư; nhận ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo chỉ thị 
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bằng văn bản của Nhà Đầu Tư; và 

 

(f) Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về Nhà Đầu Tư và các giao dịch của Nhà Đầu Tư. 

Cung cấp các thông tin này cho Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên 

quan và UBCKNN nước theo yêu cầu của các tổ chức này. 

 

Điều 50. Quy Định Chung Về Nghiệp Vụ Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ 

 

50.1 Đại Lý Phân Phối, nhân viên phân phối phải tự nguyện, công bằng, trung thực đối với Nhà Đầu 

Tư, cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi thông tin chính xác để Nhà Đầu Tư tự đưa ra quyết định đầu 

tư. Các thông tin, dữ liệu, dự báo kinh tế cung cấp cho Nhà Đầu Tư phải dựa trên những sự 

kiện có thực và kèm theo các tài liệu dẫn chiếu do các tổ chức liên quan phát hành và đã được 

công bố công khai. Nhân viên phân phối Chứng Chỉ Quỹ không được cung cấp các thông tin 

chưa được kiểm chứng, tin đồn, thông tin sai lệch cho Nhà Đầu Tư. 

 

50.2 Nhân viên phân phối chỉ chào bán Chứng Chỉ Quỹ sau khi Nhà Đầu Tư đã được cung cấp đầy 

đủ Điều Lệ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, hợp đồng dẫn chiếu trong Bản Cáo Bạch, 

các báo cáo mới nhất về hoạt động của Quỹ. Nhân viên phân phối phải giải thích cho Nhà Đầu 

Tư hiểu được các nội dung tại Điều Lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch, đặc biệt là mục tiêu và chính 

sách đầu tư của Quỹ, chiến lược đầu tư của Quỹ để đạt được mục tiêu đầu tư, đặc tính về lợi 

nhuận và rủi ro, chính sách phân phối lợi nhuận, thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác; cơ chế 

giao dịch Chứng Chỉ Quỹ. 

 

50.3 Nhân viên phân phối phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Nhà Đầu Tư mọi thông 

tin về kết quả hoạt động của Quỹ với hàm ý các kết quả hoạt động trước đó chỉ mang tính tham 

khảo và có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường. 

 

50.4 Nhân viên phân phối không được cung cấp thông tin sai sự thật, khuếch đại sự thật, dễ gây hiểu 

nhầm, cung cấp không đầy đủ thông tin, đưa ra các dự báo để dụ dỗ hay mời chào Nhà Đầu Tư 

mua Chứng Chỉ Quỹ, không gây hiểu nhầm về các đặc tính lợi nhuận và rủi ro của Chứng Chỉ 

Quỹ. Khi so sánh với các sản phẩm quỹ hoán đổi danh mục khác, phải chỉ rõ những khác biệt 

giữa các quỹ để Nhà Đầu Tư lựa chọn. Không được trực tiếp, gián tiếp thực hiện các hành vi 

nhằm lôi kéo, xúi giục Nhà Đầu Tư mua Chứng Chỉ Quỹ có mức độ rủi ro cao trong trường 

hợp Nhà Đầu Tư chưa hiểu hết về các rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào Quỹ hoặc Quỹ không phù 

hợp với mục tiêu đầu tư và năng lực tài chính của Nhà Đầu Tư. 

 

50.5 Đại lý phân phối, nhân viên phân phối có trách nhiệm bảo mật các thông tin về Nhà Đầu Tư, 

thông tin về giao dịch của Nhà Đầu Tư, không được sử dụng các thông tin đó với bất kỳ mục 

đích gì, trừ trường hợp được Nhà Đầu Tư đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà 

nước có thẩm quyền. 

 

50.6 Đại lý phân phối không được chiết khấu, giảm giá giao dịch Chứng Chỉ Quỹ dưới bất kỳ hình 

thức nào; không được tặng quà, sử dụng lợi ích vật chất hay tài chính dưới mọi hình thức để 

mời chào, dụ dỗ Nhà Đầu Tư mua Chứng Chỉ Quỹ; không được yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận 

dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức từ Công Ty Quản Lý Quỹ bất kỳ khoản thù 

lao, lợi nhuận, lợi ích nào để mời chào Nhà Đầu Tư mua Chứng Chỉ Quỹ, ngoài các mức phí 

đã được công bố tại Bản Cáo Bạch và tại các hợp đồng đại lý phân phối ký với Công Ty Quản 

Lý Quỹ.   

 

50.7 Đại Lý Phân Phối không được phân phối Chứng Chỉ Quỹ tại các địa điểm kinh doanh chưa 

đăng ký hoạt động hoặc được cấp phép hoạt động theo quy định của Pháp Luật hoặc chưa thông 

báo với UBCKNN. Đại Lý Phân Phối phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của các 

địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ, nhân viên phân phối Chứng Chỉ Quỹ khi phân phối Chứng 

Chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư.  
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50.8 Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối hàng năm phải tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm 

nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ nhân viên phân phối Chứng Chỉ Quỹ. Thông tin về 

hoạt động đào tạo trong năm của Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối phải được gửi 

kèm trong báo cáo hoạt động hàng năm của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

 

CHƯƠNG 11. KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 

Điều 51. Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Và Thay Đổi Công Ty Kiểm Toán 

 

Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) công ty kiểm toán có uy tín và kinh nghiệm 

nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để Ban Đại Diện Quỹ xem xét 

và lựa chọn theo sự ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa 

mãn các điều kiện sau: 

 

51.1 Không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát; 

 

51.2 Nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN được công bố hàng 

năm; và 

 

51.3 Có uy tín và kinh nghiệm kiểm toán cho các quỹ đầu tư. 

 

Điều 52. Năm Tài Chính 

 

52.1 Năm tài chính của Quỹ là mười hai (12) tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ 

được UBCKNN cấp giấy chứng nhận lập quỹ và hoạt động cho đến hết ngày 31 tháng 12 của 

năm đó. 

 

52.2 Trường hợp thời gian từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận lập quỹ cho đến hết 

ngày 31 tháng 12 cùng năm ngắn hơn chín mươi (90) ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ 

ngày Quỹ được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận lập và hoạt động cho đến hết ngày 31 tháng 

12 của năm tiếp theo. 

 

Điều 53. Chế Độ Kế Toán 

 

Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định của Pháp Luật liên quan tới công tác 

kế toán áp dụng đối với Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền quy định. 

 

Điều 54. Báo Cáo Tài Chính 

 

54.1 Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính thường kỳ về kết quả 

kinh doanh và tình hình tài chính của Quỹ và các báo cáo cần thiết khác để tường trình hoạt 

động của Quỹ. 

 

54.2 Các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hàng năm sẽ được soát xét bán niên và kiểm 

toán độc lập hàng năm bởi công ty kiểm toán được lựa chọn. Các bản sao của báo cáo kiểm 

toán và báo cáo hoạt động của Quỹ phải được gửi đến từng thành viên Ban Đại Diện Quỹ và 

công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ để các Nhà Đầu Tư 

có thể tham khảo. 

 

Điều 55. Báo Cáo Khác 

 

Công Ty Quản Lý Quỹ phải tuân thủ các quy định của UBCKNN về chế độ báo cáo và công bố thông 

tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Quỹ. 
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CHƯƠNG 12. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ 

 

Điều 56. Xác Định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ  

 

56.1 Công Ty Quản Lý Quỹ phải xây dựng sổ tay định giá bao gồm những nội dung sau: 

 

(a) Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi các tổ chức cung cấp báo giá; 

 

(b) Nguyên tắc, quy trình chi tiết thực hiện các phương pháp định giá phù hợp với quy định 

của Pháp Luật, quy định tại Điều Lệ của Quỹ và thông lệ quốc tế; phải rõ ràng để áp dụng 

thống nhất trong các điều kiện thị trường khác nhau. 

 

56.2 Sổ tay định giá, danh sách tối thiểu 03 tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên 

quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát, phải được Ban đại diện quỹ phê duyệt và 

cung cấp cho ngân hàng giám sát để giám sát việc tính toán giá trị tài sản ròng của Quỹ. 

 

56.3 Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá 

Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ và Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ 

Quỹ trên cơ sở giá thị trường hoặc giá hợp lý (trong trường hợp không có giá thị trường) của 

các tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ. 

 

56.4 Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ và Giá Trị 

Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ phải được Ngân Hàng Giám Sát xác nhận theo phương 

thức quy định tại Điều 58.2 của Điều Lệ này. Ngay sau khi Ngân Hàng Giám Sát xác nhận, các 

giá trị tài sản ròng nêu trên phải được công bố trên các trang thông tin điện tử của Công Ty 

Quản Lý Quỹ, HOSE, Đại Lý Phân Phối và Thành Viên Lập Quỹ theo quy định về công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố Giá Trị Tài Sản Ròng cho Nhà Đầu Tư 

được thực hiện ngay trong ngày giao dịch hoặc tối thiểu không muộn hơn ngày giao dịch tiếp 

theo. 

 

56.5 Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Tham Chiếu (iNAV) 

Trên Một Chứng Chỉ Quỹ trên cơ sở giá thị trường của Chứng Khoán Cơ Cấu từ giao dịch được 

thực hiện gần nhất. Giá Trị Tài Sản Ròng Tham Chiếu (iNAV) Trên Một Chứng Chỉ Quỹ chỉ 

là giá trị tham chiếu, không phải là giá trị để xác định giá giao dịch. Giá Trị Tài Sản Ròng Tham 

Chiếu (iNAV) Trên Một Chứng Chỉ Quỹ được cập nhật tối thiểu mười lăm giây (15s) một lần 

và được công bố trên các trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc trên hệ thống 

của HOSE. 

 

56.6 Công Ty Quản Lý Quỹ bảo đảm mức sai lệch xác định theo công thức quy định tại Phụ lục số 

XIX của Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 (có thể được sửa đổi hoặc 

điều chỉnh tùy từng thời điểm), đã được công bố tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt 

không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE. Trường hợp vượt quá các mức 

nêu trên, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm công bố thông tin trên trang điện tử của Công 

Ty Quản Lý Quỹ, giải thích lý do và điều chỉnh danh mục để khắc phục tình trạng đó trong các 

thời hạn quy định tại Điều Lệ của Quỹ và quy định của HOSE. 

 

56.7 Công Ty Quản Lý Quỹ được ủy quyền cho Ngân Hàng Giám Sát xác định Giá Trị Tài Sản 

Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên 

một Chứng Chỉ Quỹ và ủy quyền cho HOSE xác định và công bố thông tin về Giá Trị Tài Sản 

Ròng Tham Chiếu (iNAV) Trên Một Chứng Chỉ Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định Giá Trị Tài Sản Ròng liên quan là phù hợp các 

quy định của pháp luật và Giá Trị Tài Sản Ròng được tính chính xác.  

 

56.8 Trong thời hạn ba (03) Ngày Làm Việc kể từ ngày Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ giảm xuống 

thấp hơn ba mươi (30) tỷ đồng, Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo UBCKNN và đề xuất 
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phương án khắc phục.  

 

Điều 57. Phương Pháp Xác Định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ 

 

57.1 Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản có trong 

danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của Quỹ, bao gồm các khoản nợ, các nghĩa vụ thanh toán của 

Quỹ tính đến ngày gần nhất trước Ngày Định Giá. Trường hợp không có giá thị trường tại ngày 

giao dịch gần nhất, hoặc giá thị trường có nhiều biến động theo quy định nội bộ của Công Ty 

Quản Lý Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ được sử dụng giá trị hợp lý xác định theo nguyên tắc, 

phương pháp hoặc mô hình lý thuyết định giá tài sản đã được quy định chi tiết tại sổ tay định 

giá của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ xây dựng theo quy định của pháp luật và đã được Ngân 

Hàng Giám Sát xác nhận. 

 

57.2 Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ chia cho 

tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá 

Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân. 

  

57.3 Ngày Định Giá là ngày xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, bao gồm: (i) tất cả các Ngày 

Giao Dịch Hoán Đổi; và (ii) những ngày mà Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được xác định cho 

mục đích báo cáo (tuần, tháng, quý, năm) theo quy định của Pháp Luật hoặc các mục đích khác 

do Công Ty Quản Lý Quỹ xác định. Trong trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ hoặc 

ngày lễ thì Ngày Định Giá là Ngày Làm Việc kế tiếp liền ngay sau đó. 

 

57.4 Chính sách định giá các tài sản của Quỹ sẽ được nêu trong Phụ Lục 4 và được quy định chi tiết 

trong sổ tay định giá do Công Ty Quản Lý Quỹ xây dựng phù hợp với Điều Lệ này và các quy 

định có liên quan và đồng thời được Ban Đại Diện Quỹ thông qua và được Ngân Hàng Giám 

Sát xác nhận. 

 

Điều 58. Quy Trình Định Giá Tài Sản Quỹ 

 

Quy trình định giá tài sản Quỹ như sau: 

 

58.1 Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan xác định Giá Trị Tài Sản 

Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên 

một Chứng Chỉ Quỹ. Trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch 

vụ thực hiện việc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng, thì Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định Giá Trị Tài Sản Ròng là phù hợp với các quy 

định của Pháp Luật và Giá Trị Tài Sản Ròng được tính chính xác. 

 

58.2 Ngân Hàng Giám Sát xác nhận Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một 

Lô Chứng Chỉ Quỹ và Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ. Việc xác nhận giá trị 

thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân Hàng 

Giám Sát đã được Công Ty Quản Lý Quỹ chấp thuận. Trường hợp bị định giá sai, Ngân Hàng 

Giám Sát có trách nhiệm thông báo và yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ điều chỉnh kịp thời trong 

vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi lỗi được phát hiện. 

 

Điều 59. Nguyên Tắc, Tiêu Chí Lựa Chọn, Thay Đổi Tổ Chức Cung Cấp Báo Giá 

 

59.1 Danh sách tối thiểu ba (03) tổ chức cung cấp báo giá, không phải là Người Có Liên Quan của 

Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát, phải được Ban Đại Diện Quỹ thông qua. 

 

59.2 Việc lựa chọn và thay đổi tổ chức cung cấp báo giá do Công Ty Quản Lý Quỹ đề xuất để Ban 

Đại Diện Quỹ quyết định. 
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CHƯƠNG 13. LỢI NHUẬN VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ  

 

Điều 60. Thu Nhập Của Quỹ 

 

Thu nhập của Quỹ bao gồm các khoản sau:  

 

(a) Cổ tức; 

(b) Lãi trái phiếu; 

(c) Lãi tiền gửi; 

(d) Chênh lệch mua bán từ các hoạt động đầu tư của Quỹ; và 

(e) Các khoản thu nhập khác (nếu có) phát sinh từ việc đầu tư tài sản hoặc các hoạt động của 

Quỹ.  

Điều 61. Lợi Nhuận Của Quỹ 

 

61.1 Công Ty Quản Lý Quỹ được phân chia lợi nhuận của Quỹ cho Nhà Đầu Tư theo chính sách 

phân phối lợi nhuận đã được công bố tại Bản Cáo Bạch. Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được phân 

chia lợi nhuận khi Quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ 

thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập đầy đủ các quỹ theo 

quy định; ngay sau khi trả hết số lợi nhuận đã định, Quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Lịch trình và kế hoạch phân chia lợi nhuận phải được 

công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

 

61.2 Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc bằng Chứng Chỉ Quỹ. Việc phân chia lợi nhuận 

bằng Chứng Chỉ Quỹ phải được sự chấp thuận trước của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc được sự 

chấp thuận của Ban Đại Diện Quỹ (nếu Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất đã ủy quyền cho Ban 

Đại Diện Quỹ quyết định phù hợp với quy định tại Điều Lệ này). 

 

61.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp Luật 

trước khi phân chia lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư. 

 

61.4 Nguồn để phân phối lợi tức của Quỹ phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

 

(a) Lợi nhuận lũy kế cho đến cuối năm tài chính mà Công Ty Quản Lý Quỹ đề xuất phân 

phối lợi nhuận phải dương sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động 

của Quỹ;  

 

(b) Nguồn chia phải từ lợi nhuận đã thực hiện của Quỹ trong quá trình hoạt động;  

 

(c) Sau khi trừ số lợi nhuận dự kiến sẽ phân phối cho Nhà Đầu Tư, số lợi nhuận lũy kế còn 

lại cho đến cuối năm tài chính mà Công Ty Quản Lý Quỹ đề xuất phân phối lợi nhuận 

vẫn phải lớn hơn hoặc bằng không (không được âm); 

 

(d) Sau khi chi trả lợi tức, Quỹ vẫn phải bảo đảm có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản 

nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và bảo đảm Giá Trị Tài Sản Ròng không thấp hơn năm 

mươi (50) tỷ đồng; và 

 

(e) Trường hợp phân phối lợi tức bằng Chứng Chỉ Quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng 

từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được 

kiểm toán hoặc soát xét.  

 

61.5 Sau khi phân chia lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải gửi cho Nhà Đầu Tư báo cáo tổng kết 

việc phân chia lợi nhuận Quỹ, bao gồm các nội dung sau:  
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(a) Hình thức phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc bằng Chứng Chỉ Quỹ); 

 

(b) Tổng lợi nhuận trong kỳ và lợi nhuận tích lũy, chi tiết từng hạng mục lợi nhuận; 

 

(c) Giá trị lợi nhuận được phân chia, số lượng Chứng Chỉ Quỹ phát hành để phân chia (trong 

trường hợp chia lợi nhuận bằng Chứng Chỉ Quỹ); 

 

(d) Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ trước khi phân chia lợi nhuận và sau khi 

phân chia lợi nhuận; và 

 

(e) Các ảnh hưởng tác động tới Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ. 

 

61.6 Thông tin về hoạt động phân chia lợi nhuận của Quỹ hoặc phân chia tài sản của Quỹ đã thực 

hiện phải được cập nhật tại các Bản Cáo Bạch sửa đổi, bổ sung sau đó. 

 

61.7 Trường hợp Nhà Đầu Tư đã chuyển nhượng số Chứng Chỉ Quỹ của mình trong thời gian giữa 

thời điểm kết thúc lập danh sách Nhà Đầu Tư và thời điểm chi trả thì người chuyển nhượng là 

người nhận lợi nhuận. 

 

61.8 Vì quyền lợi của Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ có thể quyết định không phân chia lợi nhuận 

của Quỹ cho Nhà Đầu Tư. Ban Đại Diện Quỹ sẽ chịu trách nhiệm giải trình trước Đại Hội Nhà 

Đầu Tư về quyết định liên quan đến chính sách lợi nhuận của Quỹ. 

 

61.9 Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm chi trả ngay lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập 

Quỹ vào tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đã đăng ký với Công Ty Quản Lý 

Quỹ theo chỉ thị của Công Ty Quản Lý Quỹ.  

 

Điều 62. Chi Phí Hoạt Động Của Quỹ 

 

62.1 Giá dịch vụ quản lý quỹ:  

 

Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính bằng không phẩy sáu mươi bảy phần trăm (0,67%) một 

năm trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại Ngày Định Giá liên quan và được Quỹ thanh toán 

hàng tháng cho Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ thu hàng tháng là tổng Giá 

Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá trong tháng. 

 

Giá dịch vụ quản lý Quỹ của kỳ định giá = 0,67% x NAV tại Ngày Định Giá x số 

ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận) 
 

62.2 Chi phí thưởng hoạt động: Quỹ không áp dụng chính sách thưởng hoạt động. 

 

62.3 Giá dịch vụ giám sát, lưu ký, quản trị quỹ được trả cho Ngân Hàng Giám Sát và ngân hàng lưu 

ký để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát, lưu ký và quản trị quỹ cho Quỹ. Giá dịch vụ được 

tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại ngày trước Ngày Định Giá 

và được trả hàng tháng. Số tiền giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền giá dịch vụ được tính 

(trích lập) cho các kỳ định giá trong tháng, cụ thể như sau: 

 

(a) Giá dịch vụ ngân hàng giám sát là không phẩy không hai phần trăm (0,02%) một năm 

trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là năm triệu (5.000.000) đồng một 

(01) tháng; 

 

(b) Giá dịch vụ lưu ký là không phẩy không sáu phần trăm (0,06%) một năm trên Giá Trị Tài 

Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là hai mươi triệu (20.000.000) đồng một (01) tháng;  
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(c) Giá dịch vụ quản trị quỹ là không phẩy không ba phần trăm (0,03%) một năm trên Giá 

Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là mười lăm triệu (15.000.000) đồng một 

(01) tháng; và 

 

(d) Mức giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí ngoài thông thường, 

bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thanh toán cho VSD, chi phí pháp lý và chi phí 

tem thư. 

 

62.4 Giá dịch vụ giao dịch thanh toán theo thực tế phát sinh: 

 

(a) Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán trả cho Ngân Hàng Lưu Ký, Giám Sát được xác định 

theo hợp đồng lưu ký, giám sát giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Lưu Ký, Giám 

Sát ; và 

 

(b) Giá dịch vụ giao dịch khác, bao gồm các chi phí phải trả cho công ty chứng khoán, công 

ty luật, công ty định giá tài sản và các bên cung cấp dịch vụ khác liên quan tới giao dịch 

tài sản của Quỹ. 

 

62.5 Giá dịch vụ trả cho tổ chức ủy quyền cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng được quy định 

chi tiết tại Bản Cáo Bạch. 

 

62.6 Trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý quỹ, giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng, giá 

dịch vụ quản trị quỹ, giá dịch vụ tính toán iNAV phải đảm bảo không vượt quá 2%/năm tính 

trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ theo quy định của Pháp Luật.  

 

62.7 Giá dịch vụ quản lý và vận hành Chỉ Số Tham Chiếu là không phẩy không hai phần trăm 

(0,02%) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng hàng ngày của Quỹ, tối thiểu là năm 

mươi triệu (50.000.000) đồng một (01) năm. Giá dịch vụ quản lý và vận hành Chỉ Số Tham 

Chiếu được tính toán và cộng dồn hàng ngày và được thanh toán mỗi 6 (sáu) tháng một lần cho 

HOSE. Giá dịch vụ trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

 

62.8 Giá dịch vụ tính toán Giá Trị Tài Sản Ròng Tham Chiếu (iNAV) Trên Một Chứng Chỉ Quỹ là 

không phẩy không hai phần trăm (0,02%) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng hàng 

ngày của Quỹ, tối thiểu là năm mươi triệu (50.000.000) đồng một (01) năm. Giá dịch vụ tính 

toán iNAV được tính toán và cộng dồn hàng ngày và được thanh toán mỗi 6 (sáu) tháng một 

lần cho HOSE. Giá dịch vụ trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

 

62.9 Giá dịch vụ kiểm toán trả cho công ty kiểm toán. 

 

62.10 Giá dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban Đại 

Diện Quỹ. 

 

62.11 Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận 

giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của 

Quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ. 

 

62.12 Các chi phí khác liên quan đến Quỹ phù hợp với quy định pháp luật. 

 

62.13 Trong quá trình giao dịch Chứng Chỉ Quỹ, Nhà Đầu Tư có thể phải thanh toán các loại giá dịch 

vụ phát hành, giá dịch vụ mua lại hoặc giá dịch vụ chuyển nhượng tương ứng với các giao dịch 

Chứng Chỉ Quỹ mà Nhà Đầu Tư thực hiện. Giá dịch vụ này do Công Ty Quản Lý Quỹ công bố 

vào từng thời điểm và Nhà Đầu Tư thanh toán trực tiếp cho Công Ty Quản Lý Quỹ mà không 

bao gồm trong chi phí hoạt động của Quỹ.  

 

62.14 Việc công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định trong thời hạn bốn mươi lăm 

-
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(45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý II và Quý IV hàng năm.  

 

CHƯƠNG 14. GIẢI THỂ QUỸ 

 

Điều 63. Các Điều Kiện Giải Thể Quỹ 

 

63.1 Việc thanh lý, giải thể Quỹ được tiến hành trong các trường hợp sau đây: 

 

(a) Công Ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt 

động mà Ban Đại Diện Quỹ không xác lập được Công Ty Quản Lý Quỹ thay thế trong 

vòng hai (02) tháng, kể từ ngày phát sinh sự kiện; 

 

(b) Ngân Hàng Giám Sát bị giải thể, bị phá sản, đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Giám Sát 

hoặc bị Công Ty Quản Lý Quỹ chấm dứt Hợp Đồng Giám Sát; hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi mà Công Ty Quản Lý Quỹ không xác 

lập được Ngân Hàng Giám Sát thay thế trong vòng hai (02) tháng, kể từ ngày phát sinh 

sự kiện; 

 

(c) Quỹ kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mà không 

được gia hạn; 

 

(d) Giải thể Quỹ theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư; 

 

(e) Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ giảm xuống thấp hơn mười (10) tỷ Đồng Việt Nam liên 

tục trong sáu (06) tháng; hoặc 

 

(f) Quỹ hủy niêm yết. 

 

63.2 Việc thanh lý, giải thể Quỹ thực hiện theo quy định của Pháp Luật. 

 

 

CHƯƠNG 15. GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH 

 

Điều 64. Kiểm Soát Xung Đột Lợi Ích 

 

64.1 Công Ty Quản Lý Quỹ phải kiểm soát xung đột lợi ích giữa Quỹ và các quỹ khác, các khách 

hàng đầu tư ủy thác của Công Ty Quản Lý Quỹ và giữa Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ: 

 

(a) Tách biệt chiến lược đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ với các quỹ khác do Công Ty Quản 

Lý Quỹ quản lý; 

(b) Tách biệt tài sản của Qũy với tài sản của Công Ty Quản Lý Quỹ, của các quỹ do Công 

Ty Quản Lý Quỹ quản lý và của nhà đầu tư ủy thác; và 

(c) Tuân thủ các quy định khác tại Điều Lệ này và Pháp Luật. 

 

64.2 Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát việc xung đột lợi ích trong Công 

Ty Quản Lý Quỹ. 

 

64.3 Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Thành Viên, 

Chủ Tịch Công Ty Quản Lý Quỹ, thành viên Ban Giám Đốc, thành viên Ban Kiểm Soát, Kiểm 

Soát Viên, người hành nghề quản lý quỹ và nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ phải được 

báo cáo và kiểm soát phù hợp với quy định của Điều Lệ Quỹ và Pháp Luật hiện hành; 
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CHƯƠNG 16. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

 

Điều 65. Công Bố Thông Tin, Cung Cấp Thông Tin Cho Nhà Đầu Tư 

 

65.1 Việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo quy định của 

Pháp Luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 

65.2 Thông báo triệu tập phiên họp Ban Đại Diện Quỹ được xem là truyền đạt đến mỗi thành viên 

Ban Đại Diện Quỹ khi được thông báo trực tiếp cho thành viên Ban Đại Diện Quỹ hoặc được 

gửi bằng văn bản đến địa chỉ do thành viên Ban Đại Diện Quỹ đã thông báo cho Quỹ. 

 

65.3 Mọi thông báo hoặc tài liệu khác phải được phát hành và chuyển cho Nhà Đầu Tư sẽ do Công 

Ty Quản Lý Quỹ gửi trực tiếp đến cá nhân hoặc gửi qua bưu điện có dán tem đến địa chỉ do 

Nhà Đầu Tư đăng ký. Nhà Đầu Tư phải thông báo bằng văn bản chính thức cho Công Ty Quản 

Lý Quỹ biết khi thay đổi địa chỉ chính thức của mình. 

 

65.4 Mọi thông báo gửi qua bưu điện được xem là gửi đến địa chỉ đăng ký của Nhà Đầu Tư một (01) 

tuần sau ngày gửi. Khi chứng minh điều này chỉ cần có đủ bằng chứng rằng bản thông báo đã 

được gửi qua bưu điện có dán tem đến địa chỉ do Nhà Đầu Tư đăng ký với Công Ty Quản Lý 

Quỹ.  

 

65.5 Thư triệu tập, thông báo, mệnh lệnh, hoặc tài liệu cần gửi cho Quỹ hoặc người điều hành của 

Quỹ có thể gửi bằng cách giao thẳng hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ của văn phòng do Quỹ 

đã đăng ký, trong một phong bì có dán tem ghi tên Quỹ hay người điều hành Quỹ nhận. 

 

65.6 Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 

 

Điều 66. Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ 

 

66.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán quyết 

định. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

 

66.2 Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của quỹ đầu tư 

chứng khoán chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định 

mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp 

luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 

 

Điều 67. Đăng Ký Điều Lệ 

 

67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của 

Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2023. 

 

67.2 Các bản trích hay sao y của Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ Tịch Ban Đại 

Diện Quỹ hoặc người đại diện theo pháp luật của Công Ty Quản Lý Quỹ mới có giá trị. 

 

67.3 Điều Lệ này được lập thành bảy (07) bản chính có giá trị như nhau bằng tiếng Việt: 

 

(a) Hai (02) bản đăng ký tại các cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp Luật; 

 

(b) Bốn (04) bản lưu tại văn phòng của Công Ty Quản Lý Quỹ; và 

 

(c) Một (01) bản lưu tại văn phòng của Ngân Hàng Giám Sát. 
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Điều 68. Điều Khoản Thi Hành 

 

Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ. Công Ty 

Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của Pháp Luật. 

Các Phụ lục Đính Kèm 

Phụ lục số 1: Cam Kết của Công Ty Quản Lý Quỹ. 

Phụ lục số 2: Cam Kết của Ngân Hàng Giám Sát. 

Phụ lục số 3: Cam Kết Chung của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. 

Phụ lục số 4: Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ. 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

_________________________________ 

BROOK COLIN TAYLOR 
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PHỤ LỤC SỐ 1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

 

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital 

Giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14 tháng 4 năm 

2008 (và các sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) 

Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84 – 28) 3821 9930   Fax: (84 - 28) 3821 9931  

 

(sau đây gọi là “Công Ty Quản Lý Quỹ”) 

 

cam kết thực hiện các điều sau đây đối với Quỹ ETF VinaCapital VN100 (sau đây gọi là “Quỹ”): 

 

1. tuyệt đối tuân thủ các quy định của Pháp Luật và của Điều Lệ Quỹ trong hoạt động quản lý Quỹ; 

 

2. thực hiện nhiệm vụ quản lý Quỹ một cách hiệu quả, trung thực, tận tuỵ và phù hợp với mục tiêu 

đầu tư của Quỹ, ưu tiên quyền và lợi ích hợp pháp của các Nhà Đầu Tư; 

 

3. đảm bảo Quỹ luôn có một Ngân Hàng Giám Sát vào mọi thời điểm; 

 

4. trả cho Ngân Hàng Giám Sát các khoản giá dịch vụ và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác 

theo quy định tại Điều Lệ Quỹ; 

 

5. định kỳ cung cấp Cho Ngân Hàng Giám Sát các thông tin sau: 

 

a) Các báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Quỹ, Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư và 

số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà các Nhà Đầu Tư đang nắm giữ; 

 

b) Các báo cáo liên quan đến Quỹ hoặc liên quan đến tài sản, danh mục đầu tư của Quỹ; 

 

c) Bản đánh giá Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ 

Quỹ; và 

 

d) Các thông tin có liên quan tới hoạt động quản lý Quỹ và nghĩa vụ khác theo quy định của 

Điều Lệ Quỹ và của Pháp Luật. 

 

6. cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức giá dịch vụ hợp lý khi cung cấp bản sao Điều Lệ Quỹ 

(và các phụ lục kèm theo), Bản Cáo Bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các Nhà Đầu Tư theo 

yêu cầu;  

 

7. không được đầu tư vào các chứng khoán hoặc các tài sản mà chính Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc 

những Người Có Liên Quan đến Công Ty Quản Lý Quỹ có lợi ích trong đó hoặc có liên quan đến 

các lợi ích đó, ngoại trừ các trường hợp Pháp Luật cho phép; 

 

8. không sử dụng vị thế của Công Ty Quản Lý Quỹ trong hoạt động quản lý Quỹ để thu lợi trực tiếp 

hoặc gián tiếp cho chính Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc những Người Có Liên Quan hoặc làm tổn 

hại đến lợi ích của các Nhà Đầu Tư; 

 

9. thực hiện việc định giá và công tác kế toán cho Quỹ một cách trung thực, chính xác và kịp thời; 

 

10. cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức giá dịch vụ hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng 

năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các Nhà Đầu Tư theo yêu cầu; 

 

11. cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức giá dịch vụ hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng 

năm của Ngân Hàng Giám Sát đánh giá về hoạt động quản lý Quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ 
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cho các Nhà Đầu Tư theo yêu cầu; 

 

12. đảm bảo rằng mọi thông tin đã được Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc người đại diện Công Ty Quản 

Lý Quỹ công bố là đầy đủ, trung thực, chính xác, không bỏ sót những sự kiện có ảnh hưởng đến 

quyền lợi của các Nhà Đầu Tư, những sự kiện ảnh hưởng đến nội dung của thông tin được công 

bố, không bỏ sót những thông tin phải công bố theo yêu cầu của Pháp Luật và không gây hiểu 

nhầm cho các Nhà Đầu Tư;  

 

13. cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để tổ chức kiểm toán độc lập của Quỹ có thể thực hiện 

nhiệm vụ kiểm toán hiệu quả và kịp thời; 

 

14. báo cáo kịp thời cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước trong trường hợp đối chiếu tài sản có/nợ 

của Quỹ giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát không thống nhất; và 

 

15. thực hiện nghĩa vụ triệu tập họp Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ theo quy định của Pháp Luật. 

  

  CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BROOK COLIN TAYLOR 
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PHỤ LỤC SỐ 2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 

 

Ngân Hàng Giám Sát: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số: 106/QĐ-UBCK ngày 14/05/2003 do UBCKNN cấp 

Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84 – 28) 38218812  Fax: (84 – 28) 39144714 

 

(sau đây gọi là “Ngân Hàng Giám Sát”) 

 

cam kết:  

 

1. tuyệt đối tuân thủ các quy định của Pháp Luật và của Điều Lệ Quỹ trong hoạt động giám sát; 

 

2. đảm bảo cho Quỹ luôn luôn có một Công Ty Quản Lý Quỹ tại mọi thời điểm; 

 

3. thực hiện một cách tận tuỵ, trung thực và thận trọng các chức năng Ngân Hàng Giám Sát đối với 

Quỹ; 

 

4. thực hiện lưu ký, thanh toán, bảo quản và giám sát tất cả các tài sản, chứng khoán của Quỹ thay 

cho Nhà Đầu Tư; thực hiện việc đối chiếu tài sản có/nợ của Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ theo 

định kỳ ít nhất một tháng một lần và báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước nếu như tình trạng 

tài sản có/nợ không thống nhất giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát; 

 

5. tách biệt tài sản của Quỹ khỏi tài sản của Ngân Hàng Giám Sát, tài sản của Công Ty Quản Lý 

Quỹ và tài sản của các quỹ khác, tài sản của các khách hàng khác của Ngân Hàng Giám Sát; 

 

6. giám sát danh mục đầu tư của Quỹ, việc định giá tài sản Quỹ, việc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng 

của Quỹ, xác định Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ theo các quy định của Pháp 

Luật hiện hành và theo quy định tại Điều Lệ Quỹ; 

 

7. đảm bảo nghĩa vụ giám sát để Công Ty Quản Lý Quỹ không lợi dụng vị thế quản lý Quỹ của 

mình thực hiện các hoạt động thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc 

những Người Có Liên Quan làm tổn hại đến lợi ích của Nhà Đầu Tư;  

 

8. thực hiện nghĩa vụ ghi chép và theo dõi tất cả các giao dịch, các khoản lãi, cổ tức và thu nhập 

được nhận hoặc được phân phối của Quỹ; 

 

9. đảm bảo Quỹ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hàng năm. 

  

  
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA 

 NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG 

GIÁM SÁT 

 

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital 

Giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14 tháng 4 năm 

2008 (và các sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) 

Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam  

Điện thoại: (84 – 28) 3821 9930       Fax: (84 - 28) 3821 9931  

 

(sau đây gọi là “Công Ty Quản Lý Quỹ”) 

 

Ngân Hàng Giám Sát: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số: 106/QĐ-UBCK ngày 14/05/2003 do UBCKNN cấp 

Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84 – 28) 38218812  Fax: (84 – 28) 39144714 

 

(sau đây gọi là “Ngân Hàng Giám Sát”) 

 

Cùng cam kết: 

 

1. thực hiện nghĩa vụ bảo vệ lợi ích cho Nhà Đầu Tư; 

 

2. tuân thủ các quy định của Pháp Luật và Điều Lệ Quỹ trong suốt thời gian hoạt động của Quỹ; 

 

3. thực hiện quyền bỏ phiếu phát sinh liên quan đến việc sở hữu các cổ phiếu/vốn góp mà Quỹ đã 

đầu tư theo tinh thần và vì lợi ích của Nhà Đầu Tư tại Đại Hội Đồng Cổ Đông của các tổ chức 

phát hành hoặc tại Hội Đồng Thành Viên của doanh nghiệp Quỹ góp vốn; và 

 

4. không nhận bất kỳ một bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào từ việc thực hiện các giao 

dịch tài sản Quỹ hoặc giao dịch các tài sản khác không được quy định rõ trong Điều Lệ Quỹ hoặc 

Bản Cáo Bạch. 

  

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA  

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA  

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

               BROOK COLIN TAYLOR 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC SỐ 4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ 

 

1. Phương Pháp Định Giá Tài Sản 

 

Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ và Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng 

Chỉ Quỹ sẽ được ghi rõ trong sổ tay định giá và tuân thủ quy định của Pháp Luật và thông lệ 

quốc tế tốt nhất. Sổ tay định giá phải được Ngân Hàng Giám Sát chấp thuận. Những thay đổi 

trong sổ tay định giá phải được Ngân Hàng Giám Sát và Ban Đại Diện Quỹ đồng ý.  

 

Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được xây dựng dựa trên sổ tay định giá 

với các chi tiết như sau (bên cạnh các chi tiết khác): 

  

STT Loại Tài Sản Nguyên Tắc Định Giá Giao Dịch Trên Thị Trường 

Tiền Và Công Cụ Thị Trường Tiền Tệ  

1  Tiền (VND)  Số dư tiền mặt tại ngày trước Ngày Định Giá.  

2  Ngoại tệ  Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá hiện hành tại các tổ 

chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối tại ngày 

trước Ngày Định Giá.  

3  Tiền gửi kỳ hạn  Giá trị tiền gửi cộng lãi chưa được thanh toán tính tới ngày 

trước Ngày Định Giá.  

4  Tín phiếu kho bạc, hối 

phiếu ngân hàng, 

thương phiếu, chứng chỉ 

tiền gửi có thể chuyển 

nhượng và các công cụ 

thị trường tiền tệ chiết 

khấu  

₋ Giá mua cộng với lãi lũy kế tính tới ngày trước Ngày Định 

Giá  

5  Các công cụ không trả 

lãi bao gồm tín phiếu, 

trái phiếu, giấy tờ có giá 

và các công cụ không 

trả lãi khác  

Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng 

khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác 

định theo một trong các phương pháp sau: 

(i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng 

thầu 

(ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và 

thời gian nắm giữ công cụ. 

Trái Phiếu  

6  Trái phiếu niêm yết  • Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông 

thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở 

Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất 

trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế. 

•   

• Trong trường hợp sau: 

• Không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến 

Ngày Định Giá 

• Chỉ có giao dịch trên hệ thống giao dịch với giá 

có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong 

Sổ tay định giá thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi 

tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện 

Quỹ phê duyệt.  
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STT Loại Tài Sản Nguyên Tắc Định Giá Giao Dịch Trên Thị Trường 

7 Trái phiếu không niêm 

yết 
Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các 

phương pháp sau: 

(i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi 

suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; 

hoặc 

(ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc 

(iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc 

(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại 

Diện Quỹ chấp thuận. 

Cổ Phiếu  

8  Cổ phiếu niêm yết, đăng 

ký giao dịch trên Sở 

Giao Dịch Chứng 

Khoán, cổ phiếu của 

công ty đại chúng đăng 

ký giao dịch trên hệ 

thống UpCom  

Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa (hoặc 

tên gọi khác) tùy thuộc vào quy định nội bộ của sở giao 

dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước 

Ngày Định Giá.  

 

Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày 

tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định 

theo một trong các phương pháp sau đây: 

 

(i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định 

nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao 

dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước 

ngày định giá, hoặc 

(ii) Giá trị sổ sách; hoặc  

(iii) Giá mua; hoặc 

(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại 

Diện Quỹ chấp thuận. 

9 Cổ phiếu của công ty 

đại chúng đang thực 

hiện thủ tục chuyển sàn 

giao dịch  

Trong thời gian công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục 

chuyển sàn giao dịch, cổ phiếu được định giá theo giá đóng 

cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch 

chứng khoán liên quan) tại ngày có giao dịch gần nhất 

trước Ngày Định Giá. 

10  Cổ phiếu của tổ chức 

trong tình trạng giải 

thể, phá sản  

Là một trong các mức giá sau:  

 

(i) Tám mươi phần trăm (80%) giá trị thanh lý của cổ 

phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất 

trước Ngày Định Giá; hoặc 

(ii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban 

Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

11 Cổ phiếu bị đình chỉ 

giao dịch, hoặc hủy 

niêm yết hoặc hủy đăng 

ký giao dịch 

Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá:  

 

(i) Giá trị sổ sách; hoặc 

(ii) Mệnh giá; hoặc  

(iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại 

Diện Quỹ chấp thuận. 

Chứng Khoán Phái Sinh  
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 Ghi chú: 

 

(i) Các phương pháp định giá được liệt kê cho mỗi loại tài sản sẽ được áp dụng theo thứ tự 

ưu tiên từ trên xuống dưới. 

 

(ii) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định 

Giá. 

 

(iii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính 

gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. 

 

(iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VBMA) 

để tham khảo. 

 

2. Giá Trị Cam Kết Từ Các Hợp Đồng Phái Sinh 

 

(a) Giá trị cam kết (global exposure) là giá trị quy đổi thành tiền mà Quỹ là bên có nghĩa vụ 

phải thực hiện hợp đồng. Giá trị cam kết được xác định trên cơ sở giá trị thị trường của 

tài sản cơ sở, rủi ro thanh toán, biến động thị trường và thời gian cần thiết để thanh lý vị 

thế. 

 

(b) Khi tính giá trị cam kết, Công Ty Quản Lý Quỹ được áp dụng các nguyên tắc xác định 

giá trị như sau: 

 

(i) Nguyên tắc bù trừ ròng vị thế phái sinh (trái chiều) đối với cùng một chứng khoán 

cơ sở. Ví dụ: vị thế mua quyền chọn mua chứng khoán XYZ làm giảm bớt (bù trừ) 

giá trị cam kết từ vị thế bán quyền chọn mua chứng khoán XYZ; 

 

(ii) Nguyên tắc bù trừ ròng vị thế phái sinh và vị thế giao ngay của cùng một chứng 

khoán. Ví dụ: vị thế mua (nắm giữ) chứng khoán XYZ bù trừ (làm giảm bớt) giá trị 

cam kết phát sinh từ vị thế bán quyền chọn mua chứng khoán XYZ; 

 

(iii) Các nguyên tắc khác theo thông lệ quốc tế, bảo đảm quản trị được rủi ro. 

 

STT Loại Tài Sản Nguyên Tắc Định Giá Giao Dịch Trên Thị Trường 

12 Chứng khoán phái sinh 

niêm yết  

Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định 

nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch 

trước gần nhất trước Ngày Định Giá.  

13  Chứng khoán phái sinh 

niêm yết không có giao 

dịch nhiều hơn 15 ngày 

tính đến Ngày Địinh Giá  

Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại 

Diện Quỹ chấp thuận.  

Các Tài Sản Khác  

14  Các tài sản được phép 

đầu tư khác  

Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện 

thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá 

do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có 

báo giá thì mức giá được xác định theo mô hình lý thuyết 

đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

I 
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STT Loại Tài Sản Giá Trị Cam Kết 

1  
Quyền chọn cổ phiếu (mua 

quyền chọn bán, bán quyền 

chọn bán, bán quyền chọn 

mua)  

Giá trị thị trường của vị thế quyền chọn1 điều 

chỉnh bởi hệ số delta của quyền chọn = Số hợp 

đồng × Khối lượng cổ phiếu trên mỗi hợp đồng × 

giá thị trường hiện tại của cổ phiếu × hệ số delta2  

2  
Quyền chọn trái phiếu  

(mua quyền chọn bán, bán 

quyền chọn bán, bán quyền 

chọn mua)  

Giá trị thị trường của vị thế quyền chọn3 điều 

chỉnh bởi hệ số delta của quyền chọn = Số hợp 

đồng × mệnh giá × giá thị trường hiện tại của trái 

phiếu × hệ số delta.  

3  
Hợp đồng tương lai chỉ số  Giá trị thị trường của vị thế tương lai = Số hợp 

đồng × giá trị tính trên một điểm chỉ số × mức chỉ 

số hiện tại.  

4  
Hợp đồng tương lai trái phiếu  Giá trị thị trường của vị thế tương lai = Số hợp 

đồng × giá trị của hợp đồng tính theo mệnh giá 

(notional) × giá trị thị trường của trái phiếu rẻ nhất 

có thể chuyển giao.  

5  
Các hợp đồng khác  Theo mô hình do Công ty quản lý quỹ lựa chọn, 

thống nhất cùng ngân hàng giám sát và được Ban 

Đại Diện Quỹ chấp thuận.  

 

Ghi chú:  

 

(i) Nếu Quỹ nắm vị thế mua (long position), giá trị thị trường có thể được điều chỉnh 

tăng thêm chi phí mua quyền chọn (premium).  

 

(ii) Hệ số delta là đạo hàm bậc nhất của giá quyền chọn đối với giá chứng khoán cơ sở. 

Trong trường hợp đơn giản, hệ số delta có thể coi bằng 1. Trong các trường hợp 

quyền chọ phức tạp, hệ số delta do Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát 

xác định sau khi đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.  

 

(iii) Nếu Quỹ nắm vị thế mua (long position), giá trị thị trường có thể được điều chỉnh 

tăng thêm chi phí mua quyền chọn (premium). 
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